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BQ GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA xA HO! CHU NGHIA \TIT  NAM 
TRIJUNG DI HQC MO - DIA CHAT Dc 1p - Tr do  - Hnh phñc 

S& fl/MDC-TCCB 
V vic báo cáo k& qua. phân Ioi dánh giá 

nãm hoc 2017-2018 

Ha N5i, ngày 2 tháng /tönàin 2018 

KInh gi'ri: Vii T chirc can b 

BôGiáo due vàDào tao 

Can cir Nghj djnh s 56/2015/ND-CP ngày 09/6/2015 cüa ChInh phü v dánh 

giá và phân 1oi can b, cong chüc, viên chirc; 

Can ci Nghj djnh s 88/2017/ND-CP ngày 27/7/2017 cüa Chmnh phü v süa 
di, b sung mOt  s diu cUa Nghj dnh s 56/201 5/ND-CP ngày 09/6/2015 cUa ChInh 

phü v dánh giá và phân 1oi can b, cong chüc, viên chüc; 

Trithng Di hpc Mo - Dja cht kInh gcri Vi To chüc can b, B Giáo diic vã 

Dào to k& qua phân 1oi, dánh giá näm h9c 2017 - 2018 cüa Trung. 

Trân tr9ng cam ani: 

No'inlzãn: 
- Nhu kInh gCr; 

- Luu: HCTH, TCCB(g). 



PHO HIEU TRUciNG 

GSTS iAa4 & 

CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do -Hnh phüc 

Ha Na!,  ngày 03 tháng nárn 2018 

QUVET D4NH 
V vic cong nhn kt qua dánh giá, phân 1oii tp th và Ca nhân 

nämhoc2017-2018 

HIU TRU'ONG TR1JNG DI HQC MO - DA CHAT 

Can cü Quyêt djnh so 70/20 14/QD-TTg ngày 10/12/2014 cüa Thu tuâng ChInh phü 
ye vicban hành Diêu 1 tnr&ng di h9c; 

Can c' Thông ttr s 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cüa BO Giáo 
duc va Dao tao và Bô Nôi vu huong dan thixe hiên quyên tu chu, tix chiu trach nhiêm ye 
thixc hiên nhiêm vu, to chtrc bô may, biên chê dôi vcn thin vi su nghiêp cOng lap giao due 
và dào tao; 

Can ctr Quy& djnh s6 809/QD-MDC ngày 14/6/2017 cüa Hiu trirOng Trueing Di 
h9c MO - Dja cht ban hành Quy djnh dánh giá, phân loai tp the và Ca nhân thuc Truing 
Dai h9c MO - Dja chat;  

Can cir Quyt djnh s6 360/QD-MDC ngày 09/4/2018 cüa Hiu trtring Trung Di 
hçc MO - Dja chat ye vic sira d6i, b sung mt so diêu cüa Quy djnh dánh giá, phân 1oi tp 
the và Ca nhân thuc Tri.rng Di hQc MO - Dja chOt; 

Can cr Quyt djnh s 878/QD-MDC ngày 05/7/20 17 ci:ia Hiu tnrng Trixng Di 
h9e Mo - Dja chat ye vic ban hành Quy djnh ye cOng tác Thi dua, khen thuâng; 

Can cir Kt 1un cuc h9p cUa Hi dng dánh giá, phân loai và thi dua, khen thung 
nàm hQc 2017-2018 ngãy 19/7/20 18 và ngày 27/7/2018; 

Xét d nghj cia Trithng phOng T6 chi'ic - Can b, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cong nhn kt qua dánh giá, phân 1oi tp the và cá nhân nàmh9c 2017 - 
2018 grn các cá nhân và don vj CO ten trong danh sách kern thea. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu hre kê tU ngày k. 

Các ông (bà) Tru'ong,phOng Të chirc - Can bO,  Truâng các dcm vi cO lien quan và các 
an b cO ten trong danh sãch kern theo chlu  trách nhim thi hãnh Quyêt djnh nay.!. 

BQ GIAO DVC  vA DAO TAO 
TRUNG DI HQC MO - D!A CHAT 

So: fl72 /QD-MDC 

cr1 nh/In: 
Cãc PHT (d/h chi dto); 
Nhir Diêu 3 (dé thtrc hin); 
FIUMG eOFFiCE; 
Li.ru: HCTH, TcB(O$). 



BANG TONG HVP  KET QUA PHAN LOid, DANH GIA VIEN CH1C 
NAM HOC 2017 - 2018 

(Kern theo Quyt djnh so 972/TB-MDC ngây 03 tháng 8 nãrn 2018) 

TT Hovaten Do'nvi 
Kêt qua phân loai, dánh giá 

A+ A B+ B C KDG 
1 Lê Thanh Hue BM Tin hoc Kinh tê x 

2 Duang Thi HiCn Thanh BM Tin hQc Kinh tê x 

3 Nguyen Thu Hang BM Tin hQc Kinh té x 

4 Vu Thi Kim Lien BM Tin hoc Kinh t x 

S Phim Thi NguyCt BM Tin h9c Kinh tê X 

6 Vô Thi Thu Trang BM Tin hçc Kinh tê x 

7 Nguyn Th BInh BM Tin h9c Kinh tê x 

8 Pham Quang Hiên BM Tin hoc Kinh t x 

9 Tnrang Xuân Lun BM Tin h9c Dja chat X 

10 Nguyen Thj Hài Yen BM Tin hpc Dja chat x 

11 Daang Thi Tam BM Tin hoc Da chat x 

12 Pham An Cuang BM Tin hçc Dia chat x 

13 Ngô Hiing Long BM Tin hpc Dia chat x 

14 Trirang Xuân BInh BM Tin h9c Da cht x 

15 Bñi Thi Anh Nguyt BM Tin hoc Dia cht x 

16 Ti Quang Chiêu BM Tin h9c Ca bàn x 

17 Dâo Th1 Thu Van BM Tin h9c Ca bàn x 

18 Dng Hfru Nghj BM Tin h9c Ca ban x 

19 Büi Thi Van Anh BM Tin hoc Ca ban x 

20 Vu Lan Phrang BM Tin hQc Ca bàn x 

21 Virang Th Nhu Qu'nh BM Tin h9c Ca ban x 

22 Trn Thi Nhu Hoa BM Tin hoc Ca ban x 

23 Pham Dirc Hâu BM Tin hoc Ca bàn x 

24 D.ng Quôc Trung BM Tin hpc Ca bàn x 

25 Duang ChI Thin BM Tin h9c Ca bàn x 

26 Nguyn Truông Xuãn BM Tin hoc Trãc dja x 

27 Nguyn Quang Khánh BM Tin h9c Trãc dja x 

28 Trtn Trung Chuyên BM Tin hpc Träc da x 

29 Nguyn Thi Mai Dung BM Tin hçc Trc dja x 

30 Ngo Thi Phrang Thào BM Tin h9c Trc da x 

31 Trân Mai Hirang BM Tin h9c Trc dja x 

32 Diem Thj Thñy BM Tin hçc Träc dia x 

33 Nguyn Thj Phn BM Tin h9c Trc da x 

34 Nguyn Hoàng Long BM Tin hoc Trc dia x 



I 

TT Ho và ten Don vi 
Két qua phân 1oi, dánh giá 

A+ A B+ B C KIG 

35 Trãn Thi Hôa BM Tin hoc Trãc dia x 

36 Trn Tnthng Giang BM Tin hoc Trãc dja X 

37 Dinh Báo Ng9c BM Tin h9c Trc dja x 

38 Nguyen Tuân Anh BM Tin h9c Trãc dja x 

39 Doân Khánh Hoàng BM Tin hoc Träc dja x 

40 Nguyen Tnthng Linh BM Tin hoc Trãc dja x 

41 Lê Hông Anh BM Khoa h9c may tInh x 

42 Nguyen Thj Phuang Bãc BM Khoa h9c may tInh x 

43 Nguyen Thüy Du'ang BM Khoa h9c may tInh X 

44 Nguyen Duy Huy BM Khoa h9c may tInh x 

45 Dâng Van Narn BM Khoa h9c may tInh x 

46 Nong Thi Oanh BM Khoa h9c may tInh x 

47 Diem Cong Hoàng BM M.ng may tInh x 

48 Trãn Thi Thu Thñy BM Mng may tInh x 

49 Do Nhu Hal BM Mng may tlnh x 

50 Dâo Anh Thu BM Mang may tInh x 

51 Phrn Dinh Tan BM Mang may tlnh x 

52 Dâo Thi Tuyêt BM Mng may tlnh x 

53 Dng Xuân Dip BM Mng may tInh x 

54 Phan Manh Tién BM Mang  may tInh x 

55 Lé Van Hung BM Cong ngh Phân mm x 

56 Hoàng Anh DIrc BM Cong ngh Phân mêm x 

57 Phim Van Dông BM Cong ngh Phân mm x 

58 Nguyn Th HiTru Phixcmg BM COng ngh Phân mêm x 

59 D Anh Tuân BM COng ngh Phn mém x 

60 H Thj Tháo Trang BM Cong ngh Phân mm x 

61 Nguyn Thj Thanh BM COng ngh Phân mm x 

62 Pham Thi Hâi Van BM Cong ngh Phãn mêm x 

63 Nguyn Th Lôc BM COng ngh Phân mêm x 

64 BOi Th Vinh BM COng ngh Phn mm x 

65 Pharn HiTru Lai Phông thI nghim Da tin h9c x 

66 Trn Thj Hái Van Phong thj nghim Da tin h9c x 

67 Dào Th Hng Thm Phông thi nghim Dja tin h9c x 

68 Phan Thiên Hucrng BM Da vt 1' x 

69 Lé Hái An BM Dia vat 1' x 

70 Trucing Th Chinh BM Da vt 1 x 

71 Pham Ng9c Kiên BM Dja vt 1 x 

72 Phan Thj Hông BM Da vt 1' x 



TT Ho và ten Don 
Kt qua phân 1oi, dánh giá 

A+ A B+ B C KIG 
73 Trn Quang Trung BM Dia vt 1' x 
74 Vu Hng Dirang BM Dia vt 1 x 
75 Kiu Duy Thông BM Dia vt 1 

76 Trn Danh Hung BM Dia vt 1 x 
77 Duo'ng Van Hâo BM Dia vat 1' x 
78 Trãn Van Hü'u BM Tha vat x 
79 Pharn Van Tutn BM Dia cht du khf x 

80 Lê Ngoc Anh BM Da cht du khI x 

81 Nguyn Tb1 Minh Hong BM Da cht du khI x 
82 Bii Th1 Ngân BM Da chat dâu khI x 

83 Nguyn Thi Thu Hng BM Dia cIi.t du khI x 
84 Nguyn Minh Hôa BM Dja chat du khI x 

85 Nguyn Duy Muô'i 13M Dia chit d.0 khI x 
86 Trui DInh Kiên BM Khoan - Khai thác x 

87 Ho Quc Hoa BM Khoan - Khai thác x 

88 Vu Thit Thach BM Khoan - Khai thác x 

89 Nguyn Th Vinh BM Khoan - Khai thác x 

90 Lê Quang Duyên BM Khoan - Khai thác x 

91 Doãn Thi Tram BM Kboan - Kbai thác x 

92 Nguyn Van Thành BM Khoan - Khai thác x 

93 Nguyen Trân Tuân BM Khoan - Khai thác x 

94 Nguyen Tiên Hiing BM Kboan - Khai thác x 

95 Lê Van Nam BM Khoan - Khai thác x 

96 Nguyn Van Vinh BM Khoan - Khai thác x 

97 Trung Van Tr BM Khoan - Khai thác x 

98 To Hthi bàn BM Khoan - Khai thác x 

99 Nguyn Khãc Long BM Khoan - Khai thác x 

100 Tng Trân Anh BM Khoan - Khai tbác x 

101 Trân Hiru Kiên BM Khoan - Khai thác x 

102 Büi Thanh BInh BM Khoan - Khai thác x 

103 Do Thành S' BM Khoan - Khai thác x 

104 Nguyn Anh Dung BM Loc - Hóa dâu x 

105 Ngô Thanh Hãi BM L9c - Hóa du x 

106 Tong Thi Thanh Hirang BM L9c - Hóa du x 

107 Nguyn Thi Linh BM LQc - Hóa du x 

108 Pham Xuân Nui BM Loc - Hóa d.0 x 

109 Cong Ng9c Thtng BM Lpc - Hóa du x 

110 BüiThjLThüy BMLc-Hóadâu x 



TT Hç và ten Don vj 
Kêt qua phân 1oi, dánh giá 

A+ A B+ B C KI1G 

111 VüVänToàn BMLoc-Hóadâu x 

112 NgôHã Son BML9c-Hóadãu x 

113 Nguyn Mai Ha BM L9c - Hóa du x 

114 TrnNgçcTuân BMLçc-Hóadãu x 

115 Pharn Trung Kiên BM Lc - Hóa du x 

116 Doãn Van Huãn BM Loc - Hóa dau x 

117 H Van San BM Loc - Hóa dâu x 

118 D.rong Vit Cung BM LQc - Hóa dAu x 

119 Nguyn Van Giáp BM Thit bi DK vâ CT x 

120 Lé Dirc Vinh BM Thiêt bi DK và CT x 

121 Nguyen Van Thinh BM Thiêt bj DK vã CT x 

122 Hoâng Anh Dung BM Thiêt bj DK và CT x 

123 Triu HUng Trung BM Thit b DK và CT x 

124 Nguyn Thanh Tutn BM Thiêt b DK và CT x 

125 VU CUc Phuong BM Thiêt bi DK Va CT x 

126 Trtn Thiên Can BM Thiêt bi DK và CT x 

127 Nguyn Th Hal Yen BM Thiêt b DK vá CT x 

128 Dào Thj Uyên BM Thiêt bj DK và CT x 

129 Nguyn PhUng Hu'ng BM Thiêt bj DK và CT x 

130 BUI Xuân Narn BM Khai thác 16 thiên x 

131 Vu DInh Hiêu BM Khai thác 16 thiên x 

132 Trân Quang Hiêu BM Khai thác 1 thiên x 

133 Pharn Van Hôa BM Khai thác 16 thiên x 

134 Lé Van Quyên BM Khai thác 1 thiên x 

135 Lê Thi Thu Hoa BM Kbai thác lô thiên x 

136 Nguyen Dlnh An BM Khai thác 16 thiên x 

137 Nguyn Anh Tuân BM Khai thác 1 thiên x 

138 Lê Qul Thão BM Khai thác lô thiên x 

139 Pham Van Viêt BM Khai thác 16 thiên x 

140 Nguyn Hoàng BM Khai thác 1 thiên x 

141 Lé Thi Minh Hanh BM Khai thác 16 thiên x 

142 NhU Van PhUc BM Khai thác 16 thiên x 

143 Lê Thi Hãi BM Khai thác 16 thiên x 

144 D Ngpc Hoàn BM Khai thác 1 thiên x 

145 Trãn DInh Bão BM Khai thác 16 thiên x 

146 Trn Van Thanh BM Khai thác hm Jo x 

:147 Dng VU ChI BM Khai thác hm 10 x 

148 Nguyn Cao Kliãi BM Khai thác hm 10 x 



TT Ho và ten Don vi 
Kêt qua phân loi, dánh giá 

A+ A B+ B C KI)G 

149 D Anh San BM Khai thác ham là x 

150 Vu Trung Tin BM Khai thác barn lô x 

151 Pbarn Drc Hrng BM Khai thác htrn là x 

152 Dâo Van Chi BM Khai thác ham là x 

153 Nguyn Phi Hñng BM Khai thác ham 16 x 

154 Büi Mnh Tñng BM Khai thác hrn 16 x 

155 Nguyen Van Thjnh BM Khai thác hm là x 

156 Dng Quang Hung BM Khai thác hm là x 

157 Dng Phuang Tháo BM Khai thác ham là x 

158 Nguyn Van Quang BM Khai thác hm là x 

159 LC Tiên Dung BM Khai thác ham là x 

160 Dinh Thi Thanh Nhàn BM Khai thác ham là x 

161 Nguyn Hing Cuàng BM Khai thác hm là x 

162 Vu Thai Tiên Dung BM Khai thác hm là x 

163 Lê Quang Phiic BM K.hai thác hm 16 x 

164 Nh& Thj Kim Dung BM Tuyên khoáng x 

165 Nguyn Hoàng San BM Tuyên khoáng x 

166 Phirn Van Lun BM Tuyên khoáng x 

167 Trân Van Diiçic BM Tuyên khoáng x 

168 Phini Thi Nhung BM Tuyên khoáng x 

169 Va Thj Chinh BM Tuyên khoang x 

170 Nguyn Ng9c Phü BM Tuyên khoáng x 

171 Phñng Tiên Thut BM Tuyên khoáng x 

172 Trân Trung Ti BM Tuyên khoáng x 

173 Lê Vit Ha BM Tuyên khoáng x 

174 Hoâng HCru Dung BM Tuyén khoáng x 

175 Phrn Thanh Hãi BM Tuyên khoáng x 

176 Pham Tuân Long BM Sñc ben vt lieu x 

177 Nguyn Nhu Hung BM Sirc ben v.t lieu x 

178 D Ng9c Tü BM Sirc bn vt 1iu x 

179 Dinh Thj Thu Ha BM Src ben vt lieu x 

180 Nguyn Vit Thang BM Süc bn vt 1iu x 

181 Duang Dirc Hung BM Sirc ben vt lieu x 

182 Nguyen Nam Hàa BM Sirc ben vt 1iu x 

183 Büi Thj Thuyt BM Sirc bn vt 1iu x 

184 Trn Manh Tiên BM Sirc bn vat lieu x 

185 Nguyen Thj Thu Huung BM Dumg lôi CM cUa DCSVN x 

186 Nguyen Thj Thiiy Ha BM Dithng lôi CM cua DCSVN x 



TT 119 V ten Don vi 
Kêt qua phân 1oi, dánh giá 

A+ A B+ B C KDG 

187 Nguyn Tuãn Viang BM Dithng 1i CM cUa DCSVN x 

188 Dng Thj Thanh Tram BM Dithng 1i CM cña DCSVN x 

189 Lé Quc Hiêp BM Dithng 1i CM cüa DCSVN x 

190 Nguyn Thi Phuang BM Nguyen 1 CN Mac - Lenin x 

191 PhI Manh  Phong BM Nguyen 1' CN Mac - Lenin x 

192 Nguyen Thi Bich L BM Nguyen CN Mac - Lenin x 

193 Trân Thi Lan Huung BM Nguyen 1 CN Mac - Lenin x 

194 Ngô Van Huàng BM Nguyen I CN Mac - Lenin x 

195 Büi Thi Thüy Duang BM Nguyen i CN Mac - Lenin x 

196 Trân Th1 Phñc An I3M Tu' tu'ang HCM x 

197 Nguyen Thj Kim Dung BM Tu tu'àng HCM x 

198 Nguyn Van SGn BM lu tu'O'ng HCM x 

199 Lê Thj Yen BM lu tuàng HCM x 

200 D Thi Van Ha BM Tu' tu'ang HCM x 

201 Nguyn Binh Yen BM Pháp lut x 

202 Dão Thi TuyCt BM Pháp !ut x 

203 Nguyn Lê Ha Giang BM Pháp lut x 

204 Dirang Th1 Tuyt Nhung BM Pháp lut x 

205 Phan Quang Van BM K5' thut môi trtthng x 

206 Nguyn Hoâng Nam BM K thuât môi trurng x 

207 Dào DInh Thuân BM K9 thut môi trtthng x 

208 Dang Thj Ngpc Thüy BM K9 thut môi truông x 

209 Dão Trung Thânh BM K9 thut môi tru&ng x 

210 Nguyn Thi Hôa BM K' thut môi trurng x 

211 Nguyn Th Hông BM K' thut môi truäng x 

212 Trn Thj Ngoc BM K thut môi truô'ng x 

213 Nguyen Th Thu HuyCn BM K thuât môi truô'ng x 

214 Nguyn Phuang Dông BM K thutt môi trnng x 

215 Nguyn Phtxang BM Môi tnthng ca s& x 

216 D3 Van Nhuân BM Môi tnthng cc sâ x 

217 Nguyn Quc Phi BM Môi tnthng ca s x 

21 8 Nguyen Van Dung BM Môi tnthng c sâ x 

219 NguyênVanBinh BMMôitnrô'ngco'sà x 

220 V Thj Lan Anh BM Môi trung ca s x 

221 Nguyn Thi Cñc BM Môi tmô'ng co sâ x 
:1222 Hoang Thi Chung BM Môi tri.thng ca s x 

223 Phan Thi Mai Hoa BM Môi tnrô'ng CG so x 

24 H? Quang Hung BM Môi trithng c sà x 



TT Hovaten Donvi 
K& qua phân loai, dánh giá 

A+ A B+ B C KDG 
225 Th3 Van BInh BM Dia sinh thai & CNMT x 
226 Trn Thj Kim Ha BM Dia sinh thai & CNMT x 
227 Pham Khánh Huy BM Dja sinh thai & CNMT x 

228 D Cao Cung BM Dja sinh thai & CNMT x 

229 Trân Thi Thanh Thüy BM Dja sinh thai & CNMT x 

230 Nguyn Mai ba BM Dja sinh thai & CNMT x 

231 Iran Thj Thu Huong BM Dja sinh thai & CNMT x 

232 Nguyn Quang Minh BM Dja sinh thai & CNMT x 

233 D Thi Hãi BM Dia sinh thai & CNMT x 

234 Vu Thj Phrang Thâo BM Da sinh thai & CNMT x 

235 Trân Anh Quân BM Dja sinh thai & CNMT x 

236 Trn Hng Ha BM Dia sinh thai & CNMT x 

237 To Xuân Ban BM Khoáng thach và Dja hóa x 

238 Phm Thi Van Anh BM Khoáng thach và Dja hóa x 

239 Lê Tin Dung BM Khoáng thch và Dja hóa x 

240 Nguyen Khãc Giãng BM Khoáng thch và Oja hóa x 

241 Dng Thj Vinh BM Khoáng thach vá Dja hóa x 

242 Phm Tnr&ng Sinh BM Khoáng thch Va Dja hóa x 

243 Lê Thj Ng9c Th BM Khoáng thach và Dja hóa x 

244 Ha Thành Nhu BM Khoáng thach và Dja boa x 

245 Nguyn Trung Thành BM Khoáng thach và Dja hóa x 

246 Nguyn HUn Tr9ng BM Khoáng thach và Dja hóa x 

247 Lê Tr9ng Thng BM Da chit cong trinh x 

248 BUi Tnthng Son BM Dia chat cong trInh x 

249 Nguyn Van Phóng BM Dja chit cong trinh x 

250 Nguyn Vit TInh BM Dja chit cong trInh x 

251 To Xuân Vu BM Dja chat cOng trInh x 

252 Pham Minh Tun BM Dja chat cOng trInh x 

253 Nguyn Thj Nii BM Dja chit cOng trInh x 

254 Nhü Vit Ha BM Da chAt cong trmnh x 

255 Pham Thj Ng9c Ha BM Dja chAt cOng trinh x 

256 PhUng Hiru Hái BM Dja chat cOng trinh x 

257 Duong Van BInh BM Tha chAt cOng trInh x 

258 VU Thai Linh BM Da chAt cOng trjnh x 

259 Nguyn Van HUng BM Dja chAt cong trInh x 

260 Nguyn Düc TuAn BM Da chAt cong trInh x 

261 Büi Van Binh BM Dja chat cong trInh x 

262 Nguyn Thành Ducing BM Da chAt cOng trInh x 



TT Ho và ten Don vi 
Kêt qua phân Ioi, dánh giá 

A+ A B+ B C KDG 

263 Pham Thi Vit Nga BM Da cht cOng trinh x 

264 Nguyen Ngoc DUng BM Dja chat cong trinh x 

265 Nguyen Van Lam BM Dja chat tliUy van x 

266 Nguyn Bach ThUo BM Da chat thUy van x 

267 Nguyn Thj Thanh Thüy BM Da cht thüy van x 

268 Kiêu Thi Van Anh BM Dja chat thUy van x 

269 Dung Thi Thanh ThUy BM Da chit thUy van x 

270 VUThuHiên BMDjachtthUyvãn x 

271 TrãnVQLong BMDjachtthüyvan x 

272 Dâo Di:rc Bng BM Da chat thuy van x 

273 NguynHQuManh BMDachâtthuyvan x 

274 Vu VUn Hung BM Dia chat thüy van x 

275 Trn Quang Tuãn BM Da chat thuy van x 

276 Trén Thanh Hái BM Dia chat x 

277 NgO Xuãn Thành BM Dja chat x 

278 Nguyen Quc Hung BM Da chat x 

279 VU Anh Dao BM Dia chat x 

280 NgO Thi Kim Chi BM Dja cht x 

281 Nguyn HUu Hip BM Dja chit x 

282 Phan VUn BInli BM Dja chat x 

283 BUi Thi Thu Hiên BM Dia chit x 

284 VU Thi Hiên BUo tang dja chat x 

285 Nguyn Trumg TUi BM Dja chat x 

286 Nguyn Minh Quyên BM Da chat x 

287 Dâo Van Nghiêm BM Dia chat x 

288 Hoàng DInh Qué BM Dja chat x 

289 VU Anh Thu BM Dja chat x 

290 BUi Vinh H.0 BM Dja chat x 

291 Nguyn lien DUng Tim kiêm thãm do x 

292 Luirng Quang Khang Tim kiêm thUm do x 

293 BUi Hoang Bãc Tim kiém thUm do x 

294 Phan Viêt Scm TIm kiêm thãm do x 

295 Klurcing The HUng TIm kiêm thãm dO x 

296 Trãn Thi Van Anh Tim kim thäm do x 

297 D Manh An Tim kim thãm dO x 

298 BUi Thanh Tinh TIm kiCm thãm do x 

299 Nguyn Van Lam Tim kiém thäm dO x 

300 Nguyn Thj Thanh ThUo Tim kiêm thäm do x 



TT Ho va ten Don vi 
Kêt qua phãn loi, dánh giá 

A+ A B+ B C KIG 

301 Ta Thi loan Tim kiêm thàm do x 

302 Pharn Thi Thanh Hiên Tim kiêm thãm do x 

303 Trn Binh Chu Tim kim thãm dO x 

304 Lê Thi Thu Tim Idém thãrn do x 

305 Hoãng Thj Thoa TIm kiêm thãm do x 

306 Tnrong Hiru Manh Tim kim thãm do x 

307 Nguyn Duy Hung Tim kiêrn thãrn do x 

308 Nguyn Xuân PhO Tim kiêrn thãm do x 

309 Ph?m Nhu Sang Tim kiêm thãm do x 

310 Nguyn Khc Du TIm kiêm thãm do x 

311 Lé Xuân Trumg Tim kiêm thãm do x 

3 12 NgO Xuân Däc Tim kiêm thãm do x 

313 Nguyn Dinh Luyn TIm kiêrn thãm do x 

314 NguynMinhMin BMToán x 

315 Nguyen Van Ng9c BM Toãn x 

316 TO Van Dinh BM Toán x 

317 Nguyen Thj Hang BM Toán x 

318 Dâo Xuân Hung BM Toán x 

319 Nguyn Thj Lan Htrcing BM Toán x 

320 Phrn Tuân Ctthng BM Toán x 

321 Nguyen Trung Thanh BM loan x 

322 Phrn Ngpc Anli BM Toán x 

323 Nguyn Th Kim Son BM loan x 

324 Hoâng Ngr Huân BM Toán x 

325 Lê BIch Phucing BM loan x 

326 Ha Hiru Cao TrInh BM Toán x 

327 Nguyen The Lam BM bàn x 

328 Nguyen Thu Hang BM Toán x 

329 Lê Thj Huong Giang BM Toán x 

330 Nguyen Thj Hiên BM Toán x 

331 Nguyn Thiiy Linh BM Toán x 

332 Trân Dinh Son BM Co 19 thuyêt x 

333 Nguyn Huy Th BM Co 19 thuyêt x 

334 Bid Thj Thdy BM Co 19 thuyet x 

335 Trân Thi Tram BM Co 19 thuyt x 

336 Ph?rn Ngcc Chung BM Co 19 thuyt x 

337 Dinh Cong Dt BM Co 19 thuyêt x 

338 Nguyn Quang Huy BM Giáo dic th cht x 



TT Ho và ten Don vi 
Kêt qua phân Joi, dánh giá 

A+ A B+ B C KIG 

339 Thai Vi& Hung BM Giáo dic the chat x 

340 Luung Anh HUng BM Giáo dc the chit x 

341 Nguyn Khãc Anh VU BM Giáo dc the cht x 

342 Lê Van Nam BM Giáo duc the chat x 

343 L K Ctxrng BM Giáo dc the cht x 

344 La Ng9c Linh BM Giáo dic th cht x 

345 Lê Vit Tuân BM Giáo duc the chit x 

346 Nguyn Huy Thông BM Giáo dic th chat x 

347 Trãn Lan Huang BM Giáo dic the chat x 

348 Nguyn Truông Dông BM Giáo diic the chAt x 

349 Chu Th Hông Hanh BM Giáo diic th chat x 

350 D Tin Thit BM Giáo duc the chat x 

351 Vu Thi Huang Giang BM Giáo dc the chAt x 

352 Cong Tiên Dung BM HOa x 

353 Phm Tiên Dung BM Hóa x 

354 LC Thi Duyên BM Hóa x 

355 Nguyn DInh Do BM Hóa x 

356 Nguyn Mtnh Ha BM Hóa x 

357 Nguyn Thu Ha BM Hóa x 

358 VO Thi Hanh BM Hóa x 

359 Do Thj Hal BM Hóa x 

360 Nguyn Thi Thu Hién BM Hóa x 

361 V Thj Minh Hông BM Hóa x 

362 HO Mnh HUng BM Hóa x 

363 Nguyen Viêt HUng BM Hóa x 

364 LO Thi Phtrang ThOo BM Hóa x 

365 V Duy Thjnh BM HOa x 

366 Nguyn Thj Kim Thoa BM Hóa x 

367 Vu Kim Thu BM Hóa x 

368 LO Thi Vinh BM Hóa x 

369 Cao XuOn Hiën BM Ngoi ngi x 

370 Nguyn MOng Lan BM Ngoi ngir x 

371 TrOn Dinh Thudc BM Ngoi ngQ x 

372 Nguyen Thj Thu PhUc BM Ngoi ngi x 

373 Trtrcmg Thi Thanh ThUy BM Ngoi ngU x 

374 LCThThUyHO BMNgoaingu x 

375 Däng Thanh Mai BM Ngoi ngi x 

76 Nguyen Hông VOn BM Ngoi ng x 



TT Ho va ten Don V! 
Kêt qua phân 1oi, dánh giá 

A+ A B+ B C KTG 

377 Nguyen Thj Nguyt Anh BM Ngoi ngü x 

378 Duang Thñy Hithng BM Ngoi ng x 

379 Nguyen Thj Thào BM Ngoai ngii x 

380 Vu Thanh Tam BM Ngoi ngfr x 

381 Nguyen Anh Hoa BM Ngoi ngü x 

382 Nguyn Thj Mai Hi.rong BM Ngoi ngü x 

383 Trnh Th Van BM Ngoi ngi x 

384 Nguyen Thj Cüc BM Ngoai ngfi x 

385 Trân Hông Hãi BM Hinh Ha x 

386 Thac Thu Hiên BM HInh Hoa x 

387 Lê Th Thanh Hang BM Hinh H9a x 

388 VüHuuTuyên BMHInhH9a x 

389 Hoàng Van Tài BM HInh Hça x 

390 Do Viêt Anh BM Hmnh Hoa x 

391 Pham Thi Mai Anh BM HInh Hoa x 

392 Ho Qu9nh Anh BM Vat 19 x 

393 Vu Ba Dung BM Vt 19 x 

394 DO Thi Hông Hài BM Vt 19 x 

395 Nguyn Mnh Hung BM Vt 19 x 

396 Dr Thi Xuân Tháo BM Vat 19 x 

397 Nguyen Thj Diu Thu BM V.t 19 x 

398 Phni Thi Trang BM Vat 19 x 

399 Lê Dãc Tuyên BM Vt 19 x 

400 Trân Thi Ha BM Vat 19 x 

401 Tong Ba Tun BM Vt 19 x 

402 Dào Vit Thang BM Vt 19 x 

403 Dinh Van Thiên BM Vat 19 x 

404 Nguyen Xuân Chung BM V.t 19 x 

405 Büi Hthi Nguyen BM V.t 19 x 

406 Nguyen Th Hu BM Vt 19 x 

407 Büi Ng9c Qu9 BM Bàn do x 

408 D Thj Phucrng Thào BM Bàn d x 

409 Trân Qu9nh An BM Bàn do x 

410 Duang Anh Quân BM Bàn do x 

411 Phirn Van Hip BM Bàn d x 

412 Trân Thj Tuyêt VinE BM Bàn c1 x 

413 Nguyen Danh Düc BM Bàn do x 

414 Nguyen Van Lçi BM Bàn dO x - 



TT 119 và ten Don vi 
Kêt qua phân 1oi, dánh giá 

A+ A B+ B C KJJG 

415 Trãn Th Hirnng Giang BM l3ãn d x 

416 Trân ThOy Dixcing BM Da chInh x 

417 Nguyn Thj Dung BM Da chInh x 

418 Trân Dinh Thành BM Dia chinh x 

419 Nguyn Thi Kim Yn BM Dja chInh x 

420 Pham The Huynh BM Dja chInh x 

421 Nguyen Th Cong BM Dja chinh x 

422 Pham Thi Kim Thoa BM Dia chInh x 

423 Dng Thi Hoáng Nga BM D:a  chIrih x 

424 Dinh Hái Narn BM Dia chInh x 

425 Trân Xuân Mien BM Dia chInh x 

426 Phiing Mmli SGn BM Da chInh x 

427 Nguyn Thj Hin BM Dia chInh x 

428 Trân Xuân Trung BM Do ánh và Vin thám x 

429 Trân Van Anh BM Do ánh Va Vin thám x 

430 Trn Trung Anh BM Do änh và Vin thám x 

431 Trãn Dinh TrI BM Do ãnh và Vin thám x 

432 Nguyn Van Trung BM Do ãnh và Viên thám x 

433 Pham Ha Thai BM Do ânh và Vin thám x 

434 Tr.n Thanh Ha BM Do ánh và Vin thám x 

435 Trn Hng Hanh BM Do ãnh và Vin thám x 

436 Lé Thu Trang BM Do ãnh và Vin thám x 

437 Lê Thanh Ngh BM Do ânh và Vin thám x 

438 Nguyn Minh Hãi BM Do ánh Va Viên thám x 

439 Pham Thi Thanh HOa BM Do ãnh và Vin thám x 

440 Nguyen Ba Duy BM Do ánh và Viên thám x 

441 Doàn Thj Narn Phucmg BM Do ánh và Vin thám x 

442 Trn Phixang Ly BM Do ánh và Vin thám x 

443 Trucrng Hoài Anh BM Do ãnh và Vin thám x 

444 Dirnng Van Phong BM Träc dta  cao cap x 

445 Vu Van Tn BM Trc dja cao cap x 

446 Lê Minh Ta BM Trãc dia cao cap x 

447 Dng Hong Thüy BM Trc da cao cp x 

448 Nguyn Van Sang BM Trc dja cao cp x 

449 Nguyn Gia Tr9ng BM Träc da cao cap x 

450 LC Thi Thanh Tam BM Trác dja cao cap x 

451 Phani Ng9c Quang BM Tràc dja cao cap x 

452 Nguyn Van Lam BM Trc dja cao cp x 



TT Hovaten DoTivi 
Kêt qua phãn Ioai, dánh giá 

A+ A B+ B C KJJG 
453 Kim Thj Thu Htrang BM Trãc dja cao cap x 
454  Trân Thj Thu Trang BM Träc dja cao cap x 
455 Bii Khc Luyên BM Trc dja cao cp x 

456 Nguyn Thai Chinh BM Trc dia cao cp x 

457 Vu DInh Toàn BM Trc dia cao cap x 

458 Nguyn Vit Ha BM Trc dja cong trinh x 

459 Phm Quc Khánh BM TrAc dja cong trInh x 

460 Lê fXrc TInh BM Trc dja cong trInh x 

461 Trn Khánh BM Trc dia  cong trInh x 

462 Nguyn Quang Thing BM TrAc dja cong trinh x 
463 Nguyen Quang Phüc BM Trc dja cong trinh x 

464 Trân Viêt Tuân BM Trãc dja cong trInh x 

465 Hoàng Thj Minh Huang BM Trc dja cong trInh x 

466 Dinh Thj Lê Ha BM Trc dja cong trinh x 

467 Nguyn Ha BM Trc dja cong trinh x 

468 Phm Trung Dung BM Trc dja cong trInh x 

469 Nguyen Thj Kim Thanh BM TrAc dja cong trInh x 

470 Trn Thüy Linh BM Trc dja cong trinh x 

471 Dinh Cong HOa BM Trc da ph thông và SS x 

472 Nguyn Quang Minh BM Trc dja ph thông và SS x 

473 Luu Anh Tun BM Trc dja ph thông và SS x 

474 Hoâng Thj Thüy BM Trc dja ph6 thông vâ SS x 

475 Di.nmg Thành Trung BM Trc dja phi thông và SS x 

476 Nguyn Thj Thu Hucing BM Trc dja ph thông và SS x 

477 La Phñ Hin BM Trc dja ph thông và SS x 

478 Lê Ngoc Giang BM Trc dja phi thông vã SS x 

479 Phm Thanh Thao BM Trc dja ph thông và SS x 

480 Hoàng Anh Tu.n BM Trc dja ph thông và SS x 

481 Trn Anh Tun BM Trc dja ph thông vá SS x 

482 Truong Minh Hung BM Trc da phë thông vã SS x 

483 Dào Van Khánh BM Trãc dja ph thông và SS x 

484 Nguyn Quc Long BM Trc dla  mO x 

485 Lê Thi Thu Ha BM Trc dia mO x 

486 Phm Cong Khái BM Trc dja mô x 

487 Vuong Tr9ng Kha BM Trc dja mO x 

488 Nguyn Vit Nghia BM Trc dja mO x 

489 Phm Van Chung BM Trc dja mô x 

490 Cao Xuân Cu&ng BM Trc dja mO x 



TT Ho va ten Don vi 
Kêt qua phân 1oi, dánh giá 

A+ A B+ B C K]JG 

491 Pham Thi Lan BM Trc dia mô x 

492 VO Ngcc Dung BM Träc dja mó x 

493 Lê Van Cánh BM Träc dia mó x 

494 Hoàng Lê Minh To may träc da x 

495 Nguyen The Hip To may trãc da x 

496 Nguyn Quang Thang T may trc dja x 

497 Nguyn Th Men To may trãc dja x 

498 C Thi Thu Ha To may trc dia x 

499 Vu Trung Riiy To may trãc dja x 

500 Vô Trong Hung BM Xây dirng CTN&MÔ x 

501 Ngô Doän 1-Tao BM Xãy dimg CTN&MÔ x 

502 D Ngoc Anti BM Xay dirng CTN&MÔ x 

503 Dng Trung Thãnh BM Xay dirng CTN&Mó x 

504 Nguyn Duyên Phong BM Xây dirng CTN&MO x 

505 D.ng Van KiCn BM Xây drng CTN&MÔ x 

506 Trn Tuân Minh BM Xãy dirng CTN&MÔ x 

507 Dão Vit Doãn BM Xãy dirng CTN&Mô x 

508 Pham Thj Yen BM Xây dirng CTN&MÔ x 

509 Nguyn Van Tn BM Xây drng CTN&Mó x 

510 D Mnh Tan BM Xây dimg CTN&MÔ x 

511 D Ngoc Thai BM Xây dirng CTN&MÔ x 

512 Nguyn Tâi Tin BM Xây dng CTN&MO x 

513 Phan Tuãn Anh BM Xây dirrng CTN&Mö x 

514 Nguyn Chi Thánh BM Xay drng CTN&MÔ x 

515 Nguyn Tr9ng Dung BM Ha tang Ca S X 

516 Phrn Dirc Thp BM H tang ca sâ x 

517 Hoãng Dinh Phuc BM H tang ca s6 x 

518 Ta Dtrc Thjnh BM Ha tang ca s x 

519 Vu Minh Ngn BM H tang ca s x 

520 Biii Anh Thang BM Ha tang cc s& x 

521 Ngo Thj Huang Trang BM Ha tang ca s x 

522 Phrn Van Hung BM H tang ca sâ x 

523 Trân Manh Hung BM Ha tang CG S X 

524 Dng Quang Huy BM H? tang Ca S x 

525 Nguyn Xuãn Man BM K' thut xây drng x 

526 Nguyen Van Mnh BM K' thut xây drng x 

527 Phrn Thi Nhân BM K' thuât xây dirng x 

528 Dng Van Phi BM K thuât xây dirng x 



TT Hovaten Do'nvi 
Kêt qua phân 1oi, dánh giá 

A+ A B+ B C KDG 

529 BUi Van Di.'rc BM 1(57 th4t xây drng x 

530 PhamNgocAnh BMK57thutxaydrng x 

531 Tang Van Lam BM 1(57 thut xay drng x 

532 Dinh Hái Nam BM K57 thut xay dirng x 

533 Lê Huy Vit BM 1(57 thut xay dirng x 

534 Ngô Xuân Hung BM 1(57 thuat xây dirng x 

535 Kim Ng9c Linh BM 1(57 thut Din - f)in tü x 

536 Dinh Van ThAng BM K57 thut Din - Din tu x 

537 Cung Quang Khang BM K57 thut Din - Din tu x 

538 Nguyn Thac Khánh BM K57 thut Din - Din t x 

539 Nguyn Tmng Giang BM K5' thut Din - fin tir x 

540 Kim Thj Cm Anh BM 1(57 thuât Din - Din tr x 

541 Ha Thi Chüc BM 1(57 thuãt Diên - Diên tir x 

542 Tng Ngoc Anh BM K57 thut Din - Din tir x 

543 Nguyn Tin S57 BM K9 thut Din - Din tir x 

544 Büi Ng9c Hung BM K57 thut Din - Din tu x 

545 Vu D Dung BM K9 thut Din Din tU x 

546 Nguyn Di'rc Klioát BM Tr dng hóa XN MO và DK x 

547 Dng Van ChI BM Tr dng boa XN MO và DK x 

548 KIiông Cao Phong BM llrr dng hóa XN MO Va DK X 

549 Phan Minh Tao BM Tir dng hóa XN MO và DK x 

550 Nguyn ChI TInh BM Tr dng hóa XN MO và DK x 

551 Pharn Minh Hâi BM Tir dng hóa XN MO và DK x 

552 Nguyn ChI Dung BM Tir dng boa XN MO Va DK x 

553 Phm Thj Thanh Loan BM Tr dng boa XN MO và DK x 

554 Uông Quang Tuyn BM Tr dng boa XN MO và DK x 

555 Thai Hãi Au BM Tr dng boa XN MO va DK x 

556 Dâo Hiu BM Tir dng boa XN MO và DK x 

557 Nguyn Th Lrc BM Tr dng hóa XN MO va DK x 

558 Phan Thj Mai Phrong BM Tir dng hOa XN MO vâ DK x 

559 Nguyn Thanh Lch BM Tir dng bOa XN MO và DK x 

560 Phñng Van Trang BM T%r dng bOa XN MO và DK x 

561 Nguyen Anh Dwng BM Tr dng hOa XN MO và DK x 

562 Nguyn Hanh Tin BM Din khI boa XN x 

563 Do Nhu ' BM Diên khI hóa XN x 

564 Lê Xuân Thành BM Diên khI hOa XN x 

565 Büi DInh Thanh BM Diên khI bOa XN x 

566 Pham Trung Son BM Din khI boa XN x 



TT Ho và ten Don vi 
Kêt qua phân 1oi, dánh giá 

A+ A B+ B C KDG 

567 NgO Thanh Tuân BM Din khI bOa XN x 

568 Ho Vit Bun BM Diên khi hóa XN x 

569 Nguyen Thj Bich Hu BM Diên khI hóa XN x 

570 Nguyn Duy Tuãn BM Din khI hóa XN x 

571 LO Van TuOn BM Dién khI hóa XN x 

572 Nguyen XuOn Nhi BM Din khI boa XN x 

573 BOi Thi Thu HiOn BM Dién khI hóa XN x 

574 DOo Th ThOy BM Din khi hóa XN x 

575 D Dirc ThOnh BM Diên khI hóa XN x 

576 Pham Dirc Thiên BM K thuât Co khI x 

577 Nguyn VOn Li BM K' thut Co khI x 

578 Phm Thi ThUy BM K' thuât Co khI x 

579 Nguyn VOn Tu BM K thut Co khI x 

580 Nguyen Thanh Tüng BM K thutt Co khI x 

581 Bñi Minh HoOng BM KthuâtCokhI x 

582 Nguyen Duy Chinh BM K thut Co khI x 

583 TrOn Drc HuOn BM K thuât Co khI x 

584 Nguyn Son TOng BM K' thut Co khI x 

585 DoOnKirnBInh BMKthuâtCokhI x 

586 Nguyen Van Xô BM May & Thiêt bj cOng nghip x 

587 Vu Narn Ngn BM May & Thiêt bi cOng nghip x 

588 DoOn VOn GiOp BM May & Thit bj cOng nghip x 

589 Pham VOn Tiên BM May & ThiOt bi cOng nghip x 

590 Vu Ngpc TrO BM May & Thiêt bi cOng nghip x 

591 Nguyn The HoOng BM May & Thiêt bi cong nghiêp x 

592 Trân Viêt Linh BM May & Thit bi cOng nghip x 

593 Nguyen Dang Tan BM May & Thiêt bj cong nghip x 

594 Nguyn KhOc Linh BM May & Thiêt b! cOng nghip X 

595 Trân Ba Trung BM May & Thiêt b1 cOng nghip x 

596 Kiêu Dirc Thjnh BM May & Thiêt bi cong nghip x 

597 DoOn COng Luân BM May & Thiét bj cOng nghip x 

598 D.ng VO Dinh BM May & Thit bj cOng nghip x 

599 HO VOn Thuy XuOng Co - Din x 

600 Dng Vit Khuê Xing Co - Din x 

601 Chu Mnh CuOng Xuvng Co - Din x 

602 Lê Thi Hông Dip Xo&ng Co - Din x 

603 Nguyn Duy Lc BM K toán doanh nghip x 

604 BOi Thi Thu Thu BM Ké toán doanh nghip x 



TT Hovaten 0onvi 
Kêt qua phân Ioai, dánh giá 

A+ A B+ B C KDG 
605 PhI Thj Kim Thir BM K toán doanh nghip x 
606 Nguyn Thi BIch Phucmg BM K toán doanh nghip x 
607 Nguyn Thj Kim Oanh BM K toán doanh nghip x 
608 Phm Thj Hang Hanh BM K toán doanh nghip x 

609 Lixu Thj Thu Ha BM K toán doanh nghip x 
610 Nguyn Tin Hmig BM K toán doanh nghip x 
611 Ph?m Minh Hâi BM Ké toán doanh nghip x 

612 Drcing Thj Nhàn BM K toán doanh nghip x 

613 Phm Thu Huong BM K toán doanh nghip x 

614 Nguyn Thj Minh Thu BM K toán doanh nghip x 

615 Hoàng Thj Thus' BM K toán doanh nghip x 
616 Lê Thi Thu Hông BM Kê toán doanh nghip x 

617 VüNgçc Thjnh BM K toán doanh nghip x 
618 Nguyn Th Huyn Trang BM K toán doanh nghip x 

619 Nguyn Thuc Anh BM K toán doanh nghip x 

620 Phan Minh Quang BM K toán doanh nghip x 

621 Nguyen Van Bu&i BM Kinh t ca sO x 

622 Nguyn Thj Bich Ng9c BM Kinh tê co sO x 

623 Nguyen Thj Hông Loan BM Kinh t co sO x 

624 PhI Mnh Cuông BM Kinh t co sO x 

625 Trân Anh Dung BM Kinh t cci sO x 

626 Vu Dip Anh BM Kinh t co sO x 

627 Ph?m Thu Trang BM Kinh t cci sO x 

628 Nguyn Thj Ng9c Anh BM Kinh t cci sO x 

629 Nguyn Thanh Thão BM Kinh t co sO x 

630 Vu Thi Hin BM Kinh t co sO x 

631 Nguyn Dirc Thành BM QTDN Dja chit - Du khi N 

632 D Him Tüng BM QTDN Dia cht - Du khI x 

633 Phan Thj Thai BM QTDN Dja chit - Dâu khI x 

634 Nguyn Thanh Thüy BM QTDN Dja chit - Dâu khI x 

635 Lê Minh Thng BM QTDN Dja chat - Du khi x 

636 Nguyn Lan Hoãng Thão BM QTDN Dja chit - Du khI x 

637 Nguyn Thu Ha BM QTDN Dja chit - Du khI N 

638 Phm Ng9c Tun BM QTDN Dja cht - Du khI x 

639 Nguyen Thj Kim Ngan BM QTDN Dja chat - Du khI x 

640 Trn Van Hip BM QTDN Dja cht - Du khi x 

641 Nguyn Ng9c Khánh Bô mon QTDN Mo x 

642 Nguyn Thj Hoài Nga Bô mon QTDN Mo x 



TT Ho và ten Don vi 
Kêt qua phân 1oi, dánh giá 

A+ A B+ B C KDG 

643 Dào Anh Tuân Bô mon QTDN MO x 

644 Dng Huy Thai B mOn QTDN MO x 

645 Dng Th BIch B mon QTDN MO x 

646 Lé Th Thu Hung B mon QTDN MO x 

647 Phan Th Thfiy Linh B mon QTDN MO x 

648 Nguyen Dirc Thang B mOn QTDN MO x 

649 Nguyen Th HuOng B mon QTDN MO x 

650 Ph?m Kiên Trung B mOn QTDN MO x 

651 Lê Dhnh Chiêu Bô mon QTDN MO x 

652 Lê Van Chiên Bô mOn QTDN MO x 

653 Nguyen Van Thu&ng B mOn QTDN MO x 

654 Trinh The Lirc Trung tarn PT, TN và CN cao x 

655 Nguyen Van Quang Khoa GDQP x 

656 Pham Quôc Darn Khoa GDQP x 

657 Trân Bäc Bô Khoa GDQP x 

658 VU Quang Hay Khoa GDQP x 

659 Trãn Van Do Khoa GDQP x 

660 Hoãng Xuãn Tnthng Khoa GDQP x 

661 Nguyn Van Phong Khoa GDQP x 

662 Trãn Than Ii Hanh Khoa GDQP x 

663 VU Thanh Ha Khoa GDQP x 

664 Pham Tnrng Scm Phông Bão v x 

665 Hoãng Van Sinh PhOng Bão ye x 

666 Liru H&u Phi.róc PhOng Báo v x 

667 Lé Hoài Nam Phông Bâo v x 

668 Nguyn Quang Hâi PhOng Báo v x 

669 L' Hông Khanh Phông Bão v x 

670 Nguyn Drc Toàn PhOng Báo v x 

671 Trân Van Huyên PhOng Báo v x 

672 Dng Quang Tuyn PhOng Bão v x 

673 Chu Th Manh PhOng Bão v x 

674 Lé Dirc Minh Phông Báo v x 

675 Nguyn Ng9c Sr PhOng Bão v x 

676 Han Van Tu'&ng PhOng Bão v x 

677 Ducmg Thánh Quãng PhOng Bão ye x 

678 Phim Van Khirang PhOng Báo v x 
679 Do ThOy Mai PhOng Y tê x 

680 Nguyen Thanh Huyên PhOng Y tê x 



TT Hovaten Do'nvi 
Kêt qui phân Ioai, dánh "ia 

A+ A B+ B C KDG 
681 Bii Thi Thanh Van PhOng Y t x 

682 Nguyn Thj Thu Thiiy PhOng Y té x 
683 Mai Ngoc Lien PhOng Y th x 

684 Nguyn Gia Khuê Ban quán 1' cac dir an x 

685 NguynTinDng Banquän1cácdirán x 
686 Li Thiên Nguyen Ban quãn 1 cac d%r an x 
687 Nguyn ChI Hi& Ban quán I các dir an x 
688 Nguyn Thj Sari Ban quãn 1' các dir an x 
689 Nguyn Thu Ha PhOng Cong tác sinh viên x 

690 Tnrang Thñy Ha PhOng Cong tác sinh viên x 

691 Nguyn Thj Tam PhOng Cong tác sinh viên x 

692 Nguyn Thj Hng Van Phông Cong tác sinh viên x 

693 Nguyn Thüy Linh PhOng Cong tác sinh viên x 

694 Phan Thj Tháy PhOng Cong tác sinh vien x 

695 Dào Thj Tham PhOng Cong tác sinh vien x 

696 Nguyn Thj Huang PhOng Cong tác sinh vien x 

697 Lê Thj Thüy Nga PhOng Cong tác sinh viên x 

698 Chu Thj Thi'iy Nga PhOng Cong tác sinh vien x 

699 Trân Th Hâi Van Phông Cong tác sinh viên x 

700 Nguyn Thj Dang PhOng Hành chInh - Ttng hçrp x 

701 Nguyn Ngcc Duang PhOng Hânh chInh - Ttng hcip x 

702 Vu Hi Khánh Ha PhOng Hành chinh - Tng hçp x 

703 TrAn Thj Lan Phuccng PhOng Hãnh chInh - T6ng hçip x 

704 Nguyn Thj Thm PhOng Hành chInh - Tng hcip x 

705 Nguyn Minh Thu Phông Hành chInh - Tong hcrp x 

706 Lê fXrc Cithng PhOng Hành chInh - Tng hçcp x 

707 Nguyn Di.'rc Nàng PhOng Hành chInh - Tng hçrp x 

708 Ha Ng9c Trithng Phông Hânh chInh - Tng hcip x 

709 Büi Huy Van PhOng Hành chmnh - Tng hgp x 

710 Duang Mai Yn Khâo thi & DBCLGD x 

711 Diiang Thj Hông Dài Khâo thi & DBCLGD x 

712 TrAn Van Hip Khão thi & DBCLGD x 

713 Ngô Thai Vinh Khâo thi & DBCLGD x 

714 Nguyen Thj Ng9c Dung P. Khoa hçc, CN và HTQT x 

715 Hoãng Thu Hng P. Khoa hçc, CN Va HTQT x 

716 Nguyn Thanh Hâi P. Khoa h9c, CN và HTQT x 

717 Ph?m Dirc Nghip P. Khoa h9c, CN vâ HTQT x 

718 Nguyn Thj Phuong Thão P. Khoa hpc, CN và HTQT x 



TT Ho và ten Don vi 
Kêt qua phân 1oi, dánh giá 

A+ A B+ B C KDG 

719 D Thi Thanh Thüy TT Ngoai  ngQ - Tin h9c x 

720 Vu Tb1 Hoài Thu TT Ngoi ng - Tin hpc x 

721 Ha Thuy Linh TT Ngoai ngü - Tin bce x 

722 Ngô Huyên Giang TT Ngoai ngü - Tin hc x 

723 Trân Thj Thu Hiên TT Ngoai ngtr - Tin h9c x 

724 Nguyn Van Dirc Phông Dào tao Di hc x 

725 Nguyen Tuän Thânh Phông Dào tao ai hc x 

726 Dng Th Hông Van Phông Dào tao Dai hc X 

727 Nguyen Th Thanh Thüy Phông Dào tao Dai hc x 

728 Pham Thi Nguyen Phông Dào tao Dai hc x 

729 Bii Thi Mai Phông Dào tao Dai hçc x 

730 Nguyn TIi Minh Thu Phong Dào tao  Di hc x 

731 Nguyn Quc Dung Phông Dào tao Dai hc x 

732 Lai  Kim Cuong Phông Dào tao Dai h9c x 

733 Ho Van Quãn Phông Dào tao Dai hc x 

734 Dâo Duy Nam Phông Dào tao Dai hc x 

735 Hu'nh Thanh Tñng Phông Quán trj - Thit bj x 

736 Nguyen Th6y Ha Phong Quan trj - Thit bj x 

737 Nguyn The Tinh Phông Quán trj - Thit b x 

738 Nguyen Th Thu Ha Phông Quán trj - Thiêt b x 

739 Lê Tin Dung Phông Quãn trj - Thi& bj x 

740 Trin Thi 1-hang Phông Quãn trj - Thiêt bj x 

741 D Th Dung Phông Quãn tn - Thiêt b1 x 

742 Nguyn Hông Hal Yen Phông Quãn trj - Thiêt bi x 

743 Nguyn Duy Hip Phông Quãn trj - Thit bi x 

744 Pharn Dang TIch Phông Quãn trj - Thiêt bj x 

745 Ta Van Minh Phông Quãn trj - Thiêt b x 

746 Ninh Ngoc Cuang Phong Quân trj - Thiêt bj x 

747 Nguyn Van Bjnh Phông Quán trj - Thit bj x 

748 Nguyn DInh Cmng Phong Quãn trj - Thi& bj x 

749 Nguyn Th Phông Quãn tr - Thiêt b x 

750 Trjnh Thj Hop Phông Quân trj - Thit bj x 

751 Pham Thi Sam Phông Quän tr - Thiêt bj x 

752 Nguyn Thj Th6y Phong Quãn trj - Thit bj x 

753 Trn Th Thu Huyn Phông Quan trj - Thit bj x 

754 Doân Th Kim Quy Phông Quãn tr - Thiêt bj x 

755 Ha Ngc Kiên Phông DT SDH x 

756 Hoang Thi Phxang Dung Phông DI SDH x 



TT Ho và ten Don vi 
Kêt qua phân loi, dánh giá 

A+ A B+ B C KDG 
757 Nguyn Th Van Phông DT SDH x 
758 Pham NgQc Ha Phong DI SDH x 
759 Phirn Quang Ba TT H trci sinh viên x 
760 Lê ChI PhUc TT H tro sinh viên x 
761 Nguyn Th Anh IT H trcY sinh viên x 
762 Nguyn Thi Nga IT H tro sinh viên x 
763 Nguyn Van Khãn TI H trG sinh viên x 
764 Nguyn Thi Clii TT H tro sinh viên x 
765 Nguyn Van Hung TT H tr sinh viên x 
766 Nguyn Ihj Thu TI H trG sinh viên x 
767 Nguyn Thi Sim IT H tr? sinh viên X 

768 Dinh H&u Khánh IT H tro sinh viên x 
769 Trn Thi Duoc TI H tro sinh viên x 

770 Pham Thi Thanh Tarn TI Ho trcY sinh viên X 

771 Vu Thi Phuang Thüy IT Ho tra sinh viên x 
772 Lê Thi Ihanh Xuân IT Ho tm sinh viên x 
773 Phan Thanh Chucing TI H tr sinh viên x 
774 Phm Tb1 Quy TI Ho trcl sinh viên x 

775 Nguyn Th Hng IT H trq sinh viên x 

776 Quách Thi Thu Phuung TI H tr sinh viên x 

777 D Khc Dip II H trq sinh viên x 

778 Nguyn Xuân Ihuân TI Ho trçY sinh viên x 

779 Doân Thi Luyên IT H tr? sinh viên x 

780 Vu The Hung TI H trg sinh viên x 

781 Ha Tn Huang IT H trV sinh viên x 

782 fJoàn Hong Thäng IT H tro sinh viên x 

783 Phrn Tuyet Mai TI H trcc sinh vien x 

784 Büi Ihj Kim Arih TI H trçY sinh viên x 

785 Nguyen Hông Trung TI Thông tin - Thu vin x 

786 Vu Thi Ng9c IT Thông tin - Thu vin x 

787 Phrn Vinh Tuân TI Thông tin - Thu vin x 

788 Dng Ng9c Cuung TI Thông tin - Thu vin x 

789 Nguyen Duy Hiêu TI Thông tin - Thu vin x 

790 Nguyn Th Hái Yen TI Thông tin - Thu vin x 

791 Nguyn Th Thu ThUy TI Thông tin - Thu vin x 

792 Hoáng Thi Thny IT Thông tin - Thu vin x 

793 Do L Chi TI Thông tin - Thu vin x 

794 Hoàng Thi Nga TI Thông tin - Thu vin x - 



TT Ho và ten Don vi 
Két qua phân 1oi, dánh giá 

A+ A B+ B C KDG 

795 D Thj Murng TT Thông tin - Thu viën x 

796 Nguyn Hüu Do TI Thông tin - Thu vin x 

797 Trn Van Duy TT Thông tin - Thu vin x 

798 Nguyen Quang Phñ TT Thông tin - Thu vin x 

799 Ngô Thi Thanh Hucmg TT Thông tin - Thu vin x 

800 Houig T1ii Hiên TT Thông till - Thu vin x 

80! Nguyen Thj Minh Nguyt TT Thông tin - Thu viên x 

802 Hoãng Th Thu Hang TT Thông tin - Thu vin x 

803 Ngô Till Huo'ng Lien TT Thông tin - Thu vin x 

804 Dào Thi Hông Dip TT Thông tin - Thu vin x 

805 Phan Thi Phucmg TT Thông tin - Thu vin x 

806 Nguyn Kim Chung Phông CTCT - Truyén thông x 

807 Nguyn Hng Htn1i Phông CTCT - Truyn thông x 

808 Ha Thj HiCn Phong CTCT - Truyên thông x 

809 Nguyn Thi Biên Phông CTCT - Truyén thông x 

810 Phtm Thi Thu Hung Phông CTCT - Truyn thông x 

811 Nguyn Thj M' Hanh Phông Xut bàn x 

812 VO Thj Cong Chinh Phong Xuãt bàn x 

813 Trinh  Trong An Phông Xuât bàn x 

814 Vu Duy Tan Phông To chrc - Can bO x 

815 Nguyn Thi Thôy Hang Phông To chirc - Can b x 

816 Ha Th! Liu Phông To chirc - Can b x 

81 7 Doàn Nguyn Thanh Huung Phông To chi:rc - Can b x 

818 Lê Th1 Thu Phông To chirc - Can b x 

819 Phrn ThI Thu Thñy Phông Tài vii x 

820 Pham Thj Phuong Chi Phông Tài vu x 

821 Qüach Thi Nhjp Phông Tãi vi x 

822 Nhârn Quinh Giang Phông Tài v x 

823 Truong Thi Thanh Huyên Phông Tài vi x 

824 Cao Thu Hoái Phông Tài vi x 

825 Nguyn Thi Phucmg Thão A Phông Tài vii x 

826 Nguyn Thi Thu Hiên Phông Tài vi x 

827 Nguyn ThI Phuong Tháo B Phông Tài vii x 

828 DôThiyTrâMy PhôngTàivii x 

829 Le Till Hng Thng BM May &TBCN x 

830 Nguyen Thi Thanh Loan BM Tir dng boa XN x 

831 Pham Thi Thanh Hài BM K thuât co khI x 

832 Nguyn Thj Lien VPK Co - Diên x 



TT Hovaten Dornvi 
Két qua phân loai, dánh giá 

A+ A B+ B C KOG 
833 Dào Thj Hiên VPK Ca - Diên x 
834 Nguyn Th Hucmg VPK Xây drng x 
835 Phm Thanh Huyn VPK Xây drng x 

836 Nguyn Thj Loan VPK Cong nghé thông tin x 
837 Nguyn Dirc Quan VPK Cong nghê thông tin x 
838 Nguyn Thu Thüy VPK Du khI x 

839 Phan Thj Thüy Th.rcmg VPK KH và KT Dia chit x 

840 Hi Thanh BInh VPK KH và KT Dja chit x 

841 Hoâng Hng Ha VPK Khoa h9c ca bàn x 

842 Phm Cong Tii Khoa GDQP 

843 Lê Thi Dinh Khoa GDQP x 

844 Hoàng Thj Nga VPK MO x 

845 Nguyn Thj Tuyt Mai VPK MO x 

846 T Thj Thu Hir&ng VPK TD-BD và QLDD x 

847 Nguyn Thj Ha VPK TD-BD và QLDD x 

848 Nguyn Thu Hrcng VPK 14 1un chInh tn x 

849 Nguyn Thj Hu VPK MOi tnthng x 

850 Hoâng Thu Trang VPK MOi tnthng x 

851 Phm Châu Giang VP Khoa Kinh T - QTKD x 

852 Phan Thüy Linh VP Khoa Kinh Té - QTKD 

853 Nguyn Thj Thu Dung VP Khoa Kinh T - QTKD x 

854 Trn Thj Khánh Van BM Quán trj DN MO x 

855 Phtm Thj Thanh Phuang VP Cong doàn x 

856 Phm Thj Vit Nga VP Cong doàn x 

857 Pham T Uyên VP Dàng üy x 

858 Dng Thj Hang Nga VP Dãng üy x 

859 Vu Thu Hucng VP Chuang trinh tin tin x 

860 D Thanh Dung VP Chucing trinh tin tin x 

861 Nguyn Thi Thu Tháo Van phông Doàn x 

862 Nguyn Van Anh Van phOng Doãn x 

863 Trirang Pham Phuang Anh Van phOng Doàn x 

864 Dông H Tién Ca so Dào tao  Vung Thu 



BANG TONG HaP KET QUA PHAN LOI DANH GIA TJP THE 
NAM HQC 2017 - 2018 

(Kern theo Quyt djnh s 972/QD-MDC ngày 03 tháng 8 nãm 2018) 

Doii vi 
Kêt qua phân Ioi dánh giá 

A+ A B+ B C KIG 

1 KhoaCo-Diên x 

2 BM K thuât Diên - Diên tü x 

3 BM Tir dng hóa XN MO và DK x 

4 BM Diên khI hóa XN x 

5 BM K thuât Cc khi x 

6 BM May & Thiêt bi Cong ng1iip x 

7 XuàngCo'-Din x 

8 Khoa Cong ngh thông tin x 

9 BM Tin hoc Kinh t x 

10 BM Tin hoc Dia chit x 

11 BMTinhocCo'bán x 

12 BM Tin hoc Träc dia x 

13 BM Khoa hQc may tInh x 

14 BM Mang may tInh x 

15 BM Cong ngh Phân mêrn x 

16 PhOng thi nghirn Da tin h9c x 

17 KhoaDukhI x 

18 BMDiavãt19 x 

19 BM Dia chat dâu khI x 

20 BM Khoan - Khai thác x 

21 BMLoc-Hóa&iu x 

22 BM Thit bj DK va CT x 

23 Khoa GDQP x 

24 BM DrO'ng lôi quân slrr x 

25 BM K3 thut quân sir x 

26 KhoaKhoahocco'ban x 

27 BM Toán x 

28 BM Co 1 thuyêt x 

29 BM Giáo duc the chit x 

30 BMHóa x 

31 BMNgoaing& x 

32 BM Hinh Hoa x 

33 BMVt1i x 

34 Khoa Khoa hoc và KTDC x 

35 BM Khoáng thach và Dja hóa x 

36 BM Dja chit cong trInh x 

37 BMDjachtthUyvän x 



Do'n vi 
Kêt qua phân loai dánh giá 

A+ A B+ B C KDG 
38  BM Dia cht x 
39  BM Tim kim thãm do x 
40  Khoa Kinh t - QTKD x 
41  BMKtoándoanhnghiêp x 
42  BM Kinh tê ca sâ x 
43  BM QTDN Dia cht - Du khI x 
44  BM QTDN Mo x 
45 Khoa L luân chInh tn x 
46 BM Dumg lôi CM cüa DCSVN x 
47  BM Nguyen 1' CN Mac - Lenin x 
48 BMTu'tuàngHCM x 
49  BM Pháp 1ut x 
50  KhoaMô x 
51  BM Khai thác lô thiên x 
52 BM Khai thác ham Iô x 
53  BM Tuyn khoáng x 
54  BM Sirc bn vat lieu x 
55 KhoaMôitmng x 
56  BM K thutt môi tri.thng x 
57  BM Môi truô'ng cci sâ x 
58 BM Dia sinh thai & CNMT x 
59 Klioa Trãc dia - BD và QLDD x 
60 BMBándt x 
61 BM Dia chinh x 

62 BM Do ánh và Vin thám x 
63 BM Trc dia cao cp x 
64 BM Trãc dja cong trInh x 
65 BM Trc dja phô thông và SS x 

66 BM Trc dia mO x 

67 To may trc dja x 
68 KhoaXâydisng x 

69 BM Xây dirng CTN&MO x 

70 BM Ht tang co' s x 

71 BMKthutxâydixng x 

72 PhôngBâov x 
73 PhôngYt x 

74 Ban quán 1' các dir an x 

75 Phông Cong tác sinh viên x 

76 Phông Hành chInh - Tong hçip x 

77 Phông Kháo thi & DBCLGD x 

78 PhOng Khoa h9c, CN và HTQT x 

79 Trung tam Ngoi ng& - Tin hçc x 



Don vi 
Kêt qua phân 1o3i dánh giá 

A+ A B+ B C KIG 

80 Phông Dâo tio Dii h9c x 

81 Phông Quãn tr - Thit b x 

82 PhOng Dào tao  Sau dai hQc x 

83 Trung tam H trçi sinh viên x 

84 Trung tam Thông tin - Thu vin x 

85 Phông CTCT - Truyn thông x 

86 PhôngXutbán x 

87 Phông To chüc - Can b x 

88 Phông Tài vii x 

89 VP Chuimg trInh tiên tién x 

90 Trung tarn Phân tich, TN và CN cao x 



BO GIAO DUC vA DAO TAO CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

TRIfONG DI HQC MO - DIA CHAT Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

Ha Nçi, ngày 19 tháng 7 nàm 2018 

MEN BAN HQP DANII GIA, PHAN LOAI VIEN cm5c 
NAM HOC 2017 - 2018 

I. Thô'i gian, da dim, thành phn tham dr 
1. Th?yi gian bt du hic 13h30 ngày 19 thang 7 näm 2018. 

2. Dja dim và thành ph.n: PhOng hop Ph Yen (P.3 10). 
Thành phn: Theo Quyt djnh s6 852/QD-MDC ngày 05/7/2018 bao gôrn: 

1. PGS.TS Lê Hái An, Hiêu tru&ng - Chil tich  HQi dOng; 

2. TS Hoàng Anh Dung, ChU tjch Cong doàn Trung - Phó Chfi tjch Hi dông; 

3. GS .TS TrAn Thanh Hái, Phó Hiu tru&ng - Phó Chü tjch HOi  dông; 

4. GS.TS Biii Xuân Nam, Phó Hiu tnxing - Phó Chü tjch Hi dông; 

5. PGS.TS Triu Hung Tru?mg, Tnrng phông TCCB - TJV thu?mg trirc; 

6. PGS.TS Nguyn Anh Dung, Trithng phong HCTH - UV, Thu k; 
7. PGS.TS Nguyn Ngoc Khánh, Trithng ban Thanh tra nhân dan - Uy viên; 
8. Th.S ng Quang Hung, BI thu Doàn Thanh niên - Uy viên; 
9. Trrnng các don vi (Khoa, Phông, Ban, Trung tam Thông tin 
- Thu vin, TT Ngoi ngfr - Tin hoc, TT H trçl sinh viên, 
TT Phân tIch TN CN cao) - Uy viên. 
II. Nii dung: 

- PGS.TS Lê Hãi An, Hiu tnxng, Chü tjch HOi dng chü tn cuc h9p. 
- PGS.TS Tniu Hung Truông, TruOng phông To chCrc - Can b, Uy viên 

thu?mg tnirc báo cáo Hôi dong bi'rc tranh kêt qua dánh gia, phân 1oi cüa các don vj 
trong truYng. 

- Hi dông tháo luan và thông nhât: 
+ Tnthng các don vj va các Ca nhãn tr khai phãi chju trách nhim v tinh xác 

thirc cña các thông tin cung cp dê phiic vi phân l°ai dánh giá. 

+ Ngoai phiu tu dánh giá con cAn cir các tiêu chI khác nhix: mirc d hoàn thành 
cüa don vj, sir chap hành gi?r len lap, k' lust lao dng và các quy djnh khác cüa Ca nhân 
dê dua ra m1rc phân loai dánh giá. 

+ Di vói kMi hành chinh, nguyen t.c dánh giá phân loi là ton tr9ng mirc dánh 
giA phân loai 6 các don vj, nhung mi don vj chi chrçc tôi da tôi da 30% A. 

+ Di vói k sir, do nAmnay là nädu tiên viên thuc achuc danh gh nghi 
icy sir lam viêc theo 2 chê do trong môt nAm nên Hôi dông däi tri.rc tiêp danh gia ttrng ca 
nhAn Trong do, Co tham khao muc diem cac ca nhân tu khai Nêu co diem danh gia 160 
tro len thi dat muc A, 101 t o len dat rnrc A Cac mirc con lai phai dap ung duoc tiêu 
chi quy dnh. 

- Dôi vrn giang viên duoc phân loai danh gia Mire K Giang viên phai co diem 
dánh giá 180 trO' len; dOi vOl giàng viên kiêm nhirn Phó TruO'ng b mon là 160 di.m 



tth len; di vth giãng vien kiêm nhim TruOng bO môn, Phó Tnthng khoa, Phó Tnróng 
phàng, Phó Giám dc Trung tam là 140 diem trâ len; dôi vOi giâng viên kiêm nhim 
Trixthig phOng, Tnr&ng khoa, Giám dôc Trung tam là 120 diem trâ len. 

+ Miirc A: Phài dt trén 90 diem. - 
- HQi dng giao cho Phông T chrc - Can bO chju trãch nhim rà soát, kim tra 

cong tãc tr dánh giá a các dan vj và xfr l theo quy djnh; báo cáo länh dao  Nhà trueing 
nhthig tnxông hçp vj phm quy djnh. 

Cuc h9p k& thiic iCic 14h00 cng ngây. 

THur KY CHUTQA 

Th.S Vu Duy Tan PGS.TS Lê Hãi An 



BQ GIAO DLJC  VA DAo TAO CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
TRING DAI  HQC MO - D!A CHAT Doe 1p - Tir do - Hnh phñc 

Ha Ni, ngày 19 tháng 7 nàm 2018 

BIEN BAN HOP BkNH GIA BAN GIAM HI1U 

NAM HQC 2017 - 2018 

I. Thcn gian, dja dim, thành phn tham diy 
1. Thii gian bt du 1itc 16h30 ngày 19 tháng 7 11am 2018. 
2. Dja dim: Phông h9p Ph Yen (P.310). 
3. Thãnh phn: Theo Quyt djnh s6 839/QD-MDC ngày 29/6/2018 bao gm Bi 

thu Dãng üy, Chü tjch Hi dông Tru&ng, Trixng các phOng, khoa, ban, trung tarn, Chü 
tjch Cong doãn TruOng, BI thu f)oan thanh nien. 

Chñ tn: - PGS.TS Lé Hãi An, BI thu dàng üy, Hiu tru&ng chü tn dánh giá 02 
Phó Hiu trti&ng. 

- GS.TS Biji Xuân Nam, Phó BI thu Dãng ñy, Phó Hiu tru&ng chi:i trI 
dánh giá Hiêu trung. 

- Thu k: Th.S Vu Duy Tn, PhO Tnthng phOng T6 chtirc - Can b. 
II. Ni dung: 
1. Dánh giá PGS.TS Lê Hãi An, Hiêu trithng 
iMng chI Lê Hãi An, trinh bay báo cáo và nêu ra các rninh chng cho kt qua tir 

dánh giá cüa mInh. 

Tang hçrp các kin dánh giá: 

- Dng chI Lê Hãi An có phm chit chInh trj vftng yang, guong niu, có dao  due 
t&, lôi song gián dj, gn gui, quan tarn giüp dft dông nghip; 

- Co nhiu dóng gop cho Nhà tru?mg và có nhiu dt phá trong cong tác dào tao, 
xay drng cc s vt chit; xay dmg hInh ãnh và gift vftng ducic truyên thông cüa Nhà 
tru?mg và có nhiêu thành tIch ni bet. 

- Dng chI Lê Hái An là BI thu, Hiu tnr&ng là ngtthi quyt doán, duc mci nguxi 
né phiic; luôn hoàn thành xuât sac thim vii. 

- Ghi nhn sir hi sirth và dong gOp ct'ia Ban Giám hiu. 
2. Dánh giá GS.TS Büi Xuân Nam, Phó Hiêu trirOng 
Dng chI Bñi Xuân Nam, trinh bay báo cáo và nêu ra các minh chirng cho két 

qua tr dánh giá cija mInh. 

Tng hcip các kin dánh giá: 
- Dông chi Bui Xuân Nam co tu tuung ranh mach, rO rang trong cach quan ly, 

- La Pho Bi thu, Pho Hiêu trucmg luôn hoan thanh xuât sac nhiêm vu duac giao, 
- Co uy tin trong tap the, co trnh than xây dung tap the, gift gin doan kêt noi bô, 

dugc dãngviên vã quânchiitng tin nhim. 



3. Dánh giá GS.TS Trn Thanh Hãi, PhO Hiu trir&ng 
Dng chI Trn Thanh Hãi, trmnh bay báo cáo và nêu ra các minh ching cho kêt 

qua tir dánh giá ciia mInh. 

Tng hçTp các kin dánh giá: 

- Dng chI Trn Thanh Hái luôn hoàn thành xut sc iiliim vi duvc giao; 

- Tinh thin lam vic quyt 1it, quyt doán, giãi quyt cong vic nhanh gQn; 

- Ghi nhn dóng gOp cüa dng chi Trn Thanh Hãi trong vic nâng cao vj th cña 
Trung Dai  h9c MO - Dja chat trên quôc tê; nâng cao chat luçmg các tap chI 

4. Tang hçrp kin dánh giá chung 
- Ban Giám hiu cong tam trong quyt sách, tang hiu qua lam vic. 

- Doàn kt, tIch c1rc dóng gop xây dirng Nba tmng và 4n dng toàn th viên 
chtirc cüng tham gia. 

- Cn dy manh  tái c cu, tao  cc ch mâi d dixa Nhà trixOng phát trin hcm. 

- CAn cO chin 1uoc rO rang trong các hoat dng cUa Nhà trtthng. 

6 Tng hçrp kt qua phãn 1oi, tlánh giá cüa cuc hQp nhr san: 
- PGS.TS Lê Hãi An, Bi thu, Hiu tri.râng: Hoàn thành xuât sac nhim vi; 

- GS.TS Büi Xuân Nam, PhO BI thu, PhO Hiu trithng: Moan thành xut sac 
nhimvii; 

GS.TS TrAn Thanh Hãi, PhO Hiu trirO'ng: Moan thành xut sc nhirn vii; 

Biên bàn d duçc thông qua truâc cuc hQp. 

Cuc h9p két thüc vào 17h3 0 phñt ngày 19/7/2018.7. 

THU' KY CHU TQA 

 

Th.S Vu Duiy Tn PGS.TS Lê Hãi An 



-i 

BQ GIAO DTJC VA DAO TAO 
TRNG B1 HQC MO - DA CHAT 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

Dçic Ip - Ttr do - Hnh phüc 

Ha Nç5i, ngày O tháng i nãm 2020 

 

S& C /MDC-TCCB 

Vê viec  báo cáo kêt qua phân loai dánh giá nãm 2019 

Kinh gi:ri: Vi T chirc can b 

B Giáo duc Va Dao tao 

C cir Nghj djnh s 56/2015iND-CP ngày 09/6/20 15 cüa Chinh phü v dánh 

giá va phân 1oi can b, cong chirc, viên chirc; 

Can ci1r Nghj djnh s 88/2017!ND-CP ngày 27/7/20 17 cUa ChInh phü ye sra 

dôi, b sung mtt so diu cüaNghj djnh s 56/2015/ND-CP ngày 09/6/2015 cüa ChInh 

phü v dánh giá và phân 1oi can b, cOng chirc, viên ch'crc; 

Can ciLr Cong van s 5098/BGDDT-TCCB ngày 3 1/10/2017 cüa B Giáo dic 

và Dào to v vic hixOng dn dãnh giá. phân 1oi cOng chrc, viên chirc hang näm; 

Truà'ng D?i  h9c MO - Dja cht kInh gii Vi T chc can b, B Giáo diic và 

Dáo to kt qua phân 1oi, dónh giá cüa Ban Giám Hiu và Chü tjch Hi dng nãm 

2019 (kern theo h scy) nhu sau: 

TT 119 vã Ten Chtrc vy Mwc dánh giá phãn 1oi 

2 GS.TS Tr&n Thanh Hãi Hiu tnrong Hoàn thành xu.t sac nhirn 
VU 

3 GS.TS Büi Xuân Nam Phó Hiu tnring Hoàn thành xuât sc nhini 
V 

4 PGS.TS Triu Hung Tru?mg Phó Hiu tnrng Hoàn thành xut sc nhim 
VU 

Trân trpng cam om/. 

Ncri n/ian: 
- Nhu kmnh giri; 
- Lisu: HCTH, TCCB(s). 

HIU TRIJONG 

GS.TS 



BO GLkO DI)C VA DAo TO 

TRU'NG I HQC MO - D!A CHAT 

BANG TONG HOP KT QUA DANH GIA, PHAN LOI VIEN CHIIrC 
NAM HQC 2018 - 2019 

TT Ho và ten Thm vi T' lê (%) 

1 2 4 
I Hoàn thành xut sc nhiêm vu 31.31% 
1 D Manh An BM TIm kim thãm dà 
2 Trn Thi Phüc An BM TT HCM 
3 VU Dip Anh BM Kinh t co so 
4 Trn Van Anh BM Do ánh vâ Vin thám 
5 D Ng9c Anh BM XDCTN&MO 
6 Lê Hang Anh BM Khoa hQc may tinh 
7 VU Thj Lan Anh BM MOi trtràng co s 
8 Lé Ng9c Anh BM Da chat du khI 
9 Biii Hoàng Bc BM Tim kim tliàm dO 
10 Du'oiig Van Binh BM Dia chit cong trinh 
11 Do Van BInh BM Dja sinh thai &CNMT 
12 H Viêt Bun BM Diên khI hóa XN 
13 Nguyn Van BuOi BM Kinh t co sO' 
14 Lé Van Cánh BM Trc dia rnO 
15 Dào Van Chi BM Khai thác ham là 
16 Pham Th Phuong Chi Phàng K hoach tài chInh 
17 Ding VU Chi BM Khai thác hm là 
1 8 Dng Van ChI BM Tir dng hOa xi nghip 
19 Lê Van Chin BM QTDN MO 
20 Lé DInh Chiu BM QTDN Mo 
21 Ta Quang Chiu BM HTTT&TT 
22 VU Th Chinh BM Tuyn khoáng 
23 Pham Van Chung BM Trc dia mô 
24 Nguyn Kim Chung PhOng QHCC Va DN 
25 Trn Trung Chuyên BM Tin hpc Trc Dia 
26 Nguyn Th COng BM Dja chInh 
27 Nguyn Th COc BM Ngoai ng& 
28 Nguyn Th CUc BM MOi tnrOlig co sO 
29 PhI Manh  Cu'Oiig BM Kinh t co sO' 
30  Cao Xuân Cuà'ng BM Trc dia mO 
31  Phm Quc Darn GDQP 
32  Nguyn Th Dàng PhOng HCTH 
33  VU Anh Dao BM Dia chit 
34  Dâo Vit Doàn BM XDCTN&MO 
35  Nguyn Phuong DOng BM K thut môi tru'Ong 
36  Pham Van Dng BM Cong ngh phn rnm 
37  BUi Van Dirc BM K thut xay drng 
38  Hoàng Anh Düc BM Cong ngh plin rnrn 
39  Nguyii Danh Dirc BM Ban d 
40  NhU' Th Kim Dung BM Tuyn khoáng 
41 Nguyn Tin DUng BM TIm kim thãm do 



TT Ho va ten Do'n vi T lê (%) 

1 2 4 
42 COng Tin Dung BM Hóa 
43 Lé Tin Dung BM Khai thác hm lô 
44 Nguyn Trcng Dung BM Xây dirng HTCS 
45 Hoâng Anh Dung BM TBDK&CT 
46 Nguyn Van Dung BM MOi tnthng co s& 
47 Nguyn Quc Dung PhOng Dào tao Dai hQc 
48 Trn Van Drpc BM Tuyn khoáng 
49 Trn ThOy Duong BM Dja chinh 

50 Lé Thj DuyOn BM Hóa 

5 1 Lê Quang Duyn BM Khoan - Khai thác 
52 NhE? Vit Ha BM Dja cht cOng trInh 

53 Nguyn Thu Ha BM QTDN DC-DK 
54 Li.ru Thi Thu Ha BM Ké toán DN 

55 DôThiVânHá BMTTHCM 

56 Nguyn Vit Ha BM TrAc dla  cOng trInh 
57 Dinh ThI L Ha BM Trc dla  cOng trInh 
58 Lé Thi Thu Ha BM Trc dia mO 

59 Lé Vit Ha BM Tuyn khoáng 

60 Truoiig ThOy Ha Phông Cong tác CT-SV 

61 Pham Ng9c Ha Pliàng DT Sau dai  hpc 
62 Trn Thanh Hái BM Dia chit 

63 D Thi Hông Hal BM Vat I' 

64 Pham Minh Hal BM Ké toán DN 

65 D Thi Hal BM Dia sinh thai &CNMT 

66 Nguyn Thanh Hái PhOng Khoa hoc. CN 

67 Lê ThI Thanh Hang BM Hlnh Hoa 

68 Hoáng Thu Hng PhOng Khoa hoc, CN 

69 Pham Thj Hang Hanh BM K toán DN 

70 Nguyn Thi M Hanh PhOng Xut ban 

71 Vu Quang Hay GDQP 

72 Nguyn Thi Hin BM DIa  chInh 

73 Cao Xuân Hiên BM Ngoai ng 

74 Nguyn Hôu Hip BM Dja chOt 

75 Pham Van Hip BM Ban do 

76 Vu DInh Hiu BM Khai thác lô thiOn 

77 Trn Quang Hiu BM Khai thác 1 thiOn 

78 Dào Hiu BM Tr dng hOa xi nghip 

79 Pham Van HOa BM Khai thác 10 thiOn 

80 Dinh Cong HOa BM Trc dja PT&SS 

81 Gao Thu Hoái PhOng K hoach tài chInh 

82 Nguyn Hoàng BM Khai thác 16 thién 

83 DiOm Gong Hoang BM Mang  may tInh 

84 Lé Thi Thu Hang BM K toán DN 

85 Nguyn Van Hông BM Dja cht cOng trinh 

86 Khuoiig The Hông BM TIm kim thäm dO 

87 Nguyn Manh  Hông BM Vat 1 

88 Nguyn Phi Hông BM Khai thác hm là 

89 VO TrQng Hông BM XDCTN&MO 

90 Nguyen Tiên Hông BM Khoan - Khai thác 



TT Ho và ten Don vi T' lé (%) 

1 2 4 
91 Nguyn Quc Hung BM Da chAt 
92 Nguyn TiOn Hung BM K toán DN 

93 Pham Dirc Hung BM Khai thác ham là 
94 Dng Quang Hung BM Khai thác hAm là 

95 Lé Van Hung BM Cong ngh phân rnrn 

96 Pham Thu Hiiang BM Kê toán DN 

97 TrAn Thj Lan Htrong BM NLCNMLN 

98 Phan Thiên Huong BM DIa  vat l 

99 TrAn Thi Thu Huung BM Dja sinh thai &CNMT 

100 Nguyn Thu Huong VPK L Iun chInh trl 

101 Doan Nguyn Th.Huung Phàng To chiirc - Can b 

102 Duong Thiiy Hiràng BM Ngoai ngtt 

10 Ta Th Thu Humig 
VPK Khoa TrAc dia - BD 

QLDD 

104 Pham Thi Thu Huàng PhOng QHCC vâ DN 

105 Vi Thu HuOiig VP Chuong trInh tin tiAn 

106 NgO Van HuOng BM NLCNMLN 

107 Nguyn Duy Huy BM Khoa hQc may tInh 

108 Pham Th Huynh BM Dja chInh 

109 Vuong Trpng Kha BM TrAc dia mO 

110 Nguyn Cao Khãi BM Khai thác hAm là 

111 Phm Cong Khái BM TrAc dia ma 

112 Luoiig Quang Khang BM Tim kiAm thãm dà 

113 Nguyn Ng9c Khánh BM QTDN MO 

114 Pham Quêc Khánh BM TrAc dja cong trInh 

115 TrAn Khánh BM Trc dja cOng trInh 

116 Nguyn Thac Khánh BM K thut diên - Dién t& 

117 Nguyn Drc Khoát BM Tir dng hóa xi nghip 

118 Nguyn Gia Khuê Ban quán l các dr an 
119 Ding Van Kiêii BM XDCTh&MO 

120 Pham Trung Kiên BM L9c - HOa däu 

121 Nguyn Duy Lac BM K toán DN 

122 Pham Thi Lan BM Träc dia mO 
123 Vu Thi Kim LiOn BM Tin hoc Kinh t 
124 Nguyn Th LiOn VPK Co - Din 
125 TrAn Vit Linh BM May vâ TBCN 
126 Kim NgQc Linh BM K thuât din - Diên tr 
127 Nguyn Thi Hng Loan BM Kinh tA co sO 
128 Pharn H€tu Lci PhOng ThI nghim DTH 
129 Pham Van Lun BM Tuyên khoang 
130 Trinh T1i Luc TT Phãn tIch CNC 
131 DOThOyMai TramYt& 
132 Bài Thj Mai PhOng Dào tao  Di hQc 
133 Nguyn Xuân Man BM K thut xây dirng 
134 Nguyn Van Manh BM K9 thuât xây dyng 
135  TrAn Xuân Min BM Dia chInh 
136  TrAn TuAn Minh BM XDCTN&MO 
137  BOi Xuân Nam BM Khai thãc JO thiOn 
138 Dng Van Nam BM Khoa hpc may tInh 



TT Ho v ten Don vi T lê (%) 

1 2 4 
139 Nguyn Hoang Nam BM K thut mOi truDng 
140 Nguyn Thj Hoài Nga BM QTDN MO 
141 Hoârig Thj Nga VPK MO 

142 Phrn Thj Vit Nga VP Dáng - Doàn th 
143 Dng Thj Hang Nga VP Dáng - Doàn th 
144 Nguyn Thj Kim Ngan BM QTDN DC-DK 
145 Vu Minh Ngan BM Xây dirng HTCS 

146 Nguyn Vit Nghia BM Trc dia mó 
147 Nguyn Thj BIch Ngcc BM Kinh t co sO 
148 Dirong Th Nhàn BM K toán DN 
149 Pham Th Nhân BM K thut xây dirng 

150 D Van Nhun BM Môi trtràng co SO 

151 Phm Th Nhung BM Tuyn khoáng 

152 Nguyn Th Ni BM Da chit cOng trInh 

153 Pham Xuân Nii BM Loc - Hóa du 

154 Nguyn Thi Kim Oanh BM K toán DN 

155 Dng Van Phi BM KS'  thut xãy dirng 

156 Nguyn Quc Phi BM Môi truàlig co sO 

157 Duong Van Phong BM TrAc da cao Cp 

158 Nguyn DuyOn Phong BM XDCTN&MO 

159 Nguyn Van Phong GDQP 

160 Khng Cao Phong BM Tr dong hóa xi nghip 

161 Nguyn Van Phong BM Dja chAt cOng trinh 

162 Nguyn Ngac PhO BM Tuyn khoáng 

163 Lé ChI PhOc PhOng QHCC vã DN 

164 Nguyn Thi Phuung BM NLCNMLN 

165 Nguyn Thj HOu Phuong BM COng nghé phAn mArn 

166 Nguyn Phuong BM MOi tnrOng co sO 

167 Doàn Thj Narn Phuoig BM Do ánh vâ Viên thám 

168 TrA,i Th Lan Phuong Phàng HCTH 

169 Lé BIch Phu'cng BM Toán 

170 Nguyn Th BIch Phu9ng BM K toán DN 

171 Nguyn Van Quang BM Khai thác ham là 

172 Nguyn Van Quáng GDQP 

173 Bài Ngcc Qu BM Ban d 

174 Nguyn Van Sang BM Träc dja cao cap 

175 BOi TruOng Soii BM Dja chAt cong trInh 

1 76 Phan ViAt Son BM Tim kiêm thãm dO 

1 77 Nguyn Hoâng Son BM Tuyn khoáng 

178 NgO Ha Son BM Loc - Hóa dAu 

179 Phrn Trung Soii BM Din khI hóa XN 

1 80 VEI Duy Tan PhOng To chi.rc - Can b 

181 Dng Huy Thai BM QTDN MO 

182 Phan Thi Thai BM QTDN DC-DK 

183 Dào Vit ThAng BM Vat l' 

1 84 Nguyn Drc ThAng BM QTDN MO 

1 85 Cong Ngcc ThAng BM Lçc - Hóa dAu 

186 Dinli Van ThAng BM KS'  thut din - Dién tir 

1 87 Nguyn Truàng Thanh BM Toán 



TT Hovàtên Don vi T"1ê(%) 

1 2 4 
188 Ngô Xuân Thành BM Da chit 
189 Dng Trung Thành BM XDCTN&MÔ 
190 Lê Xuân Thành BM Diên k.hI bOa XN 
191 Nguyn Bach Thão BM Dja cht thày van 
192 Du Thi Xuân Tháo BM Vat l' 
193 NguyênThjThâo BMNgoinga 
194 Nguyn Lan Hoàng Thâo BM QTDN DC-DK 
195 Lé Qul Tháo BM Khai thác lô thiên 
196 Dng Phuong Thâo BM Khai thác hm là 
197 Do Thj Phuong Thâo BM Ban d 
198 Ngo Th Phuang Tháo BM Tin hQc Träc Dia 
199 Nguyn Thj Thu Thâo Phàng HCTH 
200 Nguyn Thj Phuong Tháo Phàng H9p tác quôc té 
201 Pham DOc Thiên BM K5 thuât Co kJii 
202 Nguyn Van Thjnh BM Khai thác hm là 
203 Nguyn Van Thnh BM TBDK&CT 
204 Pham Drc Thp BM Xãy dvng  HTCS 
205 Dào Thi Thom Phàng Cong tác CT-SV 
206 Kiu Duy Thông BM Dja vt l 
207 Lê Minh Thng BM QTDN DC-DK 
208 Nguyn Thj Minh Thu BM Ké toán DN 
209 Lé Thj Thu Phàng T cli ac - Can b 
210 Dào DInh Thun BM K thut môi tnràng 
211 TrnThjThuThiiy BMMangmáytinh 
212 Truoiig Thi Thanh Thiy BM Ngoai ngU 
213 Nguyn Thanh Thüy BM QTDN DC-DK 
214 Bai Thi Thu ThOy BM Ké toán DN 
215 BaiThjLThiy BMLQc-HOadu 
216 Trn Thj Thanh Thiiy BM Dia sinh thai &CNMT 
217 Pharn Thi Thày BM K th ut Co kh I 
218 HàVãn lhOy XiróngCo-Din 
219 D Th Thanh Thày TT Ngoai ng& - Tin hçc 
220 Nguyn Th1 Thanh ThOy Phàng Dào tao Dai hpc 
221 Pham Thj Thu ThUy Phàng Kê hoach tài chInh 
222 Trn Trung Tói BM Tuyn khoang 
223 Pharn Thu Trang BM Kinh t co sO 
224 Nguyn Thi Huyn Trang BM K toán DN 
225 Nguyn Van Trung BM Do ánh vâ Vin thárn 
226 Trn Xuâri Truàng BM Do ánh Va Vin thám 
227 Triu Hang Truàng BM TBDK&CT 
228 Nguyn Hng Tru'àiig TT Thông tin - Thu vin 
229 Pham Cong TO VP Khoa GDQP 
230 Nguyn Trn Tuân BM Khoan - Khai thác 
231  TngBáTun BMVt! 
232  Dâo Anh Tun BM QTDN Mo 
233  Pham Ng9C Tun BM QTDN DC-DK 
234  Nguyn Anh Tun BM Khai thác l thiên 
235  Pharn Van Tuân BM Dia cht du khI 
236 Ngô Thanh Tun BM Diën khI hóa XN 



TT Hç vã ten Bon vj T9 1 (%) 

1 2 4 

237 Trân Anh Tuãn BM Trc dia PT&SS 

238 D H&u Thng BM QTDN DC-DK 

239 Biii Manh  Tiing BM Khai thác hm là 

240 Nguyn Son Tiing BM K5? thut Co khI 

241 Lé Dc Tuyên BM Vat 19 

242 Pharn T Uyên VP Dãng - Doãn the 

243 Trn Thi Hài Van Phàng ThI nghirn DTH 

244 Pham Van Viêt BM Khai thác 16 thiên 

245 Nguyn The Vinh BM Khoan - Khai thác 

246 Lé Dirc Vinh BM TBDK&CT 

247 Nguyn Van Xô BM May và TBCN 

248 Nguyn Truàig Xuân BM Tin h9c Trãc Dja 

249 D Nhu' Y BM Dién khI hóa XN 

250 Nguyn Thj Hái YOn BM TBDK&CT 

251 Duung Mai YOn Phong DBCLGD 

252 Nguyn Thi Hái YOn TT Thông tin - Thi.r vin 

253 Pharn Tlii Yn BM XDCTN&M6 

II Hoàn thành t6t nhiêm vu 48.27% 

I Nguyen DInh An BM Khai thác l thiên 

2 Trn Qu"nh An BM Bàn do 

3 Pham Thi Van Anh BM Khoáng Thch và DH 

4 Pham Ngpc Anh BM Toán 

5 Ho QuS'nh  Anh BM Vat 19 

6 Pham Thi Mai Anh BM HInh Hoa 

7 Do Viêt Anh BM Hmnh Hoa 

8 Nguyn Th Ng9c Anh BM Kinh t co sà 

9 Trn Trung Anh BM Do ánh 'à ViOn thám 

10 Biii Thi Van Anh BM HTTT&TT 

11 Tong Ngoc Anh BM K thut din - Din t 

12 Kiu Th Van Anh BM Dja chat thüy van 

13 Nguyen The Anh Phàng QHCC vâ DN 

14 Nguyn Th Nguyt Anh BM Ngoai ngU 

15 Kim Thi Cam Anh BM K thuât diên - Diên ti.r 

16 Thai Hãi Au BM Tir dng boa xi ugh ip 

17 Nguyen TI1I Phisong Bäc BM Khoa hoc may tInh 

18 To Xuán Bàn BM Khoáng Thch và DH 

19 Dão Di.rc Bng BM Dja chat thôy van 

20 Trn DInh Baa BM Khai thác 16 thiên 

21 DngThjBich BMQTDNMO 

22 Nguyn Thj Biên Phàng QHCC Va DN 

23 Nguyn Th BInh BM Tin Iipc Kinh t 

24 Truong Xuân Binh BM Tin hoc Dja cht 

25 Nguyen Van BInh BM Môi truàng co sO 

26 H Thanh BInh VPK Khoa hoc và KTDC 

27 Nguyn Van Binh Phàng Co sO vt cht 

28 Phan Van BInh BM Dia chat 

29 Trân BOc Bô GDQP 

30 NgO Thj Kim Chi BM Dia chat 

31 D L Clii TT Thông tin - Thu vin 



TT Hovàtên Do'nvi T9I(%) 

1 2 4 
32 Tnrong Th Chinh BM Da vt 19 

33 VO Th Cong ChInh PhOng Xuât bàn 

34 Nguyn Duy Chinh BM K5' thut Co klii 
35 Ha Thi Chüc BM K thuãt iën - Diën tü 

36 Pharn Ngoc Chung BM Co 19 thuyt 

37 Hoàng Thj Chung BM Môi truDrig co sO 

38 Lai  Kim Cuoiig PhOng Dâo tao Dai hQc 

39 Dng Ngoc Cisong TT Thông tin - Thu vin 

40 Pham Tun CuOng BM Toán 

41 Nguyn Hng CuOng BM Khai thác hm 10 

42 D Cao Ci.r6iig BM Dja sinh thai &CNMT 

43 Lê Dirc CuOiig PhOng HCTH 

44 Nguyn DInh C.rOiig PhOng Co sO' vt chat 
45 Du'ong Thj Hng Dài PhOng DBCLGD 

46 Dinh COng Dat BM Co 19 thuyt 

47 Lé Thi Dinli VP Khoa GDQP 

48 Nguyn Dinh Do BM HOa 
49 Trn Van DO GDQP 

50 Nguyn Hu D TT Thông tin - Thu vin 

51 Nguyn Tru'Oiig Dông BM Giáo dic th chit 

52 Nguyn Khc Du BM Tim kim thãm dO 

53 Nguyn Thj Kim Dung BM TT HCM 

54 Nguyn Thj Dung BM Dja chInh 

55 Nguyn Th Mai Dung BM Tin h9c Trc Da 

56 Nguyn Thj Thu Dung VPK Kinh t - QTKD 

57 Nguyn Thj Ngoc Dung Phong Khoa hçc, CN 

58 Lé Tin Dung BM Khoang Thach và DH 

59 Vu Ba Dung BM Vt 19 
60 Pham Tin Dung BM Hóa 

61 Trn Anh Dung BM Kinh t co sO' 

62 Vu Thai Tin Dung BM Khai thác hm là 

63 Vö Ng9c Dung BM Träc dia mO 

64 Nguyn Anh Dung BM LQc - Hóa dâu 

65 Nguyn Tiên Dung Ban quàn 19 các dçr an 

66 BOi Th lhOy Duong BM NLCNMLN 

67 Nguyn ThOy Duong BM Khoa h9c may tInh 

68 vu Hng Du'ong BM Da vt 19 
69 Nguyn Ngpc Throng PhOng HCTH 

70 Nguyn Anh Duong BM Ty dng hOa xi nghip 

71 Trn Van Duy TT Thông tin - Thu' vin 

72 Lé Th Huong Giang BM Toán 

73 vu Thi Huung Giang BM Giáo dijc the cht 

74 Lé Ngçc Giang BM Trãc da PT&SS 

75 Nguyn Tru'Ong Giang BM K5 thut din - Diii ttr 

76 Pham Th Châu Giang VPK Kinh t - QTKD 

77 NgO Huyn Giang TT Ngoai ngu' - Tin hpc 

78 Nhâm Qu9nh Giang PhOng K hoch tài chInh 

79 Nguyn Khc Giàng BM Khoang Thach và DH 

80 Nguyn Van Giáp BM TBDK&CT 



TT Ho và ten Don vj T I (%) 

1 2 4 
81 Doân Van Giáp BM May và TBCN 
82 Iran Thi Ha BM Vt 1' 
83 Lê Th Tháy Ha BM Ngoai ngü 
84 Nguyn Thj Thóy Ha BM DLCMDCSVN 
85 Dinh Thj Thu Ha BM Sic bn vat lieu 
86 Trn Thanh Ha BM Do ãnh và Vin thám 

87 Nguyn Ha BM Trc dja cong trinh 

88 Hoàng Ngçc Ha BM Trc dja PT&SS 

89 Vu Thanh Ha GDQP 
90 Trn Thi Kim Ha BM Dja sinh thai &CNMT 

91 Pharn Th Ngoc Ha BM Dja cht cong trInh 

92 Cu Thi Thu Ha T may trc dja 

93 Nguyn ThCiy Ha PhOng Co sO vt chit 

94 Nguyn Thj Thu Ha PhOng Co sO vt cht 

95 D Thi Hài BM Hóa 

96 Trii Hang Hãi BM Hinh Hoa 

97 D Nhu l-lâi BM Mang  may tInh 

98 Pham Minh Hái BM Tr dng boa xi nghip 

99 Htu Hâi BM Dja chit cong trInh 

100 Pham Thi Thanh Hái BM K thut ca khI 

101 Nguyn Th Hang BM Toán 

102 Nguyn Thu Hang BM Toán 

103 Nguyn Thu Hang BM Tin h9c Kinh t 

104 Nguyn Thj Thu Hang BM Dja ch.t du khI 

105 Nguyn Thi Thiy Hang PhOng T chirc - Can bô 

106 Tran Thanh Hanh GDQP 

107 VOThiHanh BMHóa 

108 Chu Thj Hng Hanh BM Giáo due th chit 

109 IrAn Hng Hanh BM Do ánh và Vin thám 

110 Nguyn Hing Hanh PhOng QHCC và DN 

111 Ngô Doän Hào BM XDCTN&MO 

112 Diro'ng Van Hào BM Dia vat l' 

113 Bii Vinh Hâu BM Dia chAt 

114 Nguyn Th Hu BM Vt l 

115 Pharn Dirc Hâu BM HTI'T&TT 

116 Nguyn Thj BIch Hu BM Dién khI boa XN 

117 Nguyn Thj Hu VPK Môi tru&ng 

118 Ha Thi HiAn VPK Khoa hoc Ca ban 

119 VüThuHiAn BMDjachAtthi'iyvan 

120 Phm Thi Thanh Hiên BM TIm kiAm thãrn do 

121 NguynThjHiAn BMToán 

122 Nguyn Thj Thu Hin BM Hóa 

'123 Vu Thj Ellen BM Kinh tA co so 

124 Büi Thj Thu HiAn BM Diên khI hóa XN 

125 Bi'ii Thi Thu HiAn BM Dia chAt 

126 Vu Thj Hin Bang tang dja chAt 

127 Hoàng Thi Hin TT Thông tin - Thir vin 

128 Pham Quang HiAn BM Tin lice Kinh té 

129 Lé Quc Hip BM DLCMDCSVN 



TT Ho vã ten Do'n vi TS' Iê (%) 

1 2 4 
130 Nguyn Th Hip T may trc dja 
131 Trji Van Hip Phàng DBCLGD 
132 Nguyn Duy Hip Phông Co so vt chat 
133 Nguyn Anh Hoa BM Ngoai ngü 
134 Lé Thi Thu Hoa BM Khai thác Io thiOn 
135 Nguyn Mai Hoa BM DIa  sinh thai &CNMT 
136 Phan Thj Mai Hoa BM Môi truDng co sO 
137 Trn Thi Nhu Hoa BM HTTT&TT 
138 Pham Thi Thanh HOa BM Do ánh Va Vin thám 
139 Nguyn Minh Hôa BM DIa  chit du khI 
140 Nguyn Th1 HOa BM K5 thut mOi truOng 
141 Nguyn Nam HOa BM SiC bn vat lieu 
142 D Ngpc Hoàn BM Khai thác 16 thiên 
143 Nguyn Th Hoàng BM May vâ TBCN 
144 Bi Minh Hoàng BM K5 thut Co khi 
145 Vu Thj Minh Hng BM Hóa 
146 Nguyn Thj Hng BM K thut mOi truOng 
147 Trjnh Thi Hop PhOng Co sO vat chat 
148 Trn Dirc Huân BM K5' thuât Co khI 
149 Hoàng Ngir Hun BM loan 
150 Lê Thanh Hue BM Tin hoc Kinh té 
151 Ha Manh  Hting BM Hóa 
152 Nguyn Viêt HOng BM Hóa 
153 Luorig Anh HOng BM Giáo dyc the chat 
154 Nguyn Nhu HOng BM Sirc bn vt 1iu 
155 Phm Van HOng BM Xáy dirng HTCS 
156 Trn Danh HOng BM Dja vt 1 
157 BOi Ng9c HOng BM K thut din - Din tr 
158 Trnong Minh HOng BM Trãc dja PT&SS 
159 Dào Xuân Hrng BM Toán 
160 Thai Vit Hung BM Giáo dyc th cht 
161 Nguyn Phung Hung BM TBDK&CT 
162 Nguyn Thj Lan Huong BM Toán 
163 Trn Lan Hi.rong BM Giáo dyc th chAt 
164 Nguyn Thj Thu Huong BM DLCMDCSVN 
165 Nguyn Thj Thu Hirong BM TrAc dja PT&SS 
166 TrAn Mai Hi.rong BM Tin hQc Träc Dia 
167 Tng Thi Thanh Huong BM L9c - Hóa dAu 
168 Pham Thj Huong PhOng COng tác CT-SV 
169 IrAn Thj Mai Huong VP Dai  din 
170 Nguyn Thj Htrong VPK Xãy dirng 
171 IrAn Thj Huong PhOng Co sO vt chAt 
172 LO Th Thu HuOng BM QTDN MO 
173 Nguyn Th Huong BM QTDN MO 
174 Nguyn Quang Huy BM Giáo dye thA chAt 
175 Pham Khánh Huy BM Dja sinh thai &CNMT 

176 Nguyn Thanh HuyAn Tram Y t. 

1 77 TrAn Thj Thu HuyAn PhOng Co sO vt chAt 

178 Truong Thj Thanh HuyAn PhOng KA hoach tài chInh 



TT Ho và ten Don vi T ê (¼) 

1 2 4 
1 79 Pham Thanh Huyn VPK Xây dijng 
180 Cung Quang Khang BM K thut din - Diên tCr 
181 Nguyn Quang Khánh BM Tin hQc Trc Dja 
182 Dinh H&u Khánh Trung tam djch vu 
183 Trn Dinh Kién BM Khoan - Khai thác 
1 84 Ha NgQc Kiên PhOng DT Sau c1i h9c 
1 85 Nguyn Van Lai BM K5 thut Cci khI 
1 86 Nguyn Van Lam BM Dja chit thciy van 
187 Nguyn Van Lam BM Tim kim thãm dO 
188 Nguyn Th Lam BM Toán 
189 Nguyn Van Lam BM Trc dja cao cp 
190 TangVanLâm BMKthutxaydirng 
191 Nguyn Mng Lan BM Ngoai ngE 
192 Ha Thj Liu PhOng T chic - Can b 

193 Vu Thai Linh BM Dja chit cong trInh 
194 Nguyn Thiiy Linh BM Toán 
195 La Ngoc Linh BM Giáo dc th chit 
196 Phan Thj Thiy Linh BM QTDN MO 
197 TrAn Thày Linh BM Trc dja cong trinh 
198 Nguyn Th Linh BM Loc - Hóa dAu 
199 Nguyn Thày Linh PhOng Cong tác CT-SV 
200 Nguyn Khc Linh BM May và TBCN 
201 Pharn Thj Thanh Loan BM Tir dng hóa xi nghip 
202 Nguyn Thj Loan VPK Cong ngh thông tin 
203 Nguyn Thj Thanh Loan BM Tr dng hóa xi nghip 
204 Nguyn Th Lc BM Cong ngh phn mm 

205 Nguyn Van Lçi BM Bàn d 

206 Trn Vu Long BM Dja c1it thüy van 

207 Pham TuAn Long BM Sirc bn vt 1iu 

208 Nguyn Quc Long BM Trc dia mO 

209 Nguyn Hoàiig Long BM Tin h9c Trc Dja 

210 Truoig Xuân Lun BM Tin hçc Da chAt 

211 Nguyn Th Lirc BM Tr dng hóa xi nghip 

212 Doàn Thj Luyên PhOng QHCC vâ DN 

213 Dng Thanh Mai BM Ngoai ng& 

214 Nguyn Thj Tuyt Mai VPK MO 

215 Nguyn Minh Min BM Toán 

216 Nguyn Thj Mn Ti may trc dja 

217 Nguyn Quang Minh BM Trc da PT&SS 

218 Nguyn Quang Minh BM Dja sinh thai &CNMT 

219 Hoàng Lé Minh T máytr&c dia 

220 Ta Van Minh PhOng Co sO vt chAt 

221 D Thj MuOiig TT Thông tin - This vin 

222 D Thiiy Trà My PhOng K hoach tài chInh 

223 Lé Van Nam BM Giáo due th chAt 

224 Dinh Hal Nam BM Dia chInh 

225 Lé Van Narn BM Khoan - Khai thác 

226 Dão Duy Narn PhOng Dào tao Dai h9c 

227 Nguy&i Dic Nang - PhOng HCTH 



TT Ho vã ten Do'n vi T lé (%) 

1 2 4 
228 Chu Th ThOy Nga Phàng Cong tác CT-SV 

229 Hoàng Thj Nga TT Thông tin - Thu vin 
230 BOi Thj Ngan BM Dja chit d.0 khI 
231 VO Nam Ngan BM May vá TBCN 

232 Lé Thanh Ngh BM Do ánh và Vin thárn 

233 Dng Hau Ngh BM Cong ngh phân mêm 

234 Pham Dtrc Nghip PhOng Khoa hpc, CN 

235 Nguyn Van Ngoc BM Toán 

236 Dinh Bão Ng9c BM Tin h9c Trãc Dia 

237 Trn Thj Ng9c BM K thut rnOi truOng 

238 Vu Th NgQc TT Thông tin - Thu viên 

239 Pham Thi Nguyen PhOng Dào tao Dai hQc 

240 Pham Thj Nguyt BM Tin hQc Kinh té 

241 BOi Th Anh Nguyt BM Tin hoc Dia chit 

242 Dinh Thj Thanh Nhàn BM Khai thác hm là 

243 Quách Th Nhp PhOng K hoach tài chInh 
244 Ha Thành Nhu BM Khoang thach vâ DH 
245 Duong TliI Tuyt Nhung BM Pháp luât 

246 NOng Th Oanh BM Khoa h9c may tInh 

247 PhI Manh  Phong BM NLCNMLN 

248 Nguyn Thj Thu PhOc BM Ngoai ng& 

249 Nguyn Quang PhOc BM Trãc da cOng trInh 

250 Hoang DInh PhOc BM Xây dirng HTCS 

251 Lé Quang Phiic BM Khai thác hm là 

252 VO Lan Plurong BM HTTT&TT 

253 Vu COc Phuung BM TBDK&CT 

254 Phan Th Mai Phuong BM T dng boa xi nghip 
255 Phan T1iI Phirng TT Thông tin - Thu vin 

256 Duung Anh Quãn BM Bàn d 

257 Trn Anh Quân BM Dia sinh thai &CNMT 

258 H Van Quân PhOng Dâo tao  Dai hpc 

259 Phan Minh Quang BM K toán DN 

260 Pham Ngoc Quang BM Trc dla  cao cp 

261 Nguyn Minh Quyn BM Da cht 

262 Lê Van Quyn BM Khai thác l thién 

263 Vuong Thj Nhu QuS'nh BM HTTT&TT 

264 Pham Nhis Sang BM Tim kim thãm dO 

265 Hoang Van Sinh PhOng HCTH 

266 Nguyn Thj Kim Soii BM Toán 

267 Trn DInh Son BM Co l' thuyêt 

268 Nguyn Van Son BM TT HCM 

269 D Anh Son BM Khai thác ham là 

270 Nguyn Thj Son Ban quãn l' cac d.r an 

271 Pham TruOng Son PhOng HCTH 

272 Nguyen Tin S' BM K thu.t din - Din tO 

273 Hoàng Van Tái BM Hinh Hoa 

274 Vu Thanh Tam BM Ngoai ngu 

275 Lê Thj Thanh Tam BM Trc dja cao cp 

276 Pharn DInh Tan BM Mang may tinh 



TT Hç và ten Don v T 1 (%) 

1 2 4 
277 Nguyn Dang Tan BM May và TBCN 
278 Phan Minh Tao BM Tr dng bOa xi nghip 
279 Vi Thit Thach BM Khoan - Khai thác 
280 D Ng9c Thai BM XDCTN&MO 
281 Nguyn Thj T1im PhOng HCTH 
282 Lê Trong Thâng BM Dja chit cOng trinh 
283 Nguyn Vit Thing BM Strc bn v.t lieu 
284 Nguyn Quang Thng BM Trc dja cOng trinh 
285 BOi Anh Thing BM Xây drng HTCS 
286 Lé Thj Hcng Thing BM May và TBCN 
287 Trtn Van Thanh BM Khai thác hm là 
288 Nguyn Thj Kim Thanh BM Trc dja cong trinh 
289 Di.roiig Thi Hin Thanh BM Tin hçc Kinh t 

290 Nguyn Thj Thanh BM Cong ngh phn mm 

291 BOi DInh Thanh BM Diên khI hóa XN 

292 Nguyn ChI Thành BM XDCTN&MÔ 
293 Nguyn Van Thành BM Khoan - Khai thác 
294 Dào Trung Thành BM K5 thut mOi tnr&ng 
295 D Dirc Thành BM Diên khI bOa )(N 
296 Nguyn Tun Thành Phàng Dào tao Dai hQc 

297 Nguy&n Thj Thanh Thâo BM TIm kim thãm dO 

298 LêThjPhtroiigTháo BMHOa 

299 Nguyn Thanh Thâo BM Kinh t co sO' 

300 Vu Thi Phuoiig Thâo BM Dja sinh thai &CNMT 

301 Nguyn Th PhOng Co sO' vt chat 

302 Dinh Van Thiên BM Vt l' 

303 Di.rang ChI Thin BM HTTT&TT 

304 Vu Duy Thjnh BM HOa 

305 Vu Ngoc Thlnh BM K toán DN 

306 T Dirc Thjnh BM Xây dtrng HTCS 

307 Kiu Dc Thjnh BM May va TBCN 

308 NguynThjKimThoa BMHóa 

309 Pham Thi Kim Thoa BM Dia chInh 

310 Nguyn Huy Thông BM Giáo dc th c1it 

311 Lê Thi Thu BM TIm kim thãm dà 

312 NguyénThjDiuThu BMVt1' 

313 Vi Thi Hoài Thu TTNgoai ngü' - Tin h9c 

314 VüKimThu' BMHóa 

315 Dào Anh Thu' BM Mang  may tInh 

316 Nguyn Xuân Thun Trung tam djch vi 

317 Trân DInh Thu'O'c BM Ngoai ngü' 

318 Nguyn Van Thu'O'ng BM QTDN MO 

319 BOiThThOy BMClthuyt 

320 Phan Thj ThOy PhOng Cong tác CT-SV 

321 Hoang Thj ThOy TT Thông tin - Tiur viên 

322 Diem Thj ThOy BM Tin Tr&C dja 

323 Duo'ng Thj Thanh ThOy BM Dja chit thOy van 

324 Nguyn Thj Thanh ThOy BM Dja cht thOy van 

325 Dng TIi Ng9c ThOy BM K thut môi tru'à'ng 



TT Ho và ten Doii vi T 1 (%) 

1 2 4 
326 Nguyn Thu ThOy VPK Du khi 
327 Dào Th ThOy BM DiOn khI hóa XN 
328 Nguyn Thj Thu ThOy TT Thông tin - Thu vin 
329 Hoang Thj ThOy BM TrAc dja PT&SS 
330 Vu Trung Tin BM Khai thác hm là 
331 Nguyn Tài Tin BM XDCTN&MO 
332 Pham Van Tin BM May vã TBCN 
333 Nguyn Hanh Tin BM Din khI hOa XN 
334 Dng Hau Tin VP Dai  din 
335 Nguyn Vit Tinh BM Dja cht cOng trInh 
336 Lé DOc TInh BM Trc dja cOng trInh 
337 Nguyn ChI TInh BM Tir dng hóa xi nghip 
338 Nguyn The Tinh PhOng Co sO vt chit 
339 BOi Thanh Tinh BM Tim kiêm thäm dO 
340 Ta Thi Toán BM Tim kim thãm dà 
341 VO Van Toàn BM Loc - Hóa du 
342 VO Ngoc Trâ BM May và TBCN 
343 Dng Thj Thanh Tram BM DLCMDCSVN 
344 Don Thi Tram BM Khoan - Khai thác 
345 VO Th Thu Trang BM Tin hoc Kinh t 
346 1-Tb Thj Tháo Trang BM Cong ngh phn min 
347 Trn Th Thu Trang BM Trc dia  cao cp 
348 Hoàng Thu Trang VPK Môi tnsOng 
349 Trn Dinh Tn BM Do ánh và Vin thárn 
350 Nguyn Van TrI BM XDCTN&MO 
351 Ha Hu Cao TnInh BM Toán 
352 Nguyn Gia TrQng BM Trc da cao cp 
353 Pham KiOn Trung BM QTDN MO 
354 Duong Thành Trung BM Träc dja PT&SS 
355 Ding Quc Trung BM HTTT&TT 
356 Hoàng Xuân TruOng GDQP 
357 Ha Ng9c Truàng PhOng HCTH 
358 D6 NgQc TO BM S&c bn vt lieu 
359 Truong Van TO BM Khoan - Khai thác 
360 Trn Ngpc Tuân BM Loc - Hóa du 
361 Lé Vit Tun BM Giáo duc th chit 
362 Trn Vit Tun BM Trc dja cong trInh 
363 Nguyn Thanh Tun BM TBDK&CT 
364 Nguyn Van Tue BM K thuât Co khI 
365 HuS'nh  Thanh TOng Phàng Co sO vt chat 
366 V Hun TuyOn BM HInh H9a 
367 Uông Quang Tuyn BM Tir dng hóa xi nghip 
368 Dào ThI Tuyt BM Pháp lut 
369 Dào Thj Tuyt BM Mang  may tinh 
370 Nguyn Hèmg Van BM Ngoai ngi 
371 Trnh Thj Van BM Ngoai ngu 
372 Dào Thi Thu Van BM HTTT&TT 
373 Phm Th Hái Van BM Cong ngh phn rnrn 
374 BOi Thi Thanh Van Tram Y té 



TT Ho và ten Do'n vi T' lê (%) 

1 2 4 
375 Nguyn Thj Hng Van Phông Cong tác CT-SV 
376 Nguyn Th Van PhOng DT Sau dai  hçc 
377 Phan Quang Van BM K thut mOi tnrông 
378 Bôi Huy Van PhOng HCTH 
379 Là Huy Vit BM K thut xây dirng 
380 sang  Th Vinh BM Khoang Thach và DH 

381 LOThiVinh BMHOa 
382 Trn Tlii Tuyt Vinh BM Bàn d 

383 Nguyn Van Vinh BM Khoan - Khai thác 

384 TO Xuân Vu BM Da chit cong trInh 

385 Nguyn KhAc Anh VU BM Giáo dc th chit 

386 Nguyn Tuân Vuong BM DLCMDCSVN 

387 Nguyn BInh Yen BM Pháp lut 

388 LêThiYn BMTTHCM 

389 Nguyn Thj Kim Yen BM Dia chinh 

390 Nguyn Thj Hal Yen BM Tin h9C Dja chat 

LII Hoãn thãnh nhiêm vu 19.80% 
I Trinh Trcng An PhOng Xuât bàn 

2 Phan Tuân Anh BM XDCTN&MO 

3 Nguyn Tun Anh BM Tin hpc Trc Da 

4 Tng Trn Anh BM Khoan - Khai thác 

5 Trii Thi Van Anh BM TIm kim thãrn dO 

6 BUi Thj Kim Anh Trung tam djch vu 

7 Tnrong Pham Phuong Anh VP Dáng - Doàn the 

8 Pham Ng9c Anh BM K thut xày dijng 

9 Pham Quang Ba Trung tam dlch  vi 

10 BUi Van BInh BM Dia chAt cong trinh 

11 TrAn Thiên Can BM TBDK&CT 

12 Nguyn Thi Clii Trungtârn dich vu 

13 Nguyen Thai Chinh BM Träc dja cao cAp 

14 Nguyn Xuân Chung BM Vt l 

15 Phan Thanh Chuong Trung tâmi djch vii 

16 Pham An Cuoiig BM Tin hoc Dia chAt 

1 7 Ninh Ng9c Csoiig PhOng Co sO v?t  chat 

1 8 L K Cuaig BM Giáo due the chAt 

19 Chu Mnh Cuang Xuórig Co - Din 

20 NgO Xuãn DAc BM TIm kim thãm dO 

21 Là Th Hang Dip XuOng Co - Din 

22 Dào Th Hang Dip TT Thông tin - Thu vin 

23 Dng Xuân Dip BM Mang  may tinh 

24 D Khc Dip Trung tam djch vu 

25 Dng VU Dinh BM May vâ TBCN 

26 Nguyen Van Dirc Phong Dào tao Dai hQc 

27 D Thi Dung PhOng Co sO vt chAt 

28 Hoang Th Phuong Dung PhOng DT Sau dai  bce 

29 Nguyn Ngcc DUng BM Da chAt cong trinh 

30 Pham Trung DUng BM Trãc dja cOng trinh 

31 VU Do DUng BM K thut din - Din tir 

32 Là Tin DUng PhOng Co sO vt chAt 



TT Hovàtên Dffnvi T1ê(%) 

1 2 4 
33 Trn Till Duc Trung tam dlch  vii 
34 Nguyn Thành Duolig BM DIa  chit cong trInh 
35 Phan Till ThOy Dtrong VPK Khoa hQc 'a KTDC 
36 Hoàng Hüu DuOng BM Tuyn khoáng 
37 Trn TnrOng Giang BM Tin hQc Trc Dja 
38 Nguyn Mnh Ha BM Hóa 
39 Nguyn Thu Ha BM Hóa 
40 Trn Hng Ha BM Dja sinh thai &CNMT 

41 Nguyen Th1 Ha 
VPK Khoa Trc dia - BD 

QLDD 
42 Nguyn Mai Ha BM LQc - HOa du 
43 Vu Hôi Khánh Ha Phông HCTH 
44 Nguyn Thu Ha PhOng K hoach tài chInh 
45 Pham Thanh Hái BM Tuyên khoáng 
46 Nguyn Minh Hâi BM Do ánh và Vin thám 
47 Ngo Thanh Hái BM L9c - Hóa dâu 
48 Lé Thi Hái BM Khai thác 16 thiên 
49 Nguyn Quang Hái PhOng HCTH 
50 Hoàng ThI Thu Hng TT Thông tin - Thu vin 
51 Lé Thi Minh Hanh BM Khai thác 16 thiên 
52 Dào ThI Hin VPK Co - Diên 
53 Trn Van Hip BM QTDN DC-DK 
54 Nguyn Duy Hiu TT Thông tin - Thu vin 
55 Nguyn Gill Hiu PhOng QHCC Va DN 

56 Trn Thi Hôa BM Tin hoc Trc Dia 
57 Doàn Khánh Hoàng BM Tin hpc Trc DIa 
58 Phan Thi Hng BM Dia vat i 
59 Nguyn ThI Minh Hng BM DIa  chit d.0 khI 
60 Nguyn ThI Hcng Trung tam dich vu 

61 Doân Van Hun BM Loc - HOa du 

62 Trn Manh  HOng BM Xây dirng HTCS 

63 Ngo Xuân HOng BM K thut xáy dirng 

64 Nguyn Van HOng Trung tam djch vi 

65 Vu Th HOng Trung tam dich vi,i 

66 VO Van Hung BM Dia cht thOy van 

67 Nguyn Duy Hung BM TIm kim thãm dO 

68 H Quang Hung BM MOi tru'Ong co sO 

69 Kim Tiij Thu Huolig BM Träc dla  cao cp 

70 Ha TO Huung Trung tam dlch  vii 

71 Ngô Till Thanh Huung TT ThOng tin - Thu vin 

72 Trn Van H&u BM Dia vat i 

73 Dng Quang Huy BM Xây dirng HTCS 

74 Trn Van HuyOn PhOng HCTH 

75 Nguyn ThI Thu Huyn BM K thut môi trumg 

76 Nguyn Van Khn Trung tarn dlch  vu 

77 L Hing Khanh PhOng HCTH 

78 Dng Vit Khuê Xu'Ong Co - Din 

79 Pharn Van Khuong PhOng HCTH 

80 Phm Ngpc KiOn BM Dia vt i' 



TT Ho và ten Do'n vi T lé (%) 

1 2 4 

81 Trn H&u Kiên BM Khoan - Khai thác 

82 Nguyn Thanh Ljch BM Tir d5ng hóa xi nghip 

83 Mai Ngcc Lien Tram Y t 

84 Ngô Thj Huong Lien TT Thông tin - Thu vin 

85 Nguyn Khãc Long BM Khoan - Khai thác 

86 Doàn Cong Lun BM May và TBCN 

87 BOi Khãc Luyên BM Trc da cao cAp 

88 Nguyn Dinh Luyn BM Tim kiArn thãm dO 

89 Phani Tuyét Mai PhOng Ké hoach tài chInh 

90 NguyAn Hitu Mnh BM DIa  chAt thOy van 

91 Chu The Manh PhOng HCTH 

92 Lé Dirc Minh PhOng HCTH 

93 Nguyn Duy Mu'ài BM Dia chAt dAu khI 

94 Dinh Hãi Nam BM K thut xay dirng 

95 Lé Hoài Nam PhOng HCTH 

96 Pham Th Vit Nga BM Dia chAt cOng trinh 

97 Diig TIij Hoâng Nga BM Da chinh 

98 Lé Thj ThOy Nga PhOng Cong tác CT-SV 

99 Nguyn Thi Nga Trung tam dch vii 

100 Dâo Van NghiOm BM Dja chAt 

101 BOi Hu Nguyen BM Vt l 

102 Lai  Thiên Nguyen Ban quán I' các dii'  an 

103 Nguyen Th Mmli Nguyt TT Thông tin - Thu vin 

104 NguyAn Thi PhAn BM Tin TrAc da 

1 05 Nguyn Xuân PIii BM Tim kim thãm dO 

106 Nhft Van PhOc BM Khai thác 10 thiOn 

107 Lu'u l-1&u Phiióc PhOng HCTH 

108 Pham Thj Thanh Phirong VP Dáng - Doàn th 

109 Nguyen DOc Quân VPK Cong ngh thông tin 

110 Drrong Thânh Quang PhOng HCTH 

111 Hoâng Dinh Qué BM DIa  chAt 

112 Doân Th Kim Quy PhOng Co sO' vt chAt 

113 Pharn Thi Quy Trung tam dch vii 

114 Nguyen Th Sim Trungtârn djch vi,i 

115 Pharn Tru'Oiig Sinh BM Khoang Thach vO DH 

116 PhOng Minh Son BM Da chInh 

117 H Van San BM L,oc - Hóa dAu 

118 Nguyn Ng9c Sir PhOng HCTH 

119 Nguyn Tnrng Tài BM Dja chAt 

120 Nguyen Th Tam Phàng Cong tác CT-SV 

121 Pham T Thanh Tarn Trung tam djch vii 

122 D Manh TAn BM XDCTN&MO 

123 DOo Th Hng ThAm PhOng ThI nghirn DTH 

124 Nguyn Quang Thing T may trAc dia 

125 TrAn DInh Thành BM Dia chinh 

126 Nguyn Thj Phuccng Thâo PhOng KA hoach tài chInh 

127 D TiAn Thit BM Giáo duc th chAt 

128 Hoâng Thj Thoa BM TIm kim thãm do 

129 NgLIyAn Minh Thu PhOng HCTH 



TT Ho Va ten Do'n vi (%) 

1 2 4 

130 Nguyn Th Minh Thu PhOng Dào tao Dai hpc 

131 Nguyn Th Thu Trung tam dch vi 

132 Vu Anh Thi.r BM Dia chit 

133 PhOng Tin Thut BM Tuyn khoang 

134 Nguyn Th Thiiy Phông Co sO vt chit 

135 Vu Thj PhroiigThOy Trungtâm djch vij 

136 Hoàng Thj ThOy BM Kê toán DN 

137 Nguyn Th Thu Thiiy Tram Y t 

138 Bfii Thj Thuyt BM Src bn vt Iiu 

139 Trân Manh Tiên BM Src bn vat lieu 

140 Vu DInh Toàn BM Trc dia cao cp 

141 To HUu Toàn BM Khoan - Khai thác 

142 Nguyen DOc Toàn PhOng HCTH 

143 Trn Thi Tram BM Co l thuyt 

144 Phiing Van Trang BM Tir dng hOa xi nghip 

145 NgQ Thj Huong Trang BM Xáy ding HTCS 

146 Nguyn Httu TrQng BM Khoang Thach Va DH 

147 Trn Ba Trung BM May và TBCN 

148 Lé Xuân Tru'Oiig BM Tim kiêm thãm dO 

149 Lê Th Ngcc Tii BM Khoáng Thach và DH 

150 Phm Minh Tun BM Dja cht cOng trInh 

151 Trân Quang Tuân BM Da chit thOy van 

152 Lun Anh Tuân BM TrAc dia PT&SS 

153 Hoàng Anh Tun BM Trãc da PT&SS 

154 Han Van Tu&ng PhOng HCTH 

155 Dào Thj UyOn BM TBDK&CT 

156 Trn Thi Khánh Van BM QTDN MO 

157 Trân Th Hâi Van PhOng Cong tác CT-SV 

158 Dang Thi Hng Van PhOng Dào tao  Di h9c 

159 Ngo Thai Vinh PhOng DBCLGD 

160 Lé Thj Thanh Xuân Trung tam djch vu 

Hoãn thành nhim vi nhirng näng 

lu'c con han che 
0.62% 

1 Nguyn Lé Ha Giang BM Pháp Iut 

2 NgO HiThg Long BM Tin hQc Dja cht 

3 Duong Th Tam BM Tin h9c Da chat 

4 Phi Thi Kim Thu BM K toán DN 

5 Dng Hng ThOy BM Trc da cao cp 

V Không hoàn thành nhim vi 



BO GIAO D1JC VA DAO TAO CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG DiJ HQC MO - DJA CHAT Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Ha Nç5i, ngày 30 tháng 7 nãm 2019 

BIEN BAN HQP BANTI GL& BAN GIAM HIU 

NAM HOC 2018 - 2019 

I. Thôi gian, dja dim, thành phân tham dtr 
- 1. Thai gian bt du lüc 16h30 ngày 30 tháng 7 11am 2019. 

2. Dja dim: Phông hop  Ph Yen (P.310). 
3. Thành phn: Theo Quyt djnh s 971/QD-MDC ngày 26/7/2019 bao gm Phó 

BI thu phii trách dáng b thing, Chü tjch Hi dng Tnr&ng, Tru&ng các phông, khoa, 
ban, trung tam, cong ty tri,rc thuc tru?ng, TruOng các van phông, Chü tjch Cong doàn 
Trinmg, BI thur Doàn thanh niên. 

Chü tn: - GS.TS Trn Thanh Hãi, Hiu truâng chü tn dánh giá 02 Phó Hiu 
trrnYng. 

- PGS.TS Trn Xuân Trutmg, Chñ tjch Hi dng Trithng chü trI dánh 
giã Hiu trrnng. 

- Thur k: Th. S Vu Duy Tn, Phó truing phông T chüc - Can b. 
II. Ni dung: 
1. Dánh giá GS.TS Trân Thanh Hãi, Hiu trirrng 
Dng chI Trn Thanh Hãi, trInh bay báo cáo và nêu ra các minh ching cho kêt qua 

tr dánh giá cUa mmnh. 

Tng hçrp các kin dánh giá: 

- Dng chI TrAn Thanh Hãi có phm cht chInh trj vrrng vng, gi.wng mâu, có dao 
dirc tot, lôi song gián d, gân gui, quan tam giiip dc dông nghip; 

- Co nhiu dOng gop cho Nhà trithng và có nhiu dt phá trong cong tác dào t?o, 
xây dimg c sO 4t chat; xây drng hInh ánh và .giu vfrng diiçic truyên thông cüa Nhà 
trithng vá có nhiêu thành tIch ni bet. 

- Ghi nhn dOng gop cCja dng chi Trn Thanh Hãi trong vic nãng cao vj th cüa 
Tnr?ng Dai  hcMó - Dja chit trên quôc tê; nâng cao chat li.rcmg các tp chi. 

- fng chi Tr.n Thanh Hái mài duçc b nhim curcmg vj mâi nhung hi vng Se 
to durçc s1r dt phá trong cOng tác quán 1' giüp NM tnràngngay càn phát triên. 

2. Dánh giá PGS.TS Trân Xuân Trtrôiig, Chü tjch Hi dông triro'ng 
Dng chI Trn Xuân TnrOng trInh bay báo cáo và nêu ra các minh chfrng cho kt 

quátir dánh giá cüa mInh. 
Tng hqp các kin dánh giá: 

- DOng chi Trân Xuân Trucing luOn hoan thanh xuât sac nhiêm vu duac giao, 
- Tmh than lam viéc quyêt hêt, quyêt doan, giai quyêt cong viec nhanh gon, 
- Phat huy tôi da val tro cua Hôi dOng tnrong trong viêc dua Nha trtzcmg ngay môt 

pháttriên. 

3. Bánh giáGS.TS Büi Xuán Narn, Phó Hiü trithng 



Dng chf Büi Xuän Nam, trInh bay báo cáo và nêu ra các minE chirng cho kêt qua 
tr dánh giá cüa minh. 

Tng hqp các ' kin dánh giá: 
- Dng chI BUi Xuãn Nam CO tu turng rânh mach,  rO rang trong cách quán 13'; 
- Là. Phó BI tiur, Phó Hiu tnthng luôn hoàn thành xut s.c nhirn vi duc giao; 
- Co uy tin trong tp th, có tinh thn xay dirng tp th& giu gin doàn kk ni b, 

ducc dãng viên và quãn chüng tin nhiêm. 
4. Dánh giá PGS.TS Triu Hung Trirông, Phó Hiu trirO'ng 
Dng chI Triêu HUng Tru?mg, trinh bay báo cáo và nêu ra các mirth chUng cho kêt 

quãtr dánh giá cUamInh. 
Tng hçip các kin dánh giá: 
- Dng chI Triu HUng Tnrng có ph.m chat chInE trj vttng yang, guang rnâu, cO 

d.o dUc tot, lôi song giãn dj, g.n gui. 
- Tuy inâi dixçc b nhiêm cucing vj mOi nhimg dng chI Triu Hiing TruOng da th 

hin si,r dOi mài trong cong tác quãn 1' và hoàn thành xuât sac nhim vi dixçic giao; 
- Co uy tin trong tp th, có tinli thn xay dirng tp th& giii gin doàn kt ni b, 

duçc dàng viên và quail chiling tin nhim. 
4. Tng hçrp kiên dánh giá chung 

- Ban Giám hiu và ChU tjch Hi dng Trueing cong tam trong quyt sách, tang 
hiu qua lam vic. 

- Doàn kt, tIch cuc dóng gop xay dirng Nhà trueing và v.n dng toàn th viên 
chirc cUng tharn gia. 

- C.n d.y manh  tái cci CU, tao ca ch mài d dua Nhà truàng phát trin han. 

- C.n cO chin krcrc rö rang trong các hoat dng cUa Nhà trumg. 
6. Ting hqp kt qua phân 1oji, dánh giá cüa cuc hop nhu sau: 
- GS.TS Trn Thanh Hái, Hiu tnthng: Hoàn thành xut sc nhim v':'; 
- GS.TS BUi Xuân Nam, PhO BI thu. PhO Hiu truOng: Hoàn thành xu.t sc nEim 

- PGS.TS Triu HUng Trumg, Phó Hiu trung: Hoàn thành xu.t sc nhim v; 
- PGS.TS Trân Xuân Tri.r?rng, ChU tjch Hi dng truing: Hoà.n thành xut sc 

nhimvii; 
Biên bàn dã dirçic thông qua truc cuc hçp. 
Cuc h9p kt thUc vào 16h30 phUt ngày 09/01/201.9.1. 

THJXK CHU TQA 

GS. TS Trin Thanh Hái Th.S Vu Duy Tn 



BO GLkO DUC vA DAo TO CONG HOA xA IIQI Cff1J NGHIA VIT NAM 

TRIXaNG DJ HQC MO - DJA CHAT Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

Ha NÔI, ngày 31 thá.ng 12 ntm 2019 

Bf  N BAN HOP BkN}I GL4 BAN GIAM HIU 

NAM 2019 

I. Thô'i gian, iathêm, thành phân tham dr 

1. Thô gian b.t dau lüc 14h00 ngày 31 thãng 12 nãrn 2019. 

2. D:ja dim: PhOng hQp Ph Yn (P.310). 

3. Thnh phn: Theo Quyt djnh s 1974/Q-I\4DC ngày 30/12/2019 bao grn Bi 
thu D.ng ñy, Chñ tch Hi dông Tnräng, TrirOng các phOng, k.hoa, ban, tram, trung tam, 
Ch tjch Cong doàn Trumg, Bi thu Doàn thanh niên, van phOng d.i din, van phOng 
Chuang trInh tiên tiên 

Chñ tn: - PGS.TS Tr.n Xuân TruOiig,Chü tich Hi dong Trumg chü tn dánh giã 
Hiu tru6ng. 

- GS.TS Tran Thanh Hài, Hiêu tnurng chñ tn dánh giá. 02 PhO Hiu tnrOng. 

- Thu k: PGS.TS Nguyn Ngoc Khárth, TruOng phOng To chüc - Can b. 

II. Ni dung: 

1. Dánh giá GS.TS Trn Thanh Hái, Hiu tnrO'ng 

E)ng chI Trn Thanli Hài, tdnh bay báo cáo và nu ra các mirth chirng cho kêt qua 
t1r dánh giá cña minh. 

Tong hcip các kiên dánh giá: 

- Dông clii Trân Thanh Hal có phm chat chInh trj vung yang, guoiig mâu, cO dao 
dirc tOt, lôi song gián dj, gân gui, quan tarn giip do dông nghip. 

- Co nhiu dong gop cho Nhà tru?mg va có tihiu dt phá trong cOng tác. dào tao, 

xãy dungca sO' vat chat; xây dirng hinh ành và giü vung &rc truyên thông cüa Nhà truäng 
Va cá nhiêu thãnh tIch noi bat. 

- Ghi nhn dong gop cüa dng chi Trân Thanh Hãi trong vic nang cao vj the cüa 
Tri.rO'ng D.i hçc MO - Da chat trên quc tê; nâng cao chãt 1ung các tp clii, hoàn thành 
vic giãi phóng rnt bang là mt buO'c tiên rnài trong giai don phát tri.ên Trithng. 

- D länh dao  Nhà truông dat  ducic nhiu thành ti,ru dc bit trong giai doan khO 

khän. 

2. Bánh giá GS.TS Bài Xuân Nam, Phó Hiu tnrO'ng 
Dng chI Büi Xuân Narn, trinh bay báo cáo và rëu ra các rninlh chthig cho kêt qua 

tr dánh giá ci:ia mInli. 

TOng hp các kiën dánh giá: 

- Dng chI Biii Xuãn Narn cO tir tuOg rành mach, no rang trong cách quàn I. 

- Là PhO BI thu, Phó Hiu tru&ng luôn hoàn thành xuât sac nhirn vii dugc giao. 

- Co uy tin trong t.p the, cO tinh than xây drng t4p thO, giu gin doàn két ni b. 
duc dãng viên Va quail chñng tin nhim. 

- Nh.t trj vOl ban t1r dánh giá cia GS.TS Büi Xuãn Narn, dê xuât rnirc Hoàn thành 
xuât sac nhirn vu. 



3. Barth giá PGS.TS Triu Hung Thrô'ng, Phó Hiu tnrO'ng 

Doug clii Triêu Hrng TruOng, trmnh bay báo cáo Va nêu ra các mirth chüg cho kêt 
qua tçr áuh giá cüa mInli. 

Tong hcrp cac kin dánh giá: 

- Doug chI Triu Hung Trithng cá phãm chat chInh trj vUng yang, gl.roiig mu có 
d.o dirc tot, lOi song gián d, gân gui. 

- Dông chI Triu Hung TruOng dä the hin sr Oi rnOi trong cong tác quãn I2 Va 
hoàn thành xuãt sac nhim vti diic giao. 

- Co uy tin rrong tap the, co tinh than xâ' thrng tap the g' gin doan kCt noi bo 
ducrc dãng viên và quan chüng tIn nhirn. 

- Ghi nhân su doug gop cüa Lan.b dao Nhà truäng trong giai do.n khó khãn 

4. Tong hçrp ' kien dánh giá chung 

- Cn day rnnh tái co câu, to ca ché rni dê dua Nhà trrrOng phát triên han. 

- Can cO chin luac rö rang trong CáC ho.t dng cüa Nhà truäng. 

5. Tong hçrp kêt qua phân 1oi, dánh giá cila cuc hQp nhir sau: 

- GS.TS Trn Thanh Hãi, Hiu truung: Hoàn thành xuãt sac nhim vi; 

- GS.TS Bài Xuân Narn, Phó BI thu, Phó Hiu tru&ng: Hoàn thành xuât sac nhim 
vu; 

- PGS.TS Triêu Hung TruOig, Phó Hiêu trung: Roan thành xuât sac nhirn vi; 

Biên ban d dugc thông qua truâc cuOc hop. 

Cuc hop kt thñc vào 16h30 phüt ngày 31/12/2019.!. 

THTXKY CHUTQA 

PGS.TS Nguyen Ngçc Khánh GS1Trân Thanh Hái 



[Vol nhân: 
- Nhir kInh gri; 
- Luu: HCTH, TCCB(8). 

HIEU TRUONG 

BO GIAO DUC VA DAO TAO 
TRU%NG DAI HOC MO - DA CHAT 

CONG HOA XA HOt CHU NGHI \ IFT \ 
Dic  lap -  Tu do - Hanh phiic 

4 /MDC-TCCB 
V vic báo cáo kt qua 

dánh giá xp loai viên chüc nãm 2020 

HàNói, ngay2O i/icing of n6m 2021 

KInh gfri: Vu 16 chii'c can bâ 

Bô Giáo ducvàDàotao 

Can ci Lut Viên chz.'cc ngày 15/11/2010 vâ Lui sia dói, bó sung m5i s Diêu 

ca Luát can bó, cong cha'c và Lut viên chzc ngày 25/11/2019: 

COn cth Lut Viên c/uc ngày 15/11/2010 và Lui sta d'Oi, bO sung ini 56 Diéu 

cia Lust cOn bó, cOng chz.'c và Lut viên c1ii'c ngOy 25/11/2019. 

Tru'ng Dai h9c MO - Dia ch.t kInh gUi Vij To chrc can b, BO Giáo dyc và 

Dào to kt qua dánh giá, xp loai viên chic cUa TruO'ng narn hpc 2019 - 2022 (kern 

theo phi.i liic 1) và d xut rnrc dánh giá, xp 1oi di vói Ban Giárn hiu và Chü tch 

HD tru'rng nhu sau: 

TT Ily và Ten Chtrc vii Müc dánh giá phãn Joi 

1 GS.TS Trn Thanh Hái Hiu tru'àng Hoan thành xuit sac nhirn 

2 PGS.TS Trn Xuân TrixOng 
ChU tch HD 

trlsOng 
Hoàn thành xuAt sc nhim 

3 PGS.TS Triu HUng Trnng PhO Hiu trrOJ1g Hoan thãnh xut sc nhirn 

4 GS.TS BUi Xuân Narn Phó Hiu tru6ng Hoan thành xuât sac nhirn 

Trân trgng cam an#,V 

GS.TS 



BQ GIAO DUC VA DAO TAO 

TRTJ'O'NG Dii HQC MO - DIA CHAT 

BAO CÁO TONG HP KET QUA DANH GIA, XEP LOAI CHAT LU'QNG VIEN CHTC 

NAM 2020 

1. Báo cáo chung 

Tng s yiën chrc cOa dcin v: 772 viên chrc 

Tong so viên chirc tham gia dánh giá, xp loai chit Iucing viên chirc cui närn: 749 viên chirc 

2. Ting sE viên chñ'c tharn gia dánh giá, phân 1oi cht lu'çrng viên chirc 

TT 
Linh dio 

don vl 

Kt qua dánh giá, xêp 1oi chat lu'Qng viên chñ'c 

Ghi chIj Hoàn thành 
xuât sac nhiêm vu 

Hoàn thành 
tot nhiêm 

vi 

Hoân thành 
nhiêrn vu 

Hoàn thãnh nhiêm vu 
nhung cOn hn chê 

ye nãng 111c 

Không hoàn 
thãnh nhim 

vii 
KDG 

 Ban Giám hiu và I-Ii dng trung 4 
1  PhOng DTDI-1 . 7 1 
2  Tram Yt 1 2 2 
3  TTDV 4 14 
4  P.KHTC 6 1 
5  PhOng Xut Bàn 3 
6  TTNNTH 2 2 
7  PhOng DT SDH 1 3 
8  Van phOng Clurong trinh tiên tin I 
9  HCTH 5 10 10 
10  Ban QLCDA 4 1 
11  P.I-ITQT 
12  PhOngCSVC 13 2 
13  PhOng T chrc Can b 2 3 
14  P. QHCC&DN 4 1 3 
15  TTTT-TV n 11 3 
1 6  P]iOng Dàni báo C'1.GD 2 2 
17 TF Phân tich. TN cOng nghë cao 1 



TT 
Lanh do 

do'n v! 

Kt qua dánh giá, xp Ioai chat lu'çrng viên chñ'c 

• 'yu1 Cull Hoan thanh 
• 

xuat sac nhiern vu 

Hoàn thành 

tot nhiem 

vii 

Hoan thanh 

nhiem vu 

Hoàn thành nhim vi 

nhung con han che 

ye nang 1rc 

KhOng hoàn 
• 

thanh nhiem 

vi 
KDG 

18  PhOng CTCTSV 2 5 
1 9  Van phOng Dãng - Doàn th 1 2 
20  P.KHCN 2 2 

 Iãn phOng Di din 1 1 
21  1(hoa Môi trwô'ng 

 Bô mon Dia sinh thai vO CNMT 4 5 2 
Bôrnôn Dja sinh thai vã COng ngh rnôi truOng 1 

 B mOn K thut MOi truDng 4 3 2 
 Van phOng khoa + k' su b mon 1 1 

22  Khoa Kinh t - QTKD 

 Bô mon QTKD Dia chit - Du khf 6 2 1 
 BômOnQTKDMO 8 5 
 Ho mon Kinh t co s 6 4 
 B mon K toán doanh nghip 13 3 1 
 VOn phOngkhoa + k su bO mon 2 1 

23  KhoaKHCB 

 HO mOn Co 1 thuyt 1 3 1 
 BO mOn Giáo duc the chi. 4 5 2 
 30 mOn HInh boa 2 4 
 Bô mOn Hóa 4 6 7 
 B mOn Ngoai ng0 4 12 1 
 BO mOn Toán 7 7 1 
 30 mon VOt 1 5 5 3 
 VOn phOng ldioa + k su h mOn 

24  Khoa KH&KTDC 
 30 mOn Dia chit 3 2 7 
 30 mon Dia chi cOn trinh 6 2 5 
 136 mOn Dia chit Thiy vOn 2 2 6 
 130 mOn KhoOn thach vO Dia hoa 1 4 4 
 36 mOn Tim kiCm thOm dO 5 3 10 
Bo tOng dia chñt 



TT - Lanh dio 

do'n v 

Kt qua dánh giá, xp 1oi cht lu'Q'ng viên chñ'c 

jji1 Cull Hoan thanh 

xuat sac nhiem vu 

Hoàn thành 

tot nhiern 

v 

Hoan thành 

nhiem vu 

Hoàn thành nhiêm Vt' 
nhtrng con hn che 

ye nang 1rc 

Không hoán 

thanh nhim 

vl 

IKDG 

 Van phOng khoa + k su' b6 mon 2 4 1 
25 Khoa Giáo due QP 7 2 2 
26 KhoaXãy dung 

B mon XOy dii'ng CTN&M 8 2 3 
 B mOn Xây dirng Ha thng Co sO 5 2 2 
13rnOn K thuât Xây dmg 5 4 

 Van phOng khoa + k su b mon 2 2 
27 Khoa Trc dia-BD&QLDD 

36 mon BOn d 2 3 1 1 
 Bô mOn Dia chInh 1 6 4 

Bô mOn Do ánh va Vin thOm 3 6 1 3 
30 mOn Trc dia Cao cp 2 1 7 

 Bô mOn Trc dja Cong trInh 2 7 3 
Bô mOn Trc dia MO 7 3 
BO mOn Trc da Ph thông 5 3 1 

T mOy lrc dia 2 2 
Van phong khoa + k su' bO mOn 4 1 1 2 

28 Khoa Mo 

BO mOn Tuyn khoOng 7 1 2 
36 mOn Siirc bn vat lieu 1 4 1 
36 mOn Khai thOc hm là 8 3 5 
136 mOn Khai thOc ]O thin 5 4 4 
Van phOng khoa + k su bç mOn 3 1 2 1 

29 1<hoa LLCT 
 36 mOn Kinh tO chInh tn vO 1SDCS VN 6 
36 mOn TniOt hoc vO PhOp lui 3 3 
136 mOn Tu' tuOn HCM&CNXJ-IKH 4 
\"On phOng khoa + k su h5 mOn 

30 IKhoa DIu khI 

 36 mOn Dk chOt dOu 1 3 2 
116 mOn Dia '6 J' 4 3 



TT - Lanh dao 

do'n v 

Kt qua dánh giá, xp 1oii cht lu'ç'ng viên chñc 

ju1 CuU Hoan thanh 

xuat sac nhiem vu 

Hoàn thành 

tot nhiem 

vii 

Hoan thanh 
nhiem vu 

Hoàn thành nhiêrn vi 

nhung con han che 

ye nang 1rc 

Không hoOn 

thanh nhiern 

vi 
KDG 

18  PhOng CTCTSV 2 5 
19 Van phOng Dáng Doan th 1 2 
20 P.KHCN 2 2 

Van phOng Dii din 1 1 
21  Khoa Môi trirông 

 Bô mon ia sinh thai và CNMT 4 5 2 
B mon Da sinh thai và Cong ngh rnOi truOng 1 
B mOn K thut MOi truoug 4 3 2 

Van phOng khoa + k su b mOn 1 1 
22  Khoa Kinh t - QTKD 

Bô mon QTKD Dia chit - Du khI 6 2 1 
 BO mon QTKD MO 8 5 
Bô mon Kinh tê CO SO 6 4 
B mOn Kê toán doanh nghip 13 3 1 
Van phOng khoa + k su bô mOn 2 1 

23 Khoa KHCB 
B mon Co 1' thuyt 1 3 1 
Bô mon Giáo duc t!i cht 4 5 2 
Bô mon HInh boa 2 4 
Bô mOn HOa 4 6 7 
B mOn Ngoai ngii 4 1 2 1 

 Bô mOn Toán 7 7 1 
 BO mOn VOt ] 5 5 3 
VOn phOng khoa + k su.  b mOn 

24 Khoa KH&IKTDC 
Bô mOn Dia cht 3 2 7 
Bô mOn Dia ch cOn irInh 6 2 5 

 Rô mOn Dia chOt Thv vOn 2 2 6 
BO mOn Khin thach vO Dia hóa 1 4 4 

 BO mOn Tim kihi thOrn dO 5 3 10 
I3ao tOng da CMI 



TT - Lanh dao 

do'n v 

Kt qua dánh giá, xp 1oti chat Iu'qng viên chic 

yii1 CijU Hoan thanh 
xuat sac nhiem vu 

Hoàn thành 
. 

tot nhiem 
vii 

. 
Hoan thanh 

nhiem vu 

Hoàn thãnh nhiêrn vu 
nhung con han che 

ye nang Irc 

Không hoàn 
thanh nhiçm 

vi 
KDG 

 Bô mon Khoan - Khai thOc 6 4 3 2 
 Bô mon Loc hOa du 8 1 3 
 B mOn Thit b du khI và cong trInh 5 3 1 
 Van phOng khoa + k su b mon 1 3 3 

31  KhoaCo-Djên 
 Bô mon K thuât co khI 3 4 3 
 Bô mon K thuât Diên - Diên ti 3 6 2 
 B mOn May vO Thit bj CN 3 1 
 B mon May và Thit b COng nghiêp 2 5 
 Bô mon Diên khI boa 5 2 1 
 XuOng Co 1 3 
 Van phOng khoa + k9 su b mOn 4 2 

32  KhoaCNTT 
 BO mon COng ngh phn mm 5 2 1 
 BO mOn 1-lê thng thông tin vO TT 3 4 1 
 B mon Ming mOy tInh 4 2 
 Bô mon Tin hoc Dia ch.t 4 2 
 Bô mOn Tin hoc Kinh t 1 4 2 
 Bô mOn Tin hoc Trc dia 4 2 5 2 
Bô mOn Khoa hoc mOy tInh 4 2 

 PhOng ThI nghiêm Dia Tin hpc 2 1 
 Van phong khoa + k su b mOn 1 4 4 

Tôngcng 279 269 191 9 0 23 
T' lê 36.19% 34.89% 24.77% 1.17% 0.00% 2.98% 



£Ai HOc 

BQ GIAO DLJC  VA DAO TO 
TRUNG DI HQC MO - D!A CHAT 

S: 4/ /J\WC.TCCB 
V vic ban hành quy& djnh dánh giá, 

xp 1oi chat 1ucing viên chüc nm h9c 2020 - 2021 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

Ha NÔi, ngày Q25thang nàm 2022 

KInh g1ri: Vii T chirc Can b 

B Giáo dic và Dào tao 

Can ci Quyt djnh s6 3277/QD-BGDDTngày 12/10/2021 cia Bç5 trithng B5 Giáo 

dc và Dào tgo v vic ban hành Quy chl dánh giá, xèp logi chat lztcing hang nám di 

vái do'n vj và cong chzc, viên hc, ngwài lao dQng cza BGD&DT; 

Can thQuyEt djnh s 729/QD-BGDDT ngày 16/03/2022 cia B5 trtc&ng B5 Giáo 

ditc và Dào tgo tha di, bá sung mç5t s Diê'u cia Quy chê' dánh giá, xlp logi chat lu'crng 

hang nám dO'i vol dc,n vj và cOng chzc, viên hc, ngu'O'i lao d5ng cia BGD&DT, 

Can th COng van s 971/BGDDT-TCC'B ngày 18/3/2022 cza Bó Giáo dc và Dào 

tgo v viçc ban hành quyê't djnh dánh giá, xlp logi chat lztcrng cong chc, viên chzc; 

Tru&ng Dti h9c Mo - Da chat kInh g11i V%T T chirc can b, Bt Giáo dic va Dào 

tao các van bn lien quan dn kt qua dánh giá, xp loai cht luçng viên chüc, don vj 

cu thành, kInh d ngh B Giáo diic và Dào tao  xem xét quyt dnh kt qua dánh giá, 

xp loai c1ia Chü tjch Hi dng tnthng và Hiu trueing näm h9c 2020 - 2021. 

Trân trpng cam on.!. 

Noi nhân: lIEU TRTJNG 
- Nhu kInh gui; 
- Lixu: HCTH, TCCB(s). 

GS.Ts 



BQ GIAO DVC  VA DAo TIO CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRU'ONG BI HQC MO - BIA CHAT Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Ha Nói, ngày 26 tháng 10 nãm 2021 

BIEN BÀN HQI BONG TRI1NG BiI HQC MO - BIA CHAT 
DANH GIA, XEP LOjI CHAT LU'QNG CHU TICH HBT VA BGH 

NAM HQC 2020-202 1 
(ti phiên hop ngày 26/10/2021) 

I. Thô'i gian, dja dim, thành phãn tham di 
1. Thii gian b.t dâu lüc 9h00 ngày 26 tháng 10 nãrn 2021. 

2. Dja dim và thãnh phn: 

Dja dim: PhOng h9p Ph Yen 

Thành ph.n: Thành viên HOi  dng trumg Trix?ng Dai  h9c Mo - Dja chit 
S6 hxcmg cO mat:  18. 

S 1u'ng vng mat:  03 (grn các dng chI Nguyn Tin Cixng, Nguyn Van 
Nguyen, Pham Vit Khoa dêu cO 1 do). 

II. Ni dung: 
1. PGS.TS Tthn Xuân TrixOng, Chü tjch HD trix?ing thông qua ni dung cuc h9p: 

- Dánh giá, xp 1oti ChO tjch và Ban Giám hiu. 

- Xin üy quyn cho ththng trirc: dánh giá, xp loai viên chirc quãn I và tp the. 

- Xem xët don d nghj cüa PhOng K hoich Tâi chInh và b mon K5 thuat  Din - 
Dintü. 

2. Dánh giá, xp 1oti chit luçmg Chü tjch Hi dông Trithng. 

a) PGS.TS Trn Xuân Tru?ng trinh bay ban báo cáo t%r dánh giá, xp loai cht 
I uçYng 

b) Các kin nhan  xét: 

+ D/C Pham Xuân Cãnh: han  ch nêu ra do nhiu nguyen nhân khách quan, HDT 
cAn tAng cu?mg cãi tin hoat dng Hi dng trlxng (phân cp cho thung trVc Hi dng 
trung, Hiu trixOng), Hi &ng trung chi quyt nhUng vAn d Ian (chin hoc, nhân six 
Ban GiArn hiu ) Chü tjch HDT xCrng dáng duçc dánh giA rnCrc Hoàn thAnh tot nhiêrn 
v1t. 

+ D/C D Hông Nguyen: Dánh giá nhan  xét narn cU nên kern theo k hoach nArn 
fllai. 

+ D/C Dinh Minh Tüng: Hi dng trithng CO trách nhirn quyt djnh các vAn d 
Ian nên trInh HDT cAn chat chê, báo cáo các cong vAn dA thirc hin trixâc thithng HDT. 

+ TS Büi Thj Thu Thüy: Mo hInh hoat dng mOi thI cUng khó tránh khOi gap 
nhiu khó khAn. 

+ GS.TS Büi Xuân Nam: NCn thAnh lap cAc Ban d lap k hoach cho chat chë. 



+ GS.TS Trn Thanh Hãi: Die Chü tjch HDT có tInh phé bInh và tir phê bInh cao, 
có nhiu uu dim. Cn cãi tin hoat dng cüa HDT, xir 1 nhanh các cong vic cüa HDT 
tránh kéo dài, nâng cao cong tác 1p k hoach hoat dng cüa HDT. 

3. Dánh giá, xp loai chat luçmg Ban Giám hiu 

a) GS.TS Trn Thanh Hài: trInh bay bàn báo cáo tir dánh giá, xp loai chat luçing 

b) GS.TS BUi Xuân Nam: trInh bay bàn báo cáo t%r dánh giá, xp 1°a  chAt h.rçing 

c) PGS.TS Triu Hung Trung: trinh bay bàn báo cáo tr dánh giá, xp loai chAt 
kryng 

d) Các kin gOp ': 

- DIG Dinh Minh Tüng: Mirc ti,r dánh giá, xp loai chAt krcng ccta Ban Giám hiéu 
1àhcp 1. 

- GS.TS TrAn Thanh Hãi: vic ph& hçip giUa ChO tjch HDT, Ban Giám hiu chua 
nhjp nhàng nên chia sé các cOng vic vth nhau d phi hcip cho t&. Nén tip cn nhiêu 
ngun vn (ODA) cüa các t chi'rc qu& th d cO ngun kinh phi dAu tu vào các d? an cüa 
Nhà tru?Yng. 

- TS Büi Thj Thu Thüy: BGH tir nhn xêp loai mirc Hoàn thành nhim vii là 
khiêm t6n, länh do Nhà trung cAn tang sir doàn k&, nhAt trI trong cOng tác quãn l, h 
trg cho nhau các han  ch d Nhà trung phát trin han. 

- PGS.TS TrAn Xuân Trung: Trong cong tác quãn l vn darn bão duy tn tt hoat 
dng cUa Nhà trithng, cAn có sir phi hçp nhjp nhàng, trao di khách quan, minh bach. 

+ Nhn xét GS.TS TrAn Thanh Hãi: DIG tn tiy, giãi quyt sat sao cOng vic. CAn 
dam bão nghj quyt, chü truong cUa Hi dng tru?rng, Dãng üy trurng, chi dao  nhanh 
ban hành các quy ch ni bt, cAn có tInh k hoach cao cho các qu, tháng, chi dao  trin 
khai 1 trInh thirc hin chin hxc quy hoach tng th& quy hoach tài san... 

+ Nhn xét GS. TS Büi Xuân Nam: Quyt liêt sat sao, sang tao  trong cOng vic. 
CAn tang giao quyn cho Trung dan vj, dAy nhanh m ngành, ban hành các quy djnh cO 
lien quan, phôi hçp nhjp nhàng vâi BGH. 

+ Nhn xét PGS.TS Triu Hung TruOng: Nang dng, sang tao  trong cOng tác quãn 
l. DAy nhanh ban hành các van bàn quy djnh ni b. Phi hp nhjp nhàng vâi BGH, gän 
kt các t chirc trong trithng d thirc hin chin luçc phát trin. 

4. LAy phiu kin v xp '°a  chAt luçng ChÜ tjch HDT và Ban Giárn hiu 

T kim phiu: 1. PGS.TS D Ng9c Anh - T tnthng; 

2. TS Lê Hng Anh - T viên; 

3. PGS.TS Khng Gao Phong - T viên. 

5. Xin kin üy quyn cho HDT dánh gia, xêp loai viën chuc quãn 1 va tp th& üy 
quyn giãi quyt các kin phân hi cüa tp th). 

Biuquyt: 18118: 100%dng 

6. Báo cáo kt qua kim phiEu xp loai chAt h.rqng Chü tjch HDT va BGH 



TT H9 và ten Chü'c VU 

Kt qua xêp lo3i chat hrçrng 
(V kiên Mng y/Tng s phiu/Tng triu tp TVHDT) 

Hoàn thành 
xuât sc 

nhiêm vu 

Hoãn 
thành tot 
nhiêm vu 

Hoàn 
thành 

nhiêm vu 

Không 
hoàn thành 
nhiêm vv 

1 Trn Xuân TruO'ng 
Chü tich 
HDT 

11/18/21 6/18/21 1/18/21 0/18/21 

2 Trn Thanh Hãi 
Hiêu 
truâng 

8/18/21 4/18/21 5/18/21 1/18/21 

3 BüiXuânNam 
Phó Hiêu 
truàng 

8/18/21 9/18/21 1/18/21 0/18/21 

4 Triu Hung Trixông 
PhO Hiéu 
tnrông 

9/18/21 6/18/21 3/18/21 0/18/21 

Két 1un: 

- PGS.TS Trn Xuân Truông, Chü tjch Hi dng tri.rmg: Hoãn thành xut sc 
nhiëm vii 

- GS.TS Trn Thanh Hãi, Hiu trth1ng: Hoàn thãnh tt nhirn v1i 

- GS.TS BUi Xuân Narn, Phó Hiu tru1ng: Hoàn thành t& nhirn vi 

- PGS.TS Triu Htng Truô'ng, Phó Hiu tnr&ng: Hoàn thành tot nhirn vii 

7. Chü tjch HDT kt 1un thông qua biên bàn cuc h9p. 

Cuc h9p kt thüc lüc 1 1h45 phüt cüng ngày. 

THUS  KY CHU TICH HO! BONG TRU'NG 

Ti x'LQ:;, 



CONG HOA xA HQI C1IJ NGHiA VIT NAM 

Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

HàNç3i, ngàyQ25 tháng nàm 2022 

QUYET DNH 
V vic cong nh4n kt qua dánh giá, xp 1oi cht hrqng di vO'i viên chfrc quãn 1 

va tp  the nam hçc 2020  - 2021 

HIU TRIYNG TRIfNG DiI HQC MO - DIA CHAT 

Can cii' Luat  giáo dyc dgi hQc ngày 18/6/2012 và Luç2t tha ddi, bd sung mt so' 
diêu cia Lugt giáo dyc dgi hQC ngày 19/11/2018, 

Can cvi' Nghj djnh sO 99/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cia ChInh phi quy djnh 
chi tiêt và hithng dan thi hành mt sO diêu cia Lut tha dOi, bô sung mt sO diu cia 
Luat giáo dyc dcii hoc; 

Can cii' Nghj djnh sO 90/2020/ND-CF ngày 13/8/2020 ye dánh giO, xêp locii chat 
lu'cing can bt7, cOng chic, viên chz'c; 

Can c Thông tw lien tjch sO 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cia Bô 
Giao duc va Dao tao va BO NOz vu hwo'ng dan thuc hiên quyên tw chu, tu' chiu trach 
nhim ye thtc hin nhim vy, tO chzc b may, biên chê dOi vO'i dan vj sy nghip cOng 1p 
giáo dyc và dào tgo; 

Cän ciQuyêtd.inhsO 3277/QD-BGDDTngày 12/10/2021 czaBç trwàng Bç5 Giáo 
duc và Dào tao ye vic ban hành Quy chê dánh giá, xêp logi chat lu'cing hang nám dOi 
vái dan vj và cOng chi,'cc, viên chic, ngu'&i lao dng cza BGD&DT; 

Can ci Quyêt d(nh sO 729/QD-BGDDT ngày 16/03/2022 cia B trw&ng Bô Giáo 
dyc và Dào tgo tha dOi, ho sung mt 56 Diêu. cza Quy chê dánh giá, xêp loi chat lu'cing 
hang näm dôi v&i dan vj và cOng chi'c, viên chic, ngu'ài lao dt7ng cia BGD&DT; 

Can ci Nghj quyêt so 05/NQ-HDT ngày 19/01/2021 cza Hói dong trzthng ye vic 
ban hành Quy chê to chc và hogt dt3ng cia Trzthng Dgi hQc MO - Djachát, 

Can th Nghj quyêt so 48/NQ-HDT ngày 30/9/202 1 cia Hi dOng trwô'ng Trw&ng 
Dgi hQc MO - Dja chat ye vic ban hành Quy d/nh dánh giá, xêp loi chat luv'ng cO nhán 
và tp the thuc Trwô'ng Dgi hQc MO - Dja chat, 

Can cz Nghf quyêt so 55/NQ-HDT ngày 02/11/2021 cia H5i dong trwO'ng TrwO'ng 
Dgi hQc MO - Dja chat ye vic cong nhan ket qua dánh giá, xêp logi chat htcing dôi vO'i 
vienchcquanlvat42pthênamhQc202O-2O2l, 

Theo dê nghj cia Tru'&ngphOng TO chc - Can bç5. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Cong nhn kt qua dánh giá, xp 1oti cht krcing di vth viên chiirc quãn 1 

và tp th näm hc 2020 - 2021 gôm eác cá nhân vã t.p the CO ten trong danh sách kern 

theo. 
Diêu 2. Các ông (bà) Trung phông To chüc - Can b, Trix&ng các don vj CO lien 

quan và các cáj bO CO ten trong danh sách kern theo chiu trách nhim thi hãnh Quyet 
djnh nay.!. 

No'in/zn: 
- HDT, DUT (dê báo cáo); 
- Các PHT (d p/h chi d40); 
- Nhii Dieu €, (d thirc hin); 
- HUMG eOFFICE; 

 

hONG 

HO - 
\Mfl iJ1i CHIY 

V." 

GSJS  1tV 

BQ GIAO DLJC  vA DAO TO 
TRI1NG ftI HQC MO - DIA CHAT 

S: tt /QD-MDC 



BQ GIAO DIJC vA DAO TO CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

TRUNG DI HQC MO - D!A CHAT Dc Ip  - Tij do - Hnh phüc 

KET QUA XEP LOid CHAT LIXQNG VIEN CHC QUAN L' 
NAM HQC 2021 - 2022 

(Kern theo Quyt djnh 9Q /QD-MDC ngày thang näm 2022) 

TT Ho va ten Don v! 
Be xuât mu'c xêp loai 

A+ A B C 

1 Nguyen Dtrc Khoát Khoa Co - Din x 

2 Nguyn Thc Khanh Khoa Co - Diên x 

3 Lê Xuân Thânh Khoa Co - Diên x 

4 Pham 0irc Thiên Khoa Co - Diên x 

5 Khng Cao Phong Khoa Co - Din x 

6 D Nhii '' Khoa Co - Diên x 

7 H Viét Bun Khoa Co - Diên x 

8 Ngô Thanh Tu.n Khoa Co - Diên x 

9 Phm Thj Tht:iy Khoa Co - Din x 

10 Nguyn Thanh Thng Khoa Co - Din x 

11 Kim Thi Cam Anh Khoa Co - Diên x 

12 Nguyn Tin S Khoa Co - Din x 

13 Nguyn Van Xô Khoa Co - Dien x 

14 Trn Vit Linh Khoa Co - Diên x 

15 Nguyn Däng Tn Khoa Co - Din x 

16 Dng Van ChI Khoa Co - Diên x 

17 Ha Van ThOy Khoa Co - Din x 

18 Dào Thj Thu Van Khoa Cong ngh thông tin x 

19 Dng Van Nam Khoa Cong ngh thông tin x 

20 Nguyn Duy Huy Khoa Cong ngh thông tin x 

21 Lê Hng Anh Khoa Cong ngh thông tin x 

22 Lê Van Hung Khoa Cong ngh thông tin x 

23 Hoãng Anh Dirc Khoa Cong ngh thông tin x 

24 Nguyn Th Lc Khoa Cong ngh thông tin x 

25 Dtrong Thj Hin Thanh Khoa Cong ngh thông tin x 

26 Nguyn Thu Hang Khoa Cong ngh thông tin x 

27 Ph?m Httu Lqi Khoa Cong ngh thông tin x 

28 Nguyn Thj Hãi Yn Khoa Cong ngh thông tin x 

29 Diem Cong Hoàng Khoa Cong ngh thông tin x 

30 Trn Thj Thu Thiiy Khoa Cong ngh thông tin x 

31 Nguyn Thj Mai Dung Khoa Cong ngh thông tin x 

32 Nguyn Hoang Long Khoa Cong ngh thông tin x 

33 Trn Trung Chuyên Khoa Cong ngh thông tin x 

34 Lê Due Vinh Khoa Du khI x 

35 Pham Van Tuân Khoa Du khI x 

36 Hoãng Anh Dcing Khoa Du khI x 

37 Cong Ngcc Thng Khoa DAu khI x 



TT Ho va ten Don vi 
Flé xuãt mu'c xép oai 

A+ A B C 
38 Nguyn Van Thjnh Khoa Du khI x 
39 Nguyn Thanh Tun Khoa Dâu khI x 
40 Nguyn Th Vinh Khoa Dâu khI x 
41 Lé Ngoc Anh Khoa Du khI x 
42 Kiu Duy Thông Khoa Du khI x 
43 Lê Quang Duyn Khoa Du khI x 
44 Nguyn Tin Hang Khoa Dâu khf x 
45 Vu Thit Thach Khoa Dâu khi x 
46 Nguyn Thi Linh Khoa Du khI x 
47 Ngô Ha Son Khoa Dâu khI x 
48 Tang Thj Thanh Huong Khoa Dâu khI x 
49 Trn Bc B Khoa Giào dic quc phông x 
50 Vu Quang Hay Khoa Giáo dic quc phông x 
51 Ph?ni Quc Dam Khoa Giáo diic quc phOng x 
52 Phm Tun Ct.rông Khoa Khoa hoc co bàn x 
53 Nguyn Thj Nguyt Anh Khoa Khoa hoc co bàn x 
54 Nguyn Thj Lan Hixong Khoa Khoa h9c co bàn x 
55 Vu Kim Thu KhoaKhoahoccobàn x 
56 Cong Tin Dung Khoa Khoa h9c co ban x 
57 Büi Thj Thiy Khoa Khoa hoc co bàn x 
58 Ph?m Ngçc Chung Khoa Khoa hoc co bàn x 
59 Nguyn Quang Huy Khoa Khoa h9c co bàn X 

60 Thai Vit Hung Khoa Khoa h9c co bàn x 
61 Ltiong Anh Hing Khoa Khoa hoc co bàn x 
62 Lê Thj Thanh Hang Khoa Khoa hoc co bàn x 
63 Vu Hu Tuyên Khoa Khoa hoc co bàn x 
64 Vu Thj Minh Hng Khoa Khoa hoc co ban x 
65 Lé Thj Phuong Tháo Khoa Khoa hoc co bàn x 
66 Duong Thüy Hu&ng Khoa Khoa h9c co bàn x 
67 Trixang Thj Thanh Thtiy Khoa Khoa hoc co ban x 
68 Nguyn Thj Thão Khoa Khoa hoc co bàn x 
69 Nguyn Trung Thanh Khoa Khoa hoc co bàn x 
70 Nguyn Mnh Hing Khoa Khoa h9c co bàn X 

71 Lê DAc Tuyên Khoa Khoa h9c co bàn x 
72 Nguyn Htru Hip Khoa Khoa hçc va KTDC x 
73 Bài Trir?ng Son Khoa Khoa hoc và KTDC x 
74 Nguyn Tin Dung Khoa Khoa hçc và KTDC x 
75 Lirong Quang Khang Khoa Khoa hçc và KTDC x 
76 Büi Hoàng Bc Khoa Khoa hçc và KTDC x 
77 Ngô Xuân Thành Khoa Khoa hQc và KTDC x 
78 Nguyn Thj N Khoa Khoa hoc và KTDC x 
79 Nguyn Van Phóng Khoa Khoa hçc và KTDC x 
80 Nguyn Bach Thão Khoa Khoa hçc và KTDC x 
81  Duong Thj Thanh Thüy Khoa Khoa hçc va KTDC x 
82 To Xuãn Bàn Khoa Khoa hoc và KTDC - x 



TT Hovaten Donvi 
Be xuãt mu'c xêp loai 

A+ A B C 
83 Ph?m Thj Van Anh Khoa Khoa hoc và KTDC x 
84 Nguyn Thj Kim Ngân Khoa Kinh tê - QTKD x 

85 Lê Minh Thng Khoa Kinh t - QTKD x 

86 Nguyn Thanh Thüy Khoa Kinh th - QTKD x 

87 Nguyn Ngoc Khánh Khoa Kinh t - QTKD x 

88 Nguyn Thj Hoài Nga Khoa Kinh të - QTKD x 

89 Dào Anh TuAn Khoa Kinh tê - QTKD x 

90 Dng Thj BIch Khoa Kinh t - QTKD x 

91 Trn Anh Dung Khoa Kinh t - QTKD x 

92 PhI Mnh CuOng Khoa Kinh t - QTKD x 

93 Vu Dip Anh Khoa Kinh t - QTKD x 

94 Büi Thj Thu Thiy Khoa Kinh t - QTKD x 

95 Nguyn Thj Kim Oanh Khoa Kinh t - QTKD x 

96 Ph?m Thj Hng Hanh Khoa Kinh té - QTKD x 

97 Trtn Thj Phüc An Khoa L 1un chinh trj x 

98 Nguyn Thj Thu Hwing Khoa L 1un chInh trj x 

99 PhI Manh  Phong Khoa L !uân chInh tn x 

100 Nguyn Thi Phucmg Khoa L 1un chInh trj x 

101 Nhu Thj Kim Dung Khoa MO x 

102 BOI Mnh TOng Khoa MO x 

103 Pham Van HOa Khoa MO x 

104 Nguyn Cao Khãi Khoa Mo x 

105 VO Trung Tin Khoa Mo x 

106 Nguyn Van Thjnh Khoa MO x 

107 Trn Quang Hiêu Khoa MO x 

108 Nguyn Anh Tun Khoa Mo x 

109 D Ng9c TO Khoa MO x 

110 Pham Van Luân Khoa MO x 

111 Trn Trung Tâi Khoa Mo x 

112 E Van Binh Khoa Môi trirOng x 

113 Trn Thi Thanh ThOy Khoa Môi tnthng x 

114 Nguyn Hoàng Nam Khoa Môi tnr?ng x 

115 DOo Dinh Thun Khoa Môi trir?mg x 

116 Nguyn Quc Phi Khoa Môi truông x 

117 Nguyen Van DOng Khoa Môi trtrzmg x 

118 BOi Ng9c Qu Khoa Trc dja - BD và QLDD x 

119 D Thj Phucmg ThOo Khoa Trc dla  - BD và QLDD x 

120 Trn Trung Anh Khoa Tràc dia - BD và QLDD x 

121 TrAn Van Anh Khoa Träc dja - BD và QLDD x 

122 Nguyn Gia Trçng Khoa Tric dja - BD vâ QLDD x 

123 Nguyn Vit HO Khoa Träc dia - BD và QLDD x 

124 Lé Dirc TInh Khoa TrOc dia - BD và QLDD x 

125 Ph?m Qutc KhOnh Khoa Trc dja - BD va QLDD x 

126 Nguyn Quc Long Khoa Trc dja - BD và QLDD x 

127 Nguyn Viêt NghTa Khoa TrOc dja - BD vO QLDD x 



TT Ho va ten Don vi 
Be xuât mire xp Ioai 

A+ A B C 
128 Phm Van Chung Khoa Trc dja - BD và QLDD x 
129 Trn Thiiy Duung Khoa Trc dia - BD vâ QLDD x 
130 Nguyn Thj Kim Yn Khoa Trc dja - BD vâ QLDD x 
131 Pham Th Huynh Khoa Trc dia - PD và QLDD x 
132 Duong Thành Trung Khoa Trc dja - BD Va QLDD x 
133 Lixu Anh Tun Khoa Trc dia - BD và QLDD x 
134 Hoãng Thj Thüy Khoa Trãc dja - BD vã QLDD x 
135 Nguyn Th Hip Khoa Trc dja - BD và QLDD x 
136 D Ngçc Anh Khoa Xây dmg x 
137 Dng Trung Thành Khoa Xây drng x 
138 Nguyn Van Manh Khoa Xây dung x 
139 Büi Van Drc Khoa Xây drng x 
140 Dang  Van Kiên Khoa Xây drng x 
141 Trn Tun Minh Khoa Xây dirng x 
142 VO Mirth Ngan Khoa Xây dirng x 
143 Phim Drc Th9 Khoa Xây drng x 
144 Nguyn Gia Khuê Ban Quán 1 các dr an x 
145 Hu3'nh Thanh Thng Phông CG sr vt chat x 
146  Nguyn Thj Thu Thão Phông Hành chInh - Tang hçrp x 
147 Ph?m Thj Thu Thüy Phông Ké hoach Tài chInh x 
148  Ph?m Thj Phwmg Chi Phông K hoach Tài chInh x 
149 Nguyn Kim Chung Phông Quan h CC&DN x 
150  Nguyn Thj Thüy Hang Phông To chirc Can b x 
151  Vu Duy Tn Phong T chirc Can b x 
152  Nguyn Hng Trtthrig Trung tam Thông tin - TV x 
153 Nguyn Thi Hãi Yn Trung tam Thông tin - TV x 
154  Nguyn Thanh Huyn Tram Y t x 
155 Trn Thj Thu Trang Van phOng Dãng - Doàn th x 



BQ GIAO DJJC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 

TRUNG 03! HQC MO - DIA CHAT Dc Ip - Ty do - Hnh phUc 

KET QUA DANH GIA, XEP LOI CHAT LUNG TP THE 
NAM HQC 2021 - 2022 

(Kern theo Quyt djnh si,: /QD-Mf)C ngày tháng nãm 2022) 

TT Donvj 
Müc dánh giá, xp Ioi chat hrqng 

A+ A B C 

A Khôi Khoa 
1 KhoaCo'-Diên x 
2 Bô mon Diên khI hóa XN x 
3 Bô mon K thuât ca khI x 
4 Bô mOn K thuât Diên - Diên tr x 
5 B mOn May và Thit bj CN x 
6 B mon Tir dng hOa XN M&DK x 
7 Xithng Ca - Din x 
8 Khoa Cong ngh thông tin x 
9 Bô mOn Tin hoc Kinh t x 
10 Bô mOn Khoa h9c may tInh x 
11 Bô mon Mng may tInh x 
12 Bô mon Tin hoc Dia chit x 
13 B mon HT Thông tin và Tn thirc x 
14 Bô mon Tin hoc Träc dia x 
15 B mOn Cong ngh ph.n mrn x 
16 PhOngTNDja-Tinh9c x 
17 Khoa Dâu khI x 
18 BmOnDjachâtdâu x 
19 BômOnDiavât1' x 
20 Bô mOn Khoan - Khai thác x 
21 BômônLoc-Hóadu x 
22 Bô mOn Thit bj du khI và CT x 
23 Khoa Giáo dic quôc phông x 
24 Bô mOn thrOng 1i quân sr x 
25 BmOnKthutquânsr x 
26 Khoa Khoa hoc co ban x 
27 B mOn Ca 1 thuyt x 
28 Bô mOn Giáo duc th cht x 
29 Bô mOn HInh hoa x 
30 BômOnHóa x 
31 BmOnNgoingU x 
32 Bô mOn Toán x 
33 BômônVtt1 x 
34 Khoa Khoa hoc và KTDC x 
35 B mOn Dja chat x 
36 Bô mOn Dja chAt cong trinh x 
37 BmônDjachâtThOyvän x 

38 BmOnKhoangthchvàDjahóa x 



TT Don vi 
Mü'c dánh giá, xép Ioai chat Iuqng 

A B C 

39 Bô mon TIm kim thãm dO x 
40 Khoa Kinh té - QTKD x 
41 Bô mOn QTKD Dia chat - Däu khI x 
42 Bô mOn QTKD MO x 
43 BômônKinhthcasO' x 
44 B mOn Kë toán doanh nghip x 
45 Khoa Ly 1un chInh trj x 
46 Bô mon Kinh th CT và LSDCS VN x 
47 B mOn Triét h9c Va Pháp lut x 
48 Bô mOn Tu tuOng HCM và CNXHKH x 
49 KhoaMO x 
50 Bô mOn Khai thãc hAm là x 
51 Bô mon Khai thác lô thiên x 
52 Bô mOn SOc bn vat lieu x 
53 B mon Tuyên khoáng x 
54 Khoa Môi trucrng x 
55 Bô mon Dia sinh thai va CNMT x 
56 B mOn K5 thut MOi thrOng x 
57 B mon MOi trirOng ca sO x 
58 Khoa Trãc dia - BD và QLDD x 
59 Bô mon Ban dO x 
60 Bô mon Do ãnh và Vin thám x 
61 Bô mon TrAc dia Cao cAp 
62 B mon TrAc dja Cong trinh x 
63 Bô mon Träc dia MO x 
64  Bô mon Dja chInh x 
65 B mOn TrAc dja Ph thông x 
66  TmáyTrAcdia x 
67  Khoa Xây ding x 
68 B mon K thut Xây dirng x 
69  BmOnXâydirngCTNvaMO x 
70  B mon Xây dirng Ha tang Ca sO x 
B Khôi PhOng, ban, van phOng, trung tam 
1  PhOng Cong tác chInh trj - SV x 
2  PhOng Ca sO vat chAt x 
3  PhOng Dào tao Dai h9c x 
4  PhOng Dao tao sau  dai  h9c x 
5  PhOng DBCLGD x 
6  PhOng Hành chInh - Tng hçp x 
7  PhOngHcrptacquAct x 
8  PhôngKHCN x 
9  PhOng K hoach Tài chInh x 
10  PhOngQuanheCCvaDN x 
11  PhOngTchOc-Canbo x 
12  PhOng XuAt ban x 
13  Van phOng Chunng trInh tiên tiAn x 
14 Van phOng Dãng - Doàn th x 



TT lJoiivi 

L 
Muc danh gia, xep Ioi chat Iuqng 

A+ A B C 

15  Trimyth x 
16  Trungtâmdichvu x 
17  Trung tam Ngoai ngQ - Tin h9c x 
18  TrungtâmPTTNCNcao x 
19  Trung tam Thông tin - Thir vin x 
20  Ban quãn fcacdiran x 
21 Van phông Dai  din x 







































A+ A B C KĐG

1 Nguyễn Khắc Lĩnh Khoa Cơ - Điện x

2 Phạm Trung Sơn Khoa Cơ - Điện x

3 Phạm Thị Thanh Loan Khoa Cơ - Điện x

4 Nguyễn Thế Hoàng Khoa Cơ - Điện x

5 Đoàn Công Luận Khoa Cơ - Điện x

6 Đào Hiếu Khoa Cơ - Điện x

7 Nguyễn Thế Lực Khoa Cơ - Điện x

8 Nguyễn Trường Giang Khoa Cơ - Điện x

9 Kim Ngọc Linh Khoa Cơ - Điện x

10 Nguyễn Thị Bích Hậu Khoa Cơ - Điện x

11 Đoàn Kim Bình Khoa Cơ - Điện x

12 Uông Quang Tuyến Khoa Cơ - Điện x

13 Phạm Tuấn Long Khoa Cơ - Điện x

14 Bùi Ngọc Hùng Khoa Cơ - Điện x

15 Đinh Văn Thắng Khoa Cơ - Điện x

16 Bùi Minh Hoàng Khoa Cơ - Điện x

17 Tống Ngọc Anh Khoa Cơ - Điện x

18 Nguyễn Sơn Tùng Khoa Cơ - Điện x

19 Đặng Vũ Đinh Khoa Cơ - Điện x

20 Nguyễn Văn Lại Khoa Cơ - Điện x

21 Cung Quang Khang Khoa Cơ - Điện x

22 Phạm Văn Tiến Khoa Cơ - Điện x

23 Hà Thị Chúc Khoa Cơ - Điện x

24 Phạm Minh Hải Khoa Cơ - Điện x

25 Trần Đức Huân Khoa Cơ - Điện x

26 Phan Thị Mai Phương Khoa Cơ - Điện x

27 Lê Thị Hồng Thắng Khoa Cơ - Điện x

28 Nguyễn Thị Liên Khoa Cơ - Điện x

29 Đào Thị Thủy Khoa Cơ - Điện x

30 Lê Thị Hồng Diệp Khoa Cơ - Điện x

31 Chu Mạnh Cường Khoa Cơ - Điện x

32 Đặng Viết Khuê Khoa Cơ - Điện x

33 Đào Thị Hiền Khoa Cơ - Điện x

34 Thái Hải Âu Khoa Cơ - Điện x

35 Trần Bá Trung Khoa Cơ - Điện x

36 Nguyễn Ánh Dương Khoa Cơ - Điện x

37 Đỗ Đức Thành Khoa Cơ - Điện x

38 Phạm Văn Đồng Khoa Công nghệ thông tin x

39 Đặng Hữu Nghị Khoa Công nghệ thông tin x

40 Hồ Thị Thảo Trang Khoa Công nghệ thông tin x

41 Nguyễn Thị Hữu Phương Khoa Công nghệ thông tin x

42 Nguyễn Thị Thanh Khoa Công nghệ thông tin x

43 Phạm Thị Hải Vân Khoa Công nghệ thông tin x

44 Đào Anh Thư Khoa Công nghệ thông tin x

45 Đỗ Như Hải Khoa Công nghệ thông tin x

46 Phạm Đình Tân Khoa Công nghệ thông tin x

47 Nguyễn Tuấn Anh Khoa Công nghệ thông tin x
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48 Đặng Quốc Trung Khoa Công nghệ thông tin x

49 Đào Thị Tuyết Khoa Công nghệ thông tin x

50 Dương Thị Tâm Khoa Công nghệ thông tin x

51 Ngô Hùng Long Khoa Công nghệ thông tin x

52 Phạm An Cương Khoa Công nghệ thông tin x

53 Trương Xuân Bình Khoa Công nghệ thông tin x

54 Bùi Thị Ánh Nguyệt Khoa Công nghệ thông tin x

55 Phạm Đức Hậu Khoa Công nghệ thông tin x

56 Bùi Thị Vân Anh Khoa Công nghệ thông tin x

57 Dương Chí Thiện Khoa Công nghệ thông tin x

58 Vũ Lan Phương Khoa Công nghệ thông tin x

59 Vương Thị Như Quỳnh Khoa Công nghệ thông tin x

60 Trần Thị Như Hoa Khoa Công nghệ thông tin x

61 Nguyễn Thị Phương Bắc Khoa Công nghệ thông tin x

62 Nguyễn Thùy Dương Khoa Công nghệ thông tin x

63 Nông Thị Oanh Khoa Công nghệ thông tin x

64 Phạm Quang Hiển Khoa Công nghệ thông tin x

65 Phạm Thị Nguyệt Khoa Công nghệ thông tin x

66 Nguyễn Thế Bình Khoa Công nghệ thông tin x

67 Lê Thanh Huệ Khoa Công nghệ thông tin x

68 Vũ Thị Kim Liên Khoa Công nghệ thông tin x

69 Đinh Bảo Ngọc Khoa Công nghệ thông tin x

70 Ngô Thị Phương Thảo Khoa Công nghệ thông tin x

71 Trần Mai Hương Khoa Công nghệ thông tin x

72 Nguyễn Quang Khánh Khoa Công nghệ thông tin x

73 Trần Thị Hòa Khoa Công nghệ thông tin x

74 Trần Trường Giang Khoa Công nghệ thông tin x

75 Diêm Thị Thùy Khoa Công nghệ thông tin x

76 Nguyễn Thị Phấn Khoa Công nghệ thông tin x

77 Đào Thị Hồng Thắm Khoa Công nghệ thông tin x

78 Nguyễn Đức Quân Khoa Công nghệ thông tin x

79 Nguyễn Thị Loan Khoa Công nghệ thông tin x

80 Bùi Thế Vinh Khoa Công nghệ thông tin x

81 Đoàn Khánh Hoàng Khoa Công nghệ thông tin x

82 Nguyễn Trường Linh Khoa Công nghệ thông tin x

83 Nguyễn Minh Hòa Khoa Dầu khí và Năng lượng x

84 Bùi Thị Ngân Khoa Dầu khí và Năng lượng x

85 Nguyễn Duy Mười Khoa Dầu khí và Năng lượng x

86 Nguyễn Thị Minh Hồng Khoa Dầu khí và Năng lượng x

87 Phan Thiên Hương Khoa Dầu khí và Năng lượng x

88 Trần Danh Hùng Khoa Dầu khí và Năng lượng x

89 Phan Thị Hồng Khoa Dầu khí và Năng lượng x

90 Vũ Hồng Dương Khoa Dầu khí và Năng lượng x

91 Nguyễn Trần Tuân Khoa Dầu khí và Năng lượng x

92 Doãn Thị Trâm Khoa Dầu khí và Năng lượng x

93 Nguyễn Văn Thành Khoa Dầu khí và Năng lượng x

94 Nguyễn Khắc Long Khoa Dầu khí và Năng lượng x

95 Trương Văn Từ Khoa Dầu khí và Năng lượng x

96 Tô Hữu Toàn Khoa Dầu khí và Năng lượng x

97 Bùi Thị Lệ Thủy Khoa Dầu khí và Năng lượng x

98 Phạm Xuân Núi Khoa Dầu khí và Năng lượng x

99 Phạm Trung Kiên Khoa Dầu khí và Năng lượng x



100 Ngô Thanh Hải Khoa Dầu khí và Năng lượng x

101 Vũ Văn Toàn Khoa Dầu khí và Năng lượng x

102 Lê Văn Nam Khoa Dầu khí và Năng lượng x

103 Nguyễn Văn Vinh Khoa Dầu khí và Năng lượng x

104 Trần Ngọc Tuân Khoa Dầu khí và Năng lượng x

105 Vũ Cúc Phương Khoa Dầu khí và Năng lượng x

106 Nguyễn Thu Thủy Khoa Dầu khí và Năng lượng x

107 Nguyễn Thị Thu Hằng Khoa Dầu khí và Năng lượng x

108 Trương Thị Chinh Khoa Dầu khí và Năng lượng x

109 Phạm Ngọc Kiên Khoa Dầu khí và Năng lượng x

110 Trần Văn Hữu Khoa Dầu khí và Năng lượng x

111 Đỗ Thành Sỹ Khoa Dầu khí và Năng lượng x

112 Tống Trần Anh Khoa Dầu khí và Năng lượng x

113 Trần Hữu Kiên Khoa Dầu khí và Năng lượng x

114 Đoàn Văn Huấn Khoa Dầu khí và Năng lượng x

115 Hồ Văn Sơn Khoa Dầu khí và Năng lượng x

116 Đào Thị Uyên Khoa Dầu khí và Năng lượng x

117 Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Dầu khí và Năng lượng x

118 Bùi Thanh Bình Khoa Dầu khí và Năng lượng x

119 Dương Viết Cường Khoa Dầu khí và Năng lượng x

120 Hoàng Xuân Trường Khoa Giáo dục quốc phòng x

121 Nguyễn Văn Phong Khoa Giáo dục quốc phòng x

122 Nghiêm Công Đĩnh Khoa Giáo dục quốc phòng x

123 Trần Thanh Hanh Khoa Giáo dục quốc phòng x

124 Ngô Văn Dương Khoa Giáo dục quốc phòng x

125 Lê Thị Định Khoa Giáo dục quốc phòng x

126 Phạm Công Tú Khoa Giáo dục quốc phòng x

127 Đinh Công Đạt Khoa Khoa học cơ bản x

128 Trần Thị Trâm Khoa Khoa học cơ bản x

129 Lê Viết Tuấn Khoa Khoa học cơ bản x

130 Lã Ngọc Linh Khoa Khoa học cơ bản x

131 Nguyễn Huy Thông Khoa Khoa học cơ bản x

132 Trần Lan Hương Khoa Khoa học cơ bản x

133 Đỗ Tiến Thiết Khoa Khoa học cơ bản x

134 Nguyễn Trường Đông Khoa Khoa học cơ bản x

135 Chu Thị Hồng Hạnh Khoa Khoa học cơ bản x

136 Vũ Thị Hương Giang Khoa Khoa học cơ bản x

137 Hoàng Văn Tài Khoa Khoa học cơ bản x

138 Đỗ Việt Anh Khoa Khoa học cơ bản x

139 Phạm Thị Mai Anh Khoa Khoa học cơ bản x

140 Phạm Tiến Dũng Khoa Khoa học cơ bản x

141 Lê Thị Duyên Khoa Khoa học cơ bản x

142 Nguyễn Mạnh Hà Khoa Khoa học cơ bản x

143 Nguyễn Thu Hà Khoa Khoa học cơ bản x

144 Đỗ Thị Hải Khoa Khoa học cơ bản x

145 Võ Thị Hạnh Khoa Khoa học cơ bản x

146 Hà Mạnh Hùng Khoa Khoa học cơ bản x

147 Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Khoa học cơ bản x

148 Vũ Duy Thịnh Khoa Khoa học cơ bản x

149 Lê Thị Vinh Khoa Khoa học cơ bản x

150 Nguyễn Viết Hùng Khoa Khoa học cơ bản x

151 Nguyễn Thị Kim Thoa Khoa Khoa học cơ bản x



152 Trần Đình Thước Khoa Khoa học cơ bản x

153 Nguyễn Thị Thu Phúc Khoa Khoa học cơ bản x

154 Lê Thị Thúy Hà Khoa Khoa học cơ bản x

155 Đặng Thanh Mai Khoa Khoa học cơ bản x

156 Nguyễn Hồng Vân Khoa Khoa học cơ bản x

157 Vũ Thanh Tâm Khoa Khoa học cơ bản x

158 Nguyễn Ánh Hoa Khoa Khoa học cơ bản x

159 Trịnh Thị Vân Khoa Khoa học cơ bản x

160 Nguyễn Thị Cúc Khoa Khoa học cơ bản x

161 Vũ Thái Linh Khoa Khoa học cơ bản x

162 Trần Thị Thu Hiền Khoa Khoa học cơ bản x

163 Nguyễn Thị Hằng Khoa Khoa học cơ bản x

164 Đào Xuân Hưng Khoa Khoa học cơ bản x

165 Phạm Ngọc Anh Khoa Khoa học cơ bản x

166 Lê Bích Phượng Khoa Khoa học cơ bản x

167 Hoàng Ngự Huấn Khoa Khoa học cơ bản x

168 Hà Hữu Cao Trình Khoa Khoa học cơ bản x

169 Nguyễn Thế Lâm Khoa Khoa học cơ bản x

170 Nguyễn Thu Hằng Khoa Khoa học cơ bản x

171 Lê Thị Hương Giang Khoa Khoa học cơ bản x

172 Nguyễn Thùy Linh Khoa Khoa học cơ bản x

173 Hồ Quỳnh Anh Khoa Khoa học cơ bản x

174 Nguyễn Xuân Chung Khoa Khoa học cơ bản x

175 Trần Thị Hà Khoa Khoa học cơ bản x

176 Đỗ Thị Hồng Hải Khoa Khoa học cơ bản x

177 Nguyễn Thị Hậu Khoa Khoa học cơ bản x

178 Đào Việt Thắng Khoa Khoa học cơ bản x

179 Nguyễn Thị Diệu Thu Khoa Khoa học cơ bản x

180 Tống Bá Tuấn Khoa Khoa học cơ bản x

181 Bùi Hữu Nguyên Khoa Khoa học cơ bản x

182 Nguyễn Thị Hà Khoa Khoa học cơ bản x

183 Đỗ Bảo Anh Phương Khoa Khoa học cơ bản x

184
Nguyễn Đạo Lý Nhân 

Phúc
Khoa Khoa học cơ bản x

185 Ngô Thị Kim Chi Khoa Khoa học và KTĐC x

186 Phan Văn Bình Khoa Khoa học và KTĐC x

187 Bùi Vinh Hậu Khoa Khoa học và KTĐC x

188 Nguyễn Quốc Hưng Khoa Khoa học và KTĐC x

189 Vũ Anh Đạo Khoa Khoa học và KTĐC x

190 Bùi Thị Thu Hiền Khoa Khoa học và KTĐC x

191 Phạm Minh Tuấn Khoa Khoa học và KTĐC x

192 Bùi Văn Bình Khoa Khoa học và KTĐC x

193 Nhữ Việt Hà Khoa Khoa học và KTĐC x

194 Phạm Thị Việt Nga Khoa Khoa học và KTĐC x

195 Nguyễn Thành Dương Khoa Khoa học và KTĐC x

196 Nguyễn Văn Hùng Khoa Khoa học và KTĐC x

197 Phạm Thị Ngọc Hà Khoa Khoa học và KTĐC x

198 Phùng Hữu Hải Khoa Khoa học và KTĐC x

199 Đào Đức Bằng Khoa Khoa học và KTĐC x

200 Vũ Thu Hiền Khoa Khoa học và KTĐC x

201 Nguyễn Văn Lâm Khoa Khoa học và KTĐC x

202 Trần Vũ Long Khoa Khoa học và KTĐC x



203 Trần Quang Tuấn Khoa Khoa học và KTĐC x

204 Dương Thị Thanh Thủy Khoa Khoa học và KTĐC x

205 Kiều Thị Vân Anh Khoa Khoa học và KTĐC x

206 Hà Thành Như Khoa Khoa học và KTĐC x

207 Đặng Thị Vinh Khoa Khoa học và KTĐC x

208 Phạm Trường Sinh Khoa Khoa học và KTĐC x

209 Nguyễn Trung Thành Khoa Khoa học và KTĐC x

210 Lê Thị Ngọc Tú Khoa Khoa học và KTĐC x

211 Nguyễn Hữu Trọng Khoa Khoa học và KTĐC x

212 Phan Viết Sơn Khoa Khoa học và KTĐC x

213 Khương Thế Hùng Khoa Khoa học và KTĐC x

214 Đỗ Mạnh An Khoa Khoa học và KTĐC x

215 Nguyễn Thị Thanh Thảo Khoa Khoa học và KTĐC x

216 Tạ Thị Toán Khoa Khoa học và KTĐC x

217 Phạm Thị Thanh Hiền Khoa Khoa học và KTĐC x

218 Lê Thị Thu Khoa Khoa học và KTĐC x

219 Hoàng Thị Thoa Khoa Khoa học và KTĐC x

220 Nguyễn Khắc Du Khoa Khoa học và KTĐC x

221 Lê Xuân Trường Khoa Khoa học và KTĐC x

222 Vũ Thị Hiền Khoa Khoa học và KTĐC x

223 Vũ Anh Thư Khoa Khoa học và KTĐC x

224 Đào Văn Nghiêm Khoa Khoa học và KTĐC x

225 Nguyễn Trường Tài Khoa Khoa học và KTĐC x

226 Dương Văn Bình Khoa Khoa học và KTĐC x

227 Nguyễn Ngọc Dũng Khoa Khoa học và KTĐC x

228 Vũ Văn Hưng Khoa Khoa học và KTĐC x

229 Phạm Như Sang Khoa Khoa học và KTĐC x

230 Nguyễn Duy Hưng Khoa Khoa học và KTĐC x

231 Nguyễn Đình Luyện Khoa Khoa học và KTĐC x

232 Nguyễn Xuân Phú Khoa Khoa học và KTĐC x

233 Bùi Thanh Tịnh Khoa Khoa học và KTĐC x

234 Hồ Thanh Bình Khoa Khoa học và KTĐC x

235 Phan Thị Thùy Dương Khoa Khoa học và KTĐC x

236 Lưu Thị Thu Hà Khoa Kinh tế - QTKD x

237 Nguyễn Tiến Hưng Khoa Kinh tế - QTKD x

238 Phí Thị Kim Thư Khoa Kinh tế - QTKD x

239 Phạm Thu Hương Khoa Kinh tế - QTKD x

240 Phạm Minh Hải Khoa Kinh tế - QTKD x

241 Dương Thị Nhàn Khoa Kinh tế - QTKD x

242 Nguyễn Thị Minh Thu Khoa Kinh tế - QTKD x

243 Lê Thị Thu Hồng Khoa Kinh tế - QTKD x

244 Hoàng Thị Thủy Khoa Kinh tế - QTKD x

245 Nguyễn Thị Huyền Trang Khoa Kinh tế - QTKD x

246 Phan Minh Quang Khoa Kinh tế - QTKD x

247 Nguyễn Thị Hồng Loan Khoa Kinh tế - QTKD x

248 Phạm Thu Trang Khoa Kinh tế - QTKD x

249 Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Kinh tế - QTKD x

250 Nguyễn Thanh Thảo Khoa Kinh tế - QTKD x

251 Nguyễn Thị Bích Ngọc Khoa Kinh tế - QTKD x

252 Đỗ Hữu Tùng Khoa Kinh tế - QTKD x

253 Trần Văn Hiệp Khoa Kinh tế - QTKD x



254 Nguyễn Lan Hoàng Thảo Khoa Kinh tế - QTKD x

255 Nguyễn Thu Hà Khoa Kinh tế - QTKD x

256 Phạm Ngọc Tuấn Khoa Kinh tế - QTKD x

257 Lê Thị Thu Hường Khoa Kinh tế - QTKD x

258 Nguyễn Đức Thắng Khoa Kinh tế - QTKD x

259 Phan Thị Thùy Linh Khoa Kinh tế - QTKD x

260 Nguyễn Thị Hường Khoa Kinh tế - QTKD x

261 Lê Đình Chiều Khoa Kinh tế - QTKD x

262 Phạm Kiên Trung Khoa Kinh tế - QTKD x

263 Nguyễn Văn Thưởng Khoa Kinh tế - QTKD x

264 Lê Văn Chiến Khoa Kinh tế - QTKD x

265 Phạm Thị Châu Giang Khoa Kinh tế - QTKD x

266 Nguyễn Thị Thu Dung Khoa Kinh tế - QTKD x

267 Trần Thị Khánh Vân Khoa Kinh tế - QTKD x

268 Vũ Ngọc Thịnh Khoa Kinh tế - QTKD x

269 Nguyễn Thị Kim Liên Khoa Kinh tế - QTKD x

270 Vũ Thị Như Quỳnh Khoa Kinh tế - QTKD x

271 Nguyễn Thị Kim Dung Khoa Lý luận chính trị x

272 Đỗ Thị Vân Hà Khoa Lý luận chính trị x

273 Lê Thị Yến Khoa Lý luận chính trị x

274 Trần Thị Lan Hương Khoa Lý luận chính trị x

275 Bùi Thị Thùy Dương Khoa Lý luận chính trị x

276 Ngô Văn Hưởng Khoa Lý luận chính trị x

277 Đào Thị Tuyết Khoa Lý luận chính trị x

278 Dương Thị Tuyết Nhung Khoa Lý luận chính trị x

279 Nguyễn Thị Thúy Hà Khoa Lý luận chính trị x

280 Lê Quốc Hiệp Khoa Lý luận chính trị x

281 Đặng Thị Thanh Trâm Khoa Lý luận chính trị x

282 Nguyễn Tuấn Vương Khoa Lý luận chính trị x

283 Nguyễn Thu Hương Khoa Lý luận chính trị x

284 Đỗ Anh Sơn Khoa Mỏ x

285 Phạm Đức Hưng Khoa Mỏ x

286 Đào Văn Chi Khoa Mỏ x

287 Nguyễn Phi Hùng Khoa Mỏ x

288 Lê Tiến Dũng Khoa Mỏ x

289 Nguyễn Hồng Cường Khoa Mỏ x

290 Nguyễn Văn Quang Khoa Mỏ x

291 Đặng Phương Thảo Khoa Mỏ x

292 Vũ Thái Tiến Dũng Khoa Mỏ x

293 Lê Quang Phục Khoa Mỏ x

294 Đinh Thị Thanh Nhàn Khoa Mỏ x

295 Lê Thị Thu Hoa Khoa Mỏ x

296 Nguyễn Đình An Khoa Mỏ x

297 Phạm Văn Việt Khoa Mỏ x

298 Lê Quí Thảo Khoa Mỏ x

299 Trần Đình Bão Khoa Mỏ x

300 Đỗ Ngọc Hoàn Khoa Mỏ x

301 Nguyễn Hoàng Khoa Mỏ x

302 Nguyễn Viết Thắng Khoa Mỏ x

303 Trần Mạnh Tiến Khoa Mỏ x

304 Nguyễn Nam Hòa Khoa Mỏ x



305 Vũ Thị Chinh Khoa Mỏ x

306 Trần Văn Được Khoa Mỏ x

307 Phạm Thị Nhung Khoa Mỏ x

308 Phùng Tiến Thuật Khoa Mỏ x

309 Phạm Thanh Hải Khoa Mỏ x

310 Lê Việt Hà Khoa Mỏ x

311 Nguyễn Thị Tuyết Mai Khoa Mỏ x

312 Hoàng Thị Nga Khoa Mỏ x

313 Lê Thị Minh Hạnh Khoa Mỏ x

314 Bùi Thị Thuyết Khoa Mỏ x

315 Hoàng Hữu Đường Khoa Mỏ x

316 Nguyễn Như Hùng Khoa Mỏ x

317 Trần Thị Kim Hà Khoa Môi trường x

318 Phạm Khánh Huy Khoa Môi trường x

319 Trần Thị Thu Hương Khoa Môi trường x

320 Nguyễn Mai Hoa Khoa Môi trường x

321 Đỗ Thị Hải Khoa Môi trường x

322 Nguyễn Quang Minh Khoa Môi trường x

323 Đỗ Cao Cường Khoa Môi trường x

324 Trần Anh Quân Khoa Môi trường x

325 Đặng Thị Ngọc Thủy Khoa Môi trường x

326 Trần Thị Ngọc Khoa Môi trường x

327 Nguyễn Thị Hòa Khoa Môi trường x

328 Nguyễn Thị Hồng Khoa Môi trường x

329 Đào Trung Thành Khoa Môi trường x

330 Nguyễn Phương Đông Khoa Môi trường x

331 Nguyễn Thị Thu Huyền Khoa Môi trường x

332 Vũ Thị Phương Thảo Khoa Môi trường x

333 Hoàng Thị Chung Khoa Môi trường x

334 Nguyễn Thị Cúc Khoa Môi trường x

335 Phan Thị Mai Hoa Khoa Môi trường x

336 Vũ Thị Lan Anh Khoa Môi trường x

337 Phạm Thị Thanh Hải Khoa Môi trường x

338 Trần Hồng Hà Khoa Môi trường x

339 Hạ Quang Hưng Khoa Môi trường x

340 Nguyễn Văn Bình Khoa Môi trường x

341 Phan Quang Văn Khoa Môi trường x

342 Dương Anh Quân Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

343 Phạm Văn Hiệp Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

344 Trần Thị Tuyết Vinh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

345 Nguyễn Danh Đức Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

346 Trần Vân Anh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

347 Trần Thanh Hà Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

348 Lê Thanh Nghị Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

349 Phạm Thị Thanh Hòa Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

350 Đoàn Thị Nam Phương Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

351 Dương Vân Phong Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

352 Nguyễn Văn Sáng Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

353 Lê Thị Thanh Tâm Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

354 Phạm Ngọc Quang Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

355 Nguyễn Hà Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

356 Phạm Trung Dũng Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x



357 Nguyễn Thị Kim Thanh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

358 Trần Thuỳ Linh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

359 Phạm Công Khải Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

360 Vương Trọng Kha Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

361 Lê Thị Thu Hà Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

362 Võ Ngọc Dũng Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

363 Phạm Thị Làn Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

364 Cao Xuân Cường Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

365 Lê Văn Cảnh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

366 Hoàng Ngọc Hà Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

367 Nguyễn Quang Minh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

368 Lê Ngọc Giang Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

369 Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

370 Hoàng Anh Tuấn Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

371 Trương Minh Hùng Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

372 Trần Anh Tuấn Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

373 Nguyễn Thị Dung Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

374 Trần Đình Thành Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

375 Nguyễn Thế Công Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

376 Phạm Thị Kim Thoa Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

377 Đặng Thị Hoàng Nga Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

378 Đinh Hải Nam Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

379 Trần Xuân Miễn Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

380 Phùng Minh Sơn Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

381 Nguyễn Thị Hiền Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

382 Nguyễn Thị Mến Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

383 Cù Thị Thu Hà Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

384 Nguyễn Quang Thắng Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

385 Tạ Thị Thu Hường Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

386 Trần Thị Hương Giang Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

387 Phạm Hà Thái Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

388 Lê Thu Trang Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

389 Nguyễn Bá Duy Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

390 Nguyễn Minh Hải Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

391 Bùi Khắc Luyên Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

392 Nguyễn Thái Chinh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

393 Vũ Đình Toàn Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

394 Kim Thị Thu Hương Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

395 Nguyễn Văn Lâm Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

396 Tăng Văn Lâm Khoa Xây dựng x

397 Phạm Thị Nhàn Khoa Xây dựng x

398 Lê Huy Việt Khoa Xây dựng x

399 Ngô Xuân Hùng Khoa Xây dựng x

400 Võ Trọng Hùng Khoa Xây dựng x

401 Ngô Doãn Hào Khoa Xây dựng x

402 Đào Viết Đoàn Khoa Xây dựng x

403 Nguyễn Duyên Phong Khoa Xây dựng x

404 Nguyễn Chí Thành Khoa Xây dựng x

405 Đỗ Ngọc Thái Khoa Xây dựng x

406 Nguyễn Tài Tiến Khoa Xây dựng x

407 Phạm Văn Hùng Khoa Xây dựng x

408 Nguyễn Trọng Dũng Khoa Xây dựng x



409 Đặng Quang Huy Khoa Xây dựng x

410 Bùi Anh Thắng Khoa Xây dựng x

411 Ngọ Thị Hương Trang Khoa Xây dựng x

412 Phạm Thanh Huyền Khoa Xây dựng x

413 Nguyễn Thị Hương Khoa Xây dựng x

414 Đinh Hải Nam Khoa Xây dựng x

415 Đặng Văn Phi Khoa Xây dựng x

416 Nguyễn Văn Trí Khoa Xây dựng x

417 Đỗ Mạnh Tấn Khoa Xây dựng x

418 Phan Tuấn Anh Khoa Xây dựng x

419 Trần Mạnh Hùng Khoa Xây dựng x

420 Phạm Ngọc Anh Khoa Xây dựng x

421 Nguyễn Thị Thúy Hà Phòng Cơ sở vật chất x

422 Nguyễn Thế Tĩnh Phòng Cơ sở vật chất x

423 Nguyễn Thị Thu Hà Phòng Cơ sở vật chất x

424 Lê Tiến Dũng Phòng Cơ sở vật chất x

425 Trần Thị Hương Phòng Cơ sở vật chất x

426 Nguyễn Duy Hiệp Phòng Cơ sở vật chất x

427 Tạ Văn Minh Phòng Cơ sở vật chất x

428 Trần Thiện Căn Phòng Cơ sở vật chất x

429 Ninh Ngọc Cương Phòng Cơ sở vật chất x

430 Nguyễn Đình Cường Phòng Cơ sở vật chất x

431 Nguyễn Thế Phòng Cơ sở vật chất x

432 Trịnh Thị Hợp Phòng Cơ sở vật chất x

433 Trần Thị Thu Huyền Phòng Cơ sở vật chất x

434 Nguyễn Thị Thúy Phòng Cơ sở vật chất x

435 Đoàn Thị Kim Quy Phòng Cơ sở vật chất x

436 Phạm Thị Sâm Phòng Cơ sở vật chất x

437 Phạm Thị Hương Phòng Công tác chính trị - SV x

438 Nguyễn Thị Hồng Vân Phòng Công tác chính trị - SV x

439 Đào Thị Thơm Phòng Công tác chính trị - SV x

440 Nguyễn Thùy Linh Phòng Công tác chính trị - SV x

441 Trương Thúy Hà Phòng Công tác chính trị - SV x

442 Phan Thị Thúy Phòng Công tác chính trị - SV x

443 Chu Thị Thúy Nga Phòng Công tác chính trị - SV x

444 Lại Kim Cương Phòng Đào tạo Đại học x

445 Nguyễn Văn Đức Phòng Đào tạo Đại học x

446 Nguyễn Quốc Dũng Phòng Đào tạo Đại học x

447 Nguyễn Thị Thanh Loan Phòng Đào tạo Đại học x

448 Bùi Thị Mai Phòng Đào tạo Đại học x

449 Đào Duy Nam Phòng Đào tạo Đại học x

450 Phạm Thị Nguyên Phòng Đào tạo Đại học x

451 Nguyễn Tuấn Thành Phòng Đào tạo Đại học x

452 Nguyễn Thị Minh Thu Phòng Đào tạo Đại học x

453 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phòng Đào tạo Đại học x

454 Đặng Thị Hồng Vân Phòng Đào tạo Đại học x

455 Hà Ngọc Kiên Phòng Đạo tạo sau đại học x

456 Hoàng Thị Phương Dung Phòng Đạo tạo sau đại học x

457 Nguyễn Thị Vân Phòng Đạo tạo sau đại học x

458 Phạm Ngọc Hà Phòng Đạo tạo sau đại học x

459 Dương Mai Yến Phòng ĐBCLGD x



460 Ngô Thái Vinh Phòng ĐBCLGD x

461 Dương Thị Hồng Đài Phòng ĐBCLGD x

462 Nguyễn Đức Năng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

463 Bùi Huy Văn Phòng Hành chính - Tổng hợp x

464 Lê Đức Minh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

465 Lý Hồng Khanh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

466 Nguyễn Quang Hải Phòng Hành chính - Tổng hợp x

467 Trần Văn Huyên Phòng Hành chính - Tổng hợp x

468 Hà Ngọc Trường Phòng Hành chính - Tổng hợp x

469 Lê Hoài Nam Phòng Hành chính - Tổng hợp x

470 Hoàng Văn Sinh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

471 Phạm Văn Khương Phòng Hành chính - Tổng hợp x

472 Phạm Trường Sơn Phòng Hành chính - Tổng hợp x

473 Dương Thành Quảng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

474 Lưu Hữu Phước Phòng Hành chính - Tổng hợp x

475 Nguyễn Đức Toàn Phòng Hành chính - Tổng hợp x

476 Nguyễn Thị Nga Phòng Hành chính - Tổng hợp x

477 Nguyễn Thị Chi Phòng Hành chính - Tổng hợp x

478 Nguyễn Minh Thu Phòng Hành chính - Tổng hợp x

479 Nguyễn Thị Dàng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

480 Hàn Văn Tưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

481 Chu Thế Mạnh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

482 Nguyễn Thị Thắm Phòng Hành chính - Tổng hợp x

483 Trần Thị Lan Phương Phòng Hành chính - Tổng hợp x

484 Nguyễn Thị Phương Thảo Phòng Hợp tác quốc tế x

485 Nguyễn Thị Sim Phòng Hợp tác quốc tế x

486 Cao Thu Hoài Phòng Kế hoạch Tài chính x

487 Nhâm Quỳnh Giang Phòng Kế hoạch Tài chính x

488 Nguyễn Thu Hà Phòng Kế hoạch Tài chính x

489 Quách Thị Nhịp Phòng Kế hoạch Tài chính x

490 Trương Thị Thanh Huyền Phòng Kế hoạch Tài chính x

491 Nguyễn Thị Phương Thảo Phòng Kế hoạch Tài chính x

492 Đỗ Thủy Trà My Phòng Kế hoạch Tài chính x

493 Phạm Tuyết Mai Phòng Kế hoạch Tài chính x

494 Phạm Đức Nghiệp Phòng KHCN x

495 Trần Thị Hải Vân Phòng KHCN x

496 Hoàng Thu Hằng Phòng KHCN x

497 Nguyễn Thanh Hải Phòng KHCN x

498 Đoàn Thị Luyên Phòng Quan hệ CC và DN x

499 Nguyễn Hồng Hạnh Phòng Quan hệ CC và DN x

500
Quyền Minh Hoàng 

Phương
Phòng Quan hệ CC và DN x

501 Nguyễn Thế Anh Phòng Quan hệ CC và DN x

502 Đặng Lê Văn Phòng Quan hệ CC và DN x

503 Hà Thị Liễu Phòng Tổ chức - Cán bộ x

504 Lê Thị Thu Phòng Tổ chức - Cán bộ x

505
Đoàn Nguyễn Thanh 

Hương
Phòng Tổ chức - Cán bộ x

506 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phòng Xuất bản x



507 Võ Thị Công Chính Phòng Xuất bản x

508 Trịnh Trọng An Phòng Xuất bản x

509 Bùi Thị Thanh Vân Trạm y tế x

510 Mai Ngọc Liên Trạm y tế x

511 Nguyễn Thị Thu Thụy Trạm y tế x

512 Đỗ Khắc Điệp Trung tâm dịch vụ x

513 Nguyễn Thị Hồng Trung tâm dịch vụ x

514 Nguyễn Văn Hùng Trung tâm dịch vụ x

515 Vũ Thế Hùng Trung tâm dịch vụ x

516 Hà Tú Hương Trung tâm dịch vụ x

517 Đinh Hữu Khánh Trung tâm dịch vụ x

518 Nguyễn Văn Khẩn Trung tâm dịch vụ x

519 Quách Thị Thu Phương Trung tâm dịch vụ x

520 Nguyễn Xuân Thuận Trung tâm dịch vụ x

521 Bùi Thị Kim Anh Trung tâm dịch vụ x

522 Phan Thanh Chương Trung tâm dịch vụ x

523 Trần Thị Dược Trung tâm dịch vụ x

524 Phạm Thị Quy Trung tâm dịch vụ x

525 Phạm Thị Thanh Tâm Trung tâm dịch vụ x

526 Vũ Thị Phương Thùy Trung tâm dịch vụ x

527 Lê Thị Thanh Xuân Trung tâm dịch vụ x

528 Nguyễn Mai Hà Trung tâm dịch vụ x

529 Nguyễn Thị Thu Trung tâm dịch vụ x

530 Vũ Thị Hoài Thu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học x

531 Đỗ Thị Thanh Thủy Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học x

532 Ngô Huyền Giang Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học x

533 Trịnh Thế Lực Trung tâm PTTN CN cao x

534 Vũ Thị Ngọc Trung tâm Thông tin - Thư viện x

535 Đặng Ngọc Cương Trung tâm Thông tin - Thư viện x

536 Nguyễn Duy Hiếu Trung tâm Thông tin - Thư viện x

537 Nguyễn Thị Thu Thủy Trung tâm Thông tin - Thư viện x

538 Hoàng Thị Thúy Trung tâm Thông tin - Thư viện x

539 Đỗ Lệ Chi Trung tâm Thông tin - Thư viện x

540 Hoàng Thị Nga Trung tâm Thông tin - Thư viện x

541 Đỗ Thị Mường Trung tâm Thông tin - Thư viện x

542 Ngô Thị Thanh Hương Trung tâm Thông tin - Thư viện x

543 Hoàng Thị Hiền Trung tâm Thông tin - Thư viện x

544 Trần văn Duy Trung tâm Thông tin - Thư viện x

545 Phan Thị Phượng Trung tâm Thông tin - Thư viện x

546 Đào Thị Hồng Diệp Trung tâm Thông tin - Thư viện x

547 Phạm Quang Ba Văn phòng Chương trình tiên tiến x

548 Vũ Thu Hường Văn phòng Chương trình tiên tiến x

549 Đỗ Thanh Dũng Văn phòng Chương trình tiên tiến x

550 Trần Thị Mai Hương Văn phòng Đại diện x

551 Đồng Hữu Tiến Văn phòng Đại diện x

552 Phạm Thị Việt Nga VP Đảng - Đoàn thể x

553 Phạm Tố Uyên VP Đảng - Đoàn thể x

554 Đặng Thị Hằng Nga VP Đảng - Đoàn thể x

555 Nguyễn Tiến Dũng Ban quản lý các dự án x

556 Lại Thiên Nguyên Ban quản lý các dự án x

557 Nguyễn Ngọc Dương Ban quản lý các dự án x

558 Nguyễn Thị Sơn Ban quản lý các dự án x



559 Đỗ Như Ý Khoa Cơ - Điện x

560 Đặng Văn Chí Khoa Cơ - Điện x

561 Hồ Việt Bun Khoa Cơ - Điện x

562 Ngô Thanh Tuấn Khoa Cơ - Điện x

563 Trần Viết Linh Khoa Cơ - Điện x

564 Hà Văn Thủy Khoa Cơ - Điện x

565 Nguyễn Thanh Tùng Khoa Cơ - Điện x

566 Nguyễn Văn Xô Khoa Cơ - Điện x

567 Phạm Thị Thủy Khoa Cơ - Điện x

568 Kim Thị Cẩm Ánh Khoa Cơ - Điện x

569 Nguyễn Tiến Sỹ Khoa Cơ - Điện x

570 Khổng Cao Phong Khoa Cơ - Điện x

571 Lê Xuân Thành Khoa Cơ - Điện x

572 Nguyễn Thạc Khánh Khoa Cơ - Điện x

573 Nguyễn Đức Khoát Khoa Cơ - Điện x

574 Phạm Đức Thiên Khoa Cơ - Điện x

575 Lê Văn Hưng Khoa Công nghệ thông tin x

576 Hoàng Anh Đức Khoa Công nghệ thông tin x

577 Nguyễn Thế Lộc Khoa Công nghệ thông tin x

578 Diêm Công Hoàng Khoa Công nghệ thông tin x

579 Trần Thị Thu Thúy Khoa Công nghệ thông tin x

580 Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Công nghệ thông tin x

581 Đào Thị Thu Vân Khoa Công nghệ thông tin x

582 Lê Hồng Anh Khoa Công nghệ thông tin x

583 Nguyễn Duy Huy Khoa Công nghệ thông tin x

584 Đặng Văn Nam Khoa Công nghệ thông tin x

585 Dương Thị Hiền Thanh Khoa Công nghệ thông tin x

586 Nguyễn Thu Hằng Khoa Công nghệ thông tin x

587 Nguyễn Thị Mai Dung Khoa Công nghệ thông tin x

588 Nguyễn Hoàng Long Khoa Công nghệ thông tin x

589 Trần Trung Chuyên Khoa Công nghệ thông tin x

590 Phạm Hữu Lợi Khoa Công nghệ thông tin x

591 Lê Ngọc Ánh Khoa Dầu khí và Năng lượng x

592 Phạm Văn Tuấn Khoa Dầu khí và Năng lượng x

593 Kiều Duy Thông Khoa Dầu khí và Năng lượng x

594 Nguyễn Thế Vinh Khoa Dầu khí và Năng lượng x

595 Lê Quang Duyến Khoa Dầu khí và Năng lượng x

596 Nguyễn Tiến Hùng Khoa Dầu khí và Năng lượng x

597 Vũ Thiết Thạch Khoa Dầu khí và Năng lượng x



598 Nguyễn Thị Linh Khoa Dầu khí và Năng lượng x

599 Ngô Hà Sơn Khoa Dầu khí và Năng lượng x

600 Tống Thị Thanh Hương Khoa Dầu khí và Năng lượng x

601 Công Ngọc Thắng Khoa Dầu khí và Năng lượng x

602 Lê Đức Vinh Khoa Dầu khí và Năng lượng x

603 Hoàng Anh Dũng Khoa Dầu khí và Năng lượng x

604 Nguyễn Văn Thịnh Khoa Dầu khí và Năng lượng x

605 Nguyễn Thanh Tuấn Khoa Dầu khí và Năng lượng x

606 Phạm Quốc Đảm Khoa Giáo dục quốc phòng x

607 Trần Bắc Bộ Khoa Giáo dục quốc phòng x

608 Vũ Quang Hay Khoa Giáo dục quốc phòng x

609 Bùi Thị Thúy Khoa Khoa học cơ bản x

610 Phạm Ngọc Chung Khoa Khoa học cơ bản x

611 Thái Việt Hưng Khoa Khoa học cơ bản x

612 Lương Anh Hùng Khoa Khoa học cơ bản x

613 Lê Thị Thanh Hằng Khoa Khoa học cơ bản x

614 Vũ Hữu Tuyên Khoa Khoa học cơ bản x

615 Công Tiến Dũng Khoa Khoa học cơ bản x

616 Vũ Thị Minh Hồng Khoa Khoa học cơ bản x

617 Lê Thị Phương Thảo Khoa Khoa học cơ bản x

618 Vũ Kim Thư Khoa Khoa học cơ bản x

619 Dương Thúy Hường Khoa Khoa học cơ bản x

620 Trương Thị Thanh Thủy Khoa Khoa học cơ bản x

621 Nguyễn Thị Thảo Khoa Khoa học cơ bản x

622 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Khoa Khoa học cơ bản x

623 Nguyễn Trường Thanh Khoa Khoa học cơ bản x

624 Phạm Tuấn Cường Khoa Khoa học cơ bản x

625 Nguyễn Thị Lan Hương Khoa Khoa học cơ bản x

626 Nguyễn Mạnh Hùng Khoa Khoa học cơ bản x

627 Lê Đắc Tuyên Khoa Khoa học cơ bản x

628 Ngô Xuân Thành Khoa Khoa học và KTĐC x

629 Nguyễn Hữu Hiệp Khoa Khoa học và KTĐC x

630 Nguyễn Văn Phóng Khoa Khoa học và KTĐC x

631 Nguyễn Thị Nụ Khoa Khoa học và KTĐC x

632 Bùi Trường Sơn Khoa Khoa học và KTĐC x

633 Nguyễn Bách Thảo Khoa Khoa học và KTĐC x

634 Tô Xuân Bản Khoa Khoa học và KTĐC x

635 Phạm Thị Vân Anh Khoa Khoa học và KTĐC x

636 Nguyễn Tiến Dũng Khoa Khoa học và KTĐC x



637 Lương Quang Khang Khoa Khoa học và KTĐC x

638 Bùi Hoàng Bắc Khoa Khoa học và KTĐC x

639 Bùi Thị Thu Thủy Khoa Kinh tế - QTKD x

640 Nguyễn Thị Kim Oanh Khoa Kinh tế - QTKD x

641 Phạm Thị Hồng Hạnh Khoa Kinh tế - QTKD x

642 Phí Mạnh Cường Khoa Kinh tế - QTKD x

643 Vũ Diệp Anh Khoa Kinh tế - QTKD x

644 Trần Anh Dũng Khoa Kinh tế - QTKD x

645 Nguyễn Thị Kim Ngân Khoa Kinh tế - QTKD x

646 Nguyễn Thanh Thủy Khoa Kinh tế - QTKD x

647 Lê Minh Thống Khoa Kinh tế - QTKD x

648 Đào Anh Tuấn Khoa Kinh tế - QTKD x

649 Đồng Thị Bích Khoa Kinh tế - QTKD x

650 Nguyễn Ngọc Khánh Khoa Kinh tế - QTKD x

651 Nguyễn Thị Hoài Nga Khoa Kinh tế - QTKD x

652 Trần Thị Phúc An Khoa Lý luận chính trị x

653 Nguyễn Thi Phương Khoa Lý luận chính trị x

654 Phí Mạnh Phong Khoa Lý luận chính trị x

655 Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Lý luận chính trị x

656 Nguyễn Cao Khải Khoa Mỏ x

657 Vũ Trung Tiến Khoa Mỏ x

658 Nguyễn Văn Thịnh Khoa Mỏ x

659 Bùi Mạnh Tùng Khoa Mỏ x

660 Phạm Văn Hòa Khoa Mỏ x

661 Nguyễn Anh Tuấn Khoa Mỏ x

662 Trần Quang Hiếu Khoa Mỏ x

663 Đỗ Ngọc Tú Khoa Mỏ x

664 Phạm Văn Luận Khoa Mỏ x

665 Trần Trung Tới Khoa Mỏ x

666 Nhữ Thị Kim Dung Khoa Mỏ x

667 Đỗ Văn Bình Khoa Môi trường x

668 Trần Thị Thanh Thủy Khoa Môi trường x

669 Nguyễn Hoàng Nam Khoa Môi trường x

670 Đào Đình Thuần Khoa Môi trường x

671 Nguyễn Quốc Phi Khoa Môi trường x

672 Nguyễn Văn Dũng Khoa Môi trường x

673 Bùi Ngọc Quý Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

674 Đỗ Thị Phương Thảo Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

675 Trần Trung Anh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x



676 Nguyễn Văn Trung Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

677 Trần Hồng Hạnh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

678 Nguyễn Gia Trọng Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

679 Lê Đức Tình Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

680 Phạm Quốc Khánh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

681 Nguyễn Việt Hà Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

682 Nguyễn Quốc Long Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

683 Phạm Văn Chung Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

684 Nguyễn Viết Nghĩa Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

685 Dương Thành Trung Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

686 Lưu Anh Tuấn Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

687 Hoàng Thị Thủy Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

688 Trần Thùy Dương Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

689 Nguyễn Thị Kim Yến Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

690 Phạm Thế Huynh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

691 Nguyễn Thế Hiệp Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

692 Nguyễn Văn Mạnh Khoa Xây dựng x

693 Bùi Văn Đức Khoa Xây dựng x

694 Đặng Văn Kiên Khoa Xây dựng x

695 Đặng Trung Thành Khoa Xây dựng x

696 Trần Tuấn Minh Khoa Xây dựng x

697 Đỗ Ngọc Anh Khoa Xây dựng x

698 Hoàng Đình Phúc Khoa Xây dựng x

699 Vũ Minh Ngạn Khoa Xây dựng x

700 Phạm Đức Thọ Khoa Xây dựng x

701 Huỳnh Thanh Tùng Phòng Cơ sở vật chất x

702 Nguyễn Thị Thu Thảo Phòng Hành chính - Tổng hợp x

703 Phạm Thị Phương Chi Phòng Kế hoạch Tài chính x

704 Phạm Thị Thu Thủy Phòng Kế hoạch Tài chính x

705 Nguyễn Kim Chung Phòng Quan hệ CC và DN x

706 Nguyễn Thanh Huyền Trạm y tế x

707 Nguyễn Hồng Trường Trung tâm Thông tin - Thư viện x

708 Nguyễn Thị Hải Yến Trung tâm Thông tin - Thư viện x

709 Trần Thị Thu Trang VP Đảng - Đoàn thể x

710 Nguyễn Gia Khuê Ban quản lý các dự án x

711 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phòng TCCB x


